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PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN 5 NĂM 2006 – 2010
Gần 4 năm thực hiện kế hoạch 5 năm 2006- 2010 tuy có nhiều khó khăn về thiên tai như hạn hán, rét đậm, bão lũ; dịch bệnh trên cây trồng và gia súc, gia cầm xẩy ra trên diện rộng; biến động bất lợi của thị tr​ường, nhất là thị trường quốc tế. Tuy vậy, được Đảng, Nhà nước, Chính phủ quan tâm ban hành nhiều chính sách mới; các Bộ ngành kịp thời chỉ đạo điều hành tạo thêm động lực phát huy nguồn lực trong nư​ớc, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế,... nền nông nghiệp, nông thôn tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, góp phần quan trọng tạo việc làm, tăng thu nhập cho dân cư nông thôn, xoá đói giảm nghèo và sử dụng, bảo vệ tài nguyên môi trường.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU CỦA NGÀNH 

1. Kết quả thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế

Bốn năm thực hiện kế hoạch, nền kinh tế chịu nhiều tác động bất lợi. Tuy vậy, thông qua việc thực hiện các chương trình chuyển dịch cơ cấu sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, lâm nghiệp, tập trung vào việc nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, nên đã đạt mức tăng trưởng khá cao, bình quân 3 năm 2006-2008 là 3,84%/năm vượt chỉ tiêu kế hoạch 5 năm Chính phủ đề ra cho ngành là 3 - 3,2%. 

Kết quả thực hiện một số chỉ số về tăng trưởng kinh tế ngành

	Chỉ số đánh giá
	Đơn vị
	Chỉ tiêu KH năm 2010
	Thực hiện

	
	
	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	Tốc độ tăng GDP bình quân của toàn ngành 
	%
	(3,0-3,2)
	3,69
	3,76
	4,07
	2,5
	3,2

	Tỷ trọng GDP của ngành so với GDP chung
	%
	(15 - 16)
	20,40
	20,30
	22,09
	20
	20

	Tỷ lệ GDP toàn ngành so với giá trị sản xuất toàn ngành 
	%
	
	70,18
	68,58
	62,54
	
	64

	Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất toàn ngành
	%
	(4,5)
	5,07
	5,43
	6,15
	3,5
	4,5

	Năng suất bình quân của lao động ngành NLTS 
	Tr. đ
	(10,8)
	8,28
	9,77
	13,81
	
	13

	Tốc độ tăng đầu tư vào ngành nông lâm thuỷ sản
	%
	
	15,3
	12,75
	12,45
	
	12

	Hệ số năng suất lao động NLTS so với năng suất lao động công nghiệp
	Lần
	
	0,16
	0,18
	0,22
	0,22
	0,23


Năm 2009, do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính toàn cầu tốc độ tăng trưởng của ngành có giảm, nhưng ngay cả trong trường hợp tốc độ tăng trưởng của năm 2009 và 2010 có giảm xuống 2,5% và 3% thì mức bình quân 5 năm vẫn là trên 3,4% và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành cũng đạt mức cao, bình quân trong 3 năm qua là 5,55% vượt xa so với chỉ tiêu kế hoạch là 4,5%

1.1. Kết quả thực hiện mục tiêu phát triển ngành trồng trọt: 

Ba năm (từ 2006 – 2008), dù ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành trồng trọt vẫn đạt mức cao, bình quân 4,29%/năm, cao hơn chỉ tiêu kế hoạch đặt ra là 2,7%. Năm 2009 do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính, hơn nữa năm 2008 là năm được mùa lớn nên tốc độ tăng giá trị sản xuất trồng trọt có giảm xuống nhưng có thể khẳng định bình quân 5 năm vẫn sẽ vượt chỉ tiêu 2,7% đặt ra.

Kết quả thực hiện một số chỉ số phát triển ngành trồng trọt

	Chỉ số đánh giá
	Đơn vị
	Chỉ tiêu KH năm 2010
	Thực hiện

	
	
	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	Tốc độ tăng GTSX trồng trọt 
	%
	2,7
	3,44
	3,37
	6,07
	0,8
	4,0

	Tỷ trọng GTSX trồng trọt/ tổng GTSX nông nghiệp 
	%
	72
	75,04
	75,17
	72,61
	71
	70

	Tỷ lệ giá trị gia tăng trồng trọt/ GTSX trồng trọt
	%
	
	78,00
	77,72
	75,61
	
	75

	Biến động giá trị sản phẩm trồng trọt trên một ha đất trồng trọt
	%
	
	3,49
	3,12
	6,21
	
	5,0


Kết quả thực hiện một số chương trình chính như sau:

(1) Chương trình an ninh lương thực quốc gia: 

Trong 5 năm qua vẫn phải chuyển đổi một số diện tích đất lúa sang nuôi trồng thủy sản và trồng các cây khác có giá trị hơn và cho nhu cầu công nghiệp hoá, đô thị hoá. Tuy vậy, do được giá, nông dân tận dụng hết diện tích và tăng vụ, nên diện tích gieo trồng lúa vẫn đạt mức trên 7,3 triệu ha, tương đương năm 2005. Đồng thời, nhờ áp dụng giống chất lượng và các biện pháp thâm canh đồng bộ, năng suất lúa liên tục tăng qua các năm, ước năng suất lúa cả năm 2009 đạt mức 53 tạ/ha, tăng 4,1 tạ/ha so với năm 2005. Nhờ vậy, sản l​ượng lúa tăng khá cao so với năm 2005, năm 2008 đạt 38,7 triệu tấn, tăng 2,78 triệu tấn so với năm 2007, năm 2009 theo đánh giá bước đầu có thể đạt 39,2 triệu tấn, tăng trên 445 nghìn tấn so với năm 2008. 
Sản xuất ngô tiếp tục phát triển. Năm 2008 diện tích ngô tăng so với năm 2005 khoảng 70 nghìn ha, năng suất tăng 4,2 tạ/ha, sản lượng tăng 744 ngàn tấn so với năm 2005.

Nhờ đó, sản l​ượng cây có hạt tiếp tục tăng từ 39,6 triệu tấn năm 2005 lên 40,2 triệu tấn năm 2007, 43,3 triệu tấn năm 2008, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia và khả năng 5 năm 2006 – 2010 xuất khẩu trên 24 triệu tấn gạo, với kim ngạch trên 10 tỷ USD 
(2) Chương trình chuyển dịch cơ cấu cây trồng:

Nhờ sản lượng lương thực phát triển với tốc độ khá, đảm bảo an ninh lương thực Quốc gia, nên ngành trồng trọt có điều kiện tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng hướng mạnh ra thị trường xuất khẩu. 

Bốn năm qua và dự kiến khả năng năm 2010 ngành trồng trọt đang tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng hướng theo nhu cầu của thị trường, nhất là thị trường xuất khẩu và nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, cụ thể như sau:

- Diện tích các cây thực phẩm, nhất là rau các loại tiếp tục tăng để đáp ứng cho nhu cầu tiêu dùng trong nước. Diện tích rau từ 676 nghìn ha năm 2005 liên tục tăng qua các năm, đến năm 2008 đạt 722 nghìn ha, tăng 46 nghìn ha, bình quân mỗi năm tăng 2,1%. Sản lượng rau các loại từ 10,3 triệu tấn năm 2005 tăng lên 11,5 triệu tấn năm 2008, bình quân mỗi năm tăng 4%. 

Các mô hình hộ, hợp tác xã sản xuất rau sạch, chất l​ượng cao thiết lập các đại lý, cửa hàng bán rau trong các thành phố có hiệu quả cao, đạt giá trị sản lượng 50-100 triệu đồng/ha/năm. Một số tỉnh, thành phố đã mở rộng mô hình sản xuất rau theo công nghệ cao, công nghệ không dùng diện tích đất, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, độ đồng đều và chất lượng cao, năng suất gấp 7-8 lần sản xuất theo công nghệ truyền thống. Như sản xuất dưa chuột theo công nghệ cao của Trung tâm nghiên cứu rau quả Hà Nội, với 3 ha đạt năng suất 240 - 250 tạ/ha, so với sản xuất hiện nay tăng gấp 8 lần. Ngoài ra các địa phương đang hướng dẫn nông dân phát triển mạnh nấm ăn các loại, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình trồng nấm có thu nhập cao từ 70-100 triệu đồng/ha.

- Do giá mua trong nước chưa đủ tạo động lực khuyến khích nông dân gia tăng sản xuất nên các cây công nghiệp ngắn ngày chủ yếu đều giữ mức năm 2005 khoảng 860 nghìn ha, có năm đạt thấp hơn như năm 2008 đạt 806 nghìn ha, thấp hơn năm 2005 54 nghìn ha. 
- Cây ăn quả do nhu cầu tiêu dùng trong nước tăng, nhưng việc xuất khẩu vẫn còn nhiều khó khăn, nên diện tích một số cây ăn quả có tăng trong 5 năm vừa qua với tốc độ không lớn. Từ 767 nghìn ha năm 2005, đến năm 2008 ước đạt 775 nghìn ha, tăng 8 nghìn ha. Hình thành nhiều vùng cây ăn quả tập trung nh​ư nhãn lồng Hư​ng Yên, vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang), Hải Dương, cam quýt Hà Giang, Tuyên Quang, xoài Miền Đông Nam Bộ, chôm chôm các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. 

Thực hiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hư​ớng chất lượng, hiệu quả và thị tr​ường, giá trị sản phẩm trồng trọt (giá thực tế) thu được trên 1 ha đất trồng trọt năm 2008 đạt 27,5 triệu đồng (Năm 2005 là 14,3 triệu đồng). 

(3) Chương trình thâm canh cây công nghiệp lâu năm:

- Các cây công nghiệp lâu năm, trong vài năm gần đây do được giá xuất khẩu nên có mức tăng khá, từ 1,634 triệu ha năm 2005 lên 1,886 triệu ha năm 2008, tăng 252 nghìn ha. Bình quân mỗi năm trồng mới 80 nghìn ha cây công nghiệp lâu năm. Trong đó, cao su có tốc độ tăng nhanh nhất từ 483 nghìn ha năm 2005 lên 632 nghìn ha năm 2008, bình quân mỗi năm trồng mới gần 50 nghìn ha.

Do được thâm canh đồng bộ và tăng thêm diện tích khai thác kinh doanh nên sản lượng các loại cây công nghiệp dài ngày tăng khá. So với năm 2005, năm 2008 sản lượng một số cây công nghiệp dài ngày chủ yếu như cà phê tăng 304 nghìn tấn (tăng 40,4%), cao su tăng 178 nghìn tấn (tăng 37%), chè tăng 190 nghìn tấn (tăng 33,3%), điều tăng 68 nghìn tấn (tăng 28,3%). Tóm lại trừ sản lượng điều thô khó có khả năng đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, sản lượng các cây công nghiệp lâu năm còn lại đều đã vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra trước thời hạn. 

Kết quả sản xuất các cây CN xuất khẩu so với kế hoạch 2010

	Hạng mục
	Mục tiêu 2010
	Thực hiện 2005
	Thực hiện 2006
	Thực hiện 2007
	Thực hiện 2008
	TH2008/ KH 2010, %

	Cà phê nhân, (ngàn tấn)
	(900)
	752
	985
	916
	1056
	117,3

	Cao su mủ khô, (ngàn tấn)
	(650)
	482
	555
	606
	660
	101,5

	Chè búp tươi, (ngàn tấn)
	650
	570
	649
	706
	760
	116,9

	Hồ tiêu, (ngàn tấn)
	(95)
	80
	79
	89
	98
	103,1

	Điều thô, (ngàn tấn)
	(500)
	240
	273
	312
	308
	61,6


1.2. Kết quả thực hiện mục tiêu phát triển ngành chăn nuôi:

Ngành chăn nuôi triển khai kế hoạch 2006 - 2010 trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn: Trong khi dịch cúm gia cầm vẫn chưa được khống chế hoàn toàn thì năm 2007 dịch lợn tai xanh và LMLM lại bùng phát trên diện rộng; Năm 2008 trận rét lịch sử kéo dài 39 ngày làm chết trên 200 ngàn trâu bò. Với ảnh hưởng của dịch bệnh và thời tiết như vậy, kèm giá thức ăn chăn nuôi tăng cao đã làm ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của ngành chăn nuôi.

 Xét về chỉ tiêu tăng giá trị sản xuất chăn nuôi bình quân 6,4%/năm có thể đạt được nếu tốc độ tăng trưởng chăn nuôi năm 2009 và 2010 đạt trên 7,3%. Trong cơ cấu ngành nông nghiệp, tỷ trọng chăn nuôi đã tăng từ 24,5% năm 2006 lên 27% năm 2008

Tuy nhiên, nếu xét về chỉ tiêu đầu con và sản phẩm chăn nuôi, (trừ chỉ tiêu số lượng bò có khả năng đạt mục tiêu đề ra là 6,7 triệu con, sản lượng thịt hơi có khả năng đạt 3,6 triệu tấn) các chỉ tiêu về số đầu con gia súc khác, gia cầm, cũng như sản phẩm chăn nuôi khác khó có khả năng hoàn thành mục tiêu kế hoạch đặt ra. 
Kết quả thực hiện một số chỉ số phát triển ngành chăn nuôi

	Chỉ số đánh giá
	Đơn vị
	Chỉ tiêu KH năm 2010
	Thực hiện

	
	
	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	1. Một số chỉ số kết quả
	
	
	
	
	
	
	

	Tốc độ tăng giá trị sản xuất chăn nuôi 
	%
	6,4
	6,9
	4,6
	6,0
	8,0
	8,0

	Tỷ trọng GTSX chăn nuôi trên GTSX nông nghiệp 
	%
	26
	24,5
	24,4
	27,0
	29
	30

	Tỷ lệ giá trị gia tăng chăn nuôi/GTSX chăn nuôi
	%
	-
	54,10
	51,35
	56,08
	57
	58

	Tỷ trọng GTSX nhóm gia súc trong GTSX chăn nuôi
	%
	-
	72,26
	71,65
	70,39
	69
	68

	Tỷ trọng GTSX nhóm gia cầm trong GTSX chăn nuôi
	%
	-
	12,97
	12,95
	14,20
	14,5
	15

	Tỷ trọng GTSP chăn nuôi không qua giết mổ
	%
	-
	12,80
	13,45
	13,54
	14
	14

	2. Một số chỉ số đầu ra
	
	
	
	
	
	
	

	a. Số đầu con GS,GC
	
	
	
	
	
	
	

	- Trâu
	Ngàn con
	3.100
	2.921,1
	2.996,4
	2.897,7
	2.950
	3.000

	- Bò
	Ngàn con
	6.700
	6.510,8
	6.724,7
	6.337,7
	6.836
	7.178

	- Lợn
	Ngàn con
	40.200
	26.855
	26.561
	26.702
	28.000
	29.120

	- Gia cầm
	Triệu con
	390
	214,6
	226,0
	247,3
	272
	294

	b. Sản phẩm chăn nuôi
	
	
	
	
	
	
	

	- Thịt hơi các loại
	Ngàn tấn
	(3.600)
	3.073
	3.295
	3.487
	3.801
	4.109

	- Trứng
	Triệu quả
	8.000
	3.970
	4.466
	4.938
	5.562
	6.230

	- Sữa
	Ngàn tấn
	-
	216
	234
	262
	301
	350


Kết quả thực hiện một số chương trình phát triển chăn nuôi chính như sau:

(1) Chương trình phát triển chăn nuôi tập trung theo hướng công nghiệp gắn với chế biến và giết mổ tập trung

Điều đáng ghi nhận là chăn nuôi đang có sự chuyển dịch theo hướng tăng chất lượng, thông qua việc thúc đẩy hình thành các vùng chăn nuôi quy mô lớn theo hình thức trang trại, phương thức công nghiệp, sử dụng giống tốt, thức ăn công nghiệp, đảm bảo an toàn dịch bệnh, hiệu quả chăn nuôi tăng lên khá cao.

Nhiều giống mới đư​ợc đưa vào sản xuất nên năng suất, chất lượng sản phẩm thịt, trứng, sữa đư​ợc nâng cao. Trọng l​ượng lợn hơi xuất chuồng năm 2000 bình quân là 58 kg/con thì năm 2007 đã đạt 65,7 kg/con; sản lượng sữa bò lai, cũng trong giai đoạn trên, tăng từ 3.100 kg lên 3.900 kg/con/chu kỳ (10 tháng), và với bò thuần (HF) tăng từ 3.800 kg lên 4.700 kg/con/chu kỳ; với các giống gà đẻ nhập ngoại, sản lượng trứng bình quân hàng năm tăng từ 230 quả/mái năm 2000 lên 255 quả/mái năm 2007(trong khi gà mái nội chỉ cho 70 – 90 trứng/năm).

(2) Chương trình phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm

Để đối phó với tình hình dịch bệnh gia súc gia cầm đang diễn ra phức tạp, nhiều biện pháp kiểm soát phòng trừ dịch bệnh được áp dụng đã hạn chế mức độ lây lan, tái phát các ổ dịch trên cả nước:

- Công tác tuyên truyền vận động người chăn nuôi tuân thủ các điều kiện về chăn nuôi thú y được đẩy mạnh;

- Công tác tiêm phòng được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc;

- Việc vận chuyển, nhập giống gia súc gia cầm được kiểm soát chặt chẽ;

- Khi có dịch bệnh xảy ra, đã có biện pháp cách ly, khoanh vùng kiểm soát chặt chẽ, thực hiện việc tiêu huỷ gia súc, gia cầm bị bệnh.

Nhờ áp dụng các biện pháp phòng phòng chống quyết liệt, đã khống chế thành công nhiều dịch bệnh như cúm gia cầm, lợn tai xanh, tạo điều kiện cho ngành chăn nuôi lấy lại đà tăng trưởng nhanh.

(3) Chương trình phát triển thức ăn chăn nuôi 

Về sản xuất thức ăn chăn nuôi, đến nay, cả nư​ớc đã có 241 nhà máy công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi với tổng công suất 7,8 triệu tấn; so với năm 2001 mở thêm 114 nhà máy, tăng thêm 3,5 triệu tấn công suất. Từ năm 2006 đến nay, sản lượng thức ăn chăn nuôi công nghiệp quy đổi tăng mạnh, bình quân tăng 10%/năm. Năm 2006 đạt sản lượng 6,6 triệu tấn, năm 2008 đạt 8,6 triệu tấn. Cùng với thức ăn công nghiệp, các địa phương tiếp tục chỉ đạo chuyển đổi mở rộng diện tích trồng cỏ, cây thức ăn xanh cho đàn gia súc.

1.3. Kết quả thực hiện mục tiêu phát triển ngành thuỷ sản 
Tốc độ tăng GTSX thuỷ sản dù chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch của Chính phủ là 10,5%/năm nhưng cũng đạt mức khá cao trong 3 năm 2006-2008 (Bình quân 8,96%/năm).

Tỷ trọng GTSX thuỷ sản trong tổng giá trị sản xuất nông lâm thuỷ sản thay đổi không rõ nét trong 3 năm qua, tuy nhiên nếu đánh giá với chuỗi thời gian dài hơn thì tỷ trọng GTSX thuỷ sản đã tăng từ 16,74% năm 2000 lên 23,49% năm 2008.

Các chỉ tiêu về tổng sản lượng thuỷ sản, sản lượng khai thác, nuôi trồng, đều đã vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra cho năm 2010. Riêng kim ngạch xuất khẩu, năm 2008 đã đạt 4,51 tỷ USD đạt 90,2% chỉ tiêu kế hoạch. Tuy vậy, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, nhu cầu tiêu thụ thuỷ sản giảm sút nên khả năng năm 2009 kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản sẽ chỉ đạt khoảng 4 tỷ USD. Đây là mặt hàng còn nhiều tiềm năng, nếu thị trường được khơi thông, việc thực hiện chỉ tiêu xuất khẩu 5 tỷ USD thuỷ sản không phải là mục tiêu quá cao.

Kết quả thực hiện một số chỉ số phát triển ngành thuỷ sản

	Chỉ số đánh giá
	Đơn vị
	Chỉ tiêu KH năm 2010
	Thực hiện

	
	
	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	1. Một số chỉ số kết quả
	
	
	
	
	
	
	

	Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành thuỷ sản 
	%
	(10,5)
	8,54
	11,65
	6,70
	3
	7

	Tỷ trọng GTSX thuỷ sản/Tổng GTSX NLTS
	%
	(28,0)
	26,31
	26,44
	23,49
	24
	26

	Tỷ trọng GTSX thuỷ sản nuôi trồng/Tổng GTSX thuỷ sản
	%
	
	66,18
	67,14
	66,56
	67
	68

	Tỷ trọng GTSX thuỷ sản khai thác/Tổng GTSX thuỷ sản
	%
	
	33,82
	32,86
	33,44
	33
	32

	Tỷ lệ giá trị gia tăng thuỷ sản so với GTSX thuỷ sản
	%
	
	52
	52
	51
	52
	52

	Tốc độ tăng giá trị SX thuỷ sản/ha đất NTTS
	%
	
	10,32
	12,67
	5,42
	5
	6

	2. Một số chỉ số đầu ra
	
	
	
	
	
	
	

	2.1. Tổng diện tích NTTS
	
	1..200
	976,5
	1.018,8
	1.052,6
	1.110
	1.110

	2.2. Tổng sản lượng TS
	Ngàn tấn
	(4.000)
	3.720,5
	4.197,8
	4.602,0
	4.710
	4.800

	- Sản lượng khai thác
	Ngàn tấn
	2.000
	2.026,6
	2.074,5
	2.136,4
	2.310
	2.200

	- Sản lượng nuôi trồng
	Ngàn tấn
	2.000
	1.693,9
	2.123,3
	2.465,6
	2.400
	2.600

	2.3. Kim ngạch XKTS
	Triệu USD
	(5.000)
	3.358
	3.763
	4.510
	4.000
	5.000


Kết quả thực hiện 2 chương trình chính của ngành thuỷ sản như sau:

(1) Chương trình tổng thể khai thác thuỷ sản.

Trong 4 năm qua, thực hiện chủ trương khai thác hợp lý vùng biển ven bờ, đẩy mạnh đánh bắt xa bờ, ngư dân tiếp tục đầu tư mua sắm tàu có công suất lớn. Số lượng tàu đánh bắt xa bờ đã tăng từ 20.537 chiếc năm 2005 lên 22.529 chiếc năm 2008, tổng công suất các tàu đánh bắt hải sản xa bờ tăng từ 2,8 triệu CV lên 3,3 triệu CV. 

Cùng với việc trang bị tàu có công suất lớn, đã chủ động xây dựng các mô hình khai thác hải sản, qua đó nâng cao sản lượng khai thác hải sản cho từng khu vực; Tổ chức chuyển giao công nghệ khai thác hải sản mới có hiệu quả cao từ các nước trong khu vực cho ngư dân; Xây dựng mô hình khai thác theo tổ đội, HTX nhằm phát triển các đội tàu khai thác hải sản chất lượng cao, có khả năng khai thác hải sản ở các vùng biển xa bờ, vùng biển công và vùng biển các nước trong khuôn khổ hợp tác khai thác hải sản, lắp các máy có công suất từ 500 CV trở lên làm các nghề lưới vây, rê, lồng, bẫy và câu… 

Nhờ đó sản lượng thuỷ sản khai thác đã tăng từ 1.987,9 ngàn tấn năm 2005 lên 2.136,4 ngàn tấn năm 2008

(2) Chương trình phát triển nuôi trồng thuỷ sản.

Hoạt động nuôi trồng thuỷ sản bắt đầu đi vào chiều sâu, thâm canh trong 3 năm qua. Diện tích nuôi trồng thuỷ sản không đạt chỉ tiêu 1,2 triệu ha đề ra, nhưng đây lại là một khuynh hướng tích cực, chuyển từ quảng canh sang thâm canh. 

Hiện nay, các địa phương đã tập trung phát triển nuôi trồng theo chiều sâu, xác định đối tượng, phương thức nuôi, quản lý môi trường nuôi, áp dụng công nghệ nuôi bền vững. Hệ thống nghiên cứu, nhân gây và cung ứng giống cho sản xuất được sắp xếp lại, qua công tác khuyến ngư đã hướng dẫn nông dân và các tổ chức, cá nhân phát triển nuôi trồng theo quy hoạch. Đã đưa vào sản xuất một số loài thuỷ sản có giá trị kinh tế cao (cá lăng, rô phi đơn tính, tôm càng xanh, cá mú, cá chẽm, cua biển,...) với công nghệ nuôi hiệu quả cao. 

Nhờ vậy, sản lượng thuỷ sản nuôi trồng tăng nhanh từ 1,7 triệu tấn năm 2006 lên 2,5 triệu tấn năm 2008; Cơ cấu giá trị sản xuất thủy sản thay đổi theo hướng tích cực: tỷ trọng giá trị nuôi trồng tăng nhanh, từ 44,4% năm 2000 tăng lên 66,6% năm 2008. Tỷ trọng giá trị thuỷ sản khai thác đánh bắt ngược lại giảm từ 55,6% năm 2000 xuống còn 33,4% năm 2008.

1.4. Kết quả thực hiện mục tiêu phát triển ngành lâm nghiệp: 

Tăng trưởng giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt mức bình quân 2,3%/năm trong 3 năm qua, đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra của Chính phủ. Các chỉ tiêu về trồng rừng sản xuất, khoán bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh cũng đều đạt chỉ tiêu đề ra. Độ che phủ rừng tăng từ 37,7% năm 2006 lên gần 40% năm 2010. Sản lượng khai thác gỗ từ 2,7 triệu m3 năm 2005 lên 4,3 triệu m3 năm 2008, tăng 59%, trong đó khai thác gỗ rừng trồng chiếm 92-93%.

 Một thành tích đáng ghi nhận khác là tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu lâm sản rất cao, đạt mức bình quân gần 20%/năm trong 3 năm qua.

 Lâm nghiệp đã có chuyển biến theo hư​ớng từ hoạt động khai thác là chính sang bảo vệ rừng tự nhiên, tăng c​ường giao khoán bảo vệ rừng, thực hiện chủ trương rừng có chủ nên rừng tự nhiên đ​ược khôi phục nhanh. Hoạt động lâm nghiệp đã thực sự chuyển từ chủ yếu dựa vào quốc doanh sang phát triển lâm nghiệp xã hội với nhiều thành phần kinh tế tham gia.

Trong lâm nghiệp nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, nhất là trong tuyển chọn, tạo giống mới, nhân nhanh giống bằng công nghệ mô, hom đựợc đưa nhanh vào sản xuất, góp phần cải thiện năng suất, chất lư​ợng rừng. Hiện nay, rừng kinh tế được trồng mới 60% bằng giống tiến bộ kỹ thuật. Tỷ lệ thành rừng đối với rừng trồng từ dư​ới 50% lên 80%, nhiều nơi năng suất rừng trồng đã đạt 15- 20m3/ha/năm.

Việc phát triển lâm nghiệp đã gắn bó hơn với tạo việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống cho nông dân, XĐGN ở các vùng miền núi.

Kết quả thực hiện một số chỉ số phát triển ngành lâm nghiệp

	Chỉ số đánh giá
	Đơn vị
	Chỉ tiêu KH năm 2010
	Thực hiện

	
	
	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	1. Một số chỉ số kết quả
	
	
	
	
	
	
	

	Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp 
	%
	(2,3)
	1,5
	3,0
	2,3
	1,2
	1,5

	Tỷ lệ che phủ rừng
	%
	(42 - 43)
	38,0
	38,2
	38,7
	39,4
	40

	Tỷ trọng GTSX khai thác trong tổng GTSX lâm nghiệp
	%
	
	79,9
	80,8
	81,0
	
	80

	Tỷ trọng GTSX lâm sinh trong tổng GTSX lâm nghiệp
	%
	
	14,4
	13,5
	14,0
	
	15

	2. Một số chỉ số đầu ra
	
	
	
	
	
	
	

	Trồng rừng tập trung đến 2010
	1.000 ha
	(1.000)
	176
	205
	240
	255
	227

	Tr. đó:Rừng sản xuất
	1.000 ha
	(750)
	115
	166
	199
	200
	167

	 Rừng PH, đặc dụng
	1.000 ha
	(250)
	61
	39
	41
	55
	60

	Chăm sóc rừng
	1.000 ha
	
	243
	260
	290
	150
	165

	Khoanh nuôi tự nhiên
	1.000 ha
	(803)
	819
	799
	636
	622
	506

	Khoán bảo vệ rừng
	1.000 ha
	(1.500)
	2.953
	2.577
	2.301
	2.039
	1.500

	Trồng cây phân tán
	Triệu cây
	
	197
	185
	185
	200
	200

	Khai thác gỗ
	1.000 m3
	
	3.210
	3.730
	4.300
	4.400
	4.950

	Giá trị lâm sản xuất khẩu
	Triệu USD
	
	2.174
	2.641
	3.071
	2.700
	3.000

	Tr. đó sản phẩm gỗ
	Triệu USD
	(5.000)
	2.100
	2.400
	2.800
	2.500
	2.800


Kết quả thực hiện một số chương trình chính như sau:

Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng (661)

Trong giai đoạn 2006-2010, ngành lâm nghiệp tiếp tục triển khai Dự án 661 trên phạm vi cả nước theo các mục tiêu, nhiệm vụ đã được điều chỉnh theo Nghị quyết 73/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006, cụ thể như sau:

- Khoán bảo vệ rừng phòng hộ và rừng đặc dụng: 1,5 triệu ha/năm.
- Trồng mới 1.000.000 ha, trong đó 250.000 ha rừng phòng hộ và rừng đặc dụng, 750.000 ha rừng sản xuất. 

- Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng phòng hộ, rừng đặc dụng 803.000 ha, trong đó khoanh nuôi chuyển tiếp 403.000ha, khoanh nuôi mới 400.000ha. 
- Tổng dự toán vốn đầu tư là 14.653 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách là 4.515 tỷ đồng, vốn vay và nguồn vốn khác phục vụ trồng rừng sản xuất là 9.000 tỷ đồng.

Để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trên, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành một số văn bản quan trọng như: Quyết định 100/2007/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 661/QĐ-TTg; Quyết định 147/2007/QĐ-TTg về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 – 2015. Việc ban hành kịp thời các chính sách trên đã tạo thuận lợi đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, nhờ đó dự án đã đạt được những kết quả khả quan. 

Trong giai đoạn 2006-2010, diện tích rừng trồng mới cả nước ước sẽ đạt 1,1 triệu ha, trong đó rừng phòng hộ và đặc dụng đạt 256.000 ha, rừng sản xuất 847.000 ha (chiếm tới 76,8% tổng diện tích rừng trồng); trồng cây phân tán bình quân 200 triệu cây/năm; khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng 676.400 ha/năm; khoán bảo vệ rừng 2.328.000 ha/năm; vốn thực hiện dự án toàn giai đoạn đạt khoảng 19.490 tỷ đồng, trong đó vốn từ ngân sách Nhà nước chiếm 44,2%, vồn huy động từ các nguồn khác đạt 55,8%. Hoạt động của Dự án 661 đã thực sự làm tăng vốn rừng, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của ngành; cải thiện môi trường/sinh thái; tạo công ăn việc làm và thu nhập, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân địa phương.

Chương trình lâm sản ngoài gỗ
Đề án bảo tồn và phát triển LSNG giai đoạn 2006-2020 và Kế hoạch hành động bảo tồn và phát triển LSNG giai đoạn 2007-2010 đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành tại Quyết định số 2366/QĐ-BNN-LN và Quyết định số 2242/QĐ-BNN-LN.

Năm 2008, Bộ đã cho triển khai dự án Quy hoạch phát triển một số loài lâm sản ngoài gỗ chủ yếu khu vực miền núi phía Bắc giai đoạn 2010-2020. Dự kiến năm 2010 sẽ tiếp tục triển khai một số dự án điều tra cơ bản và quy hoạch về lâm sản ngoài gỗ theo Quyết định đã được ban hành.

1.5. Kết quả thực hiện mục tiêu phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thuỷ sản, ngành nghề nông thôn: 
Kinh tế nông thôn phát triển theo hướng tăng công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề đã góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới văn minh, giàu đẹp. 

(1) Chương trình phát triển công nghiệp chế biến và ngành nghề nông thôn

Công nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản được chú trọng phát triển. Đến nay cả nước có 4.100 cơ sở chế biến công nghiệp ở nông thôn; trong đó có 1.253 nhà máy chế biến nông, lâm, thuỷ sản với quy mô vừa và lớn. Nhiều nhà máy và cơ sở chế biến nông, lâm, thuỷ sản đã áp dụng công nghệ và dây chuyền chế biến hiện đại, đã tạo bước đột phá phát triển của ngành; riêng chế biến thuỷ sản hiện có 330/586 nhà máy, cơ sở đạt tiêu chuẩn xuất khẩu trực tiếp vào EU (chiếm 51%). 

Ngành công nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản có tốc độ tăng trưởng khá cao (bình quân từ 2001-2006 đạt 14,8%/năm); giá trị chế biến nông, lâm sản năm 2007 chiếm khoảng 28% trong cơ cấu giá trị sản xuất và 14% giá trị xuất khẩu của toàn ngành công nghiệp cả nước.

Tăng trưởng của công nghiệp nông thôn đã thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp khu vực nông thôn tăng từ 17,34% năm 2001, lên 19,3% năm 2007; đã hình thành và phát triển nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế công nghiệp, thương mại vừa và nhỏ, các cụm điểm công nghiệp, làng nghề ở nông thôn. Ở nhiều địa phương thuần nông trước đây, cơ cấu kinh tế đã có sự chuyển dịch khá nhanh theo hướng công nghiệp hoá, tỷ trọng khu vực công nghiệp, dịch vụ trong GDP ngày càng tăng. 

Số hộ chuyển sang làm công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ tăng nhanh. Đến 1/7/2006 số hộ nông, lâm nghiệp và thuỷ sản ở nông thôn là 9,78 triệu hộ, giảm 0,79 triệu hộ (-7,5%); số hộ công nghiệp, xây dựng và dịch vụ là 3,46 triệu hộ, tăng 1,32 triệu hộ (+ 62%) so với năm 2001. Tỷ trọng hộ nông, lâm nghiệp và thuỷ sản giảm 10%, tỷ trọng hộ công nghiệp, dịch vụ tăng 8,4%. 
(2) Chương trình phát triển làng nghề

Các làng nghề tiếp tục phát triển. Cả nước hiện có 2.790 làng nghề, 1.423.000 hộ (theo tiêu chí mỗi làng nghề có trên 30% số hộ làm nghề, có thời gian hoạt động từ 3 năm trở lên), thu hút trên 11 triệu lao động. Tỷ trọng giá trị sản xuất ngành nghề nông thôn trong tổng giá trị sản xuất khu vực nông thôn là 15%. Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm làng nghề và thủ công mỹ nghệ tăng liên tục qua các năm: năm 2006 đạt 630 triệu USD, 2007 đạt 700 triệu USD, năm 2008 đạt 850 triệu USD, năm 2009 dự kiến đạt 900 triệu USD. 

(3) Chương trình cơ giới hoá hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn

Hầu hết các khâu sản xuất, chế biến nông, lâm nghiệp và thủy sản, đều được cơ giới hoá, nhiều khâu tỷ lệ cơ giới hoá khá cao. Đến năm 2007 tỷ lệ cơ giới hoá tưới tiêu nước đạt trên 85%, làm đất trên 70%, tuốt lúa trên 83,6%, thu hoạch lúa vùng ĐBSCL đạt 15%, sấy lúa vụ hè thu ĐBSCL 38,7%; vận chuyển 75%, xay xát 95%, tổng công suất tàu thuyền đánh bắt đạt trên 4 triệu mã lực, thi công các công trình thuỷ lợi đã được cơ giới hoá 100%. 
(4) Chương trình phát triển diêm nghiệp

Sản xuất và phát triển muối 5 năm 2006-2010 đã được quy hoạch tập trung và công nghiệp hoá theo Quyết định 161/QĐ-TTg ngày 05/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển muối cũng đang phát huy hiệu quả. Nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất muối đã bước đầu được phổ biến và áp dụng rộng rãi như kết tinh trên bạt để tăng năng suất và giảm thời gian thu hoạch từ 10-15 ngày xuống còn 5-7 ngày; chuyển chạt lọc vào giữa sân phơi,…Kết quả, diện tích muối tăng và gần đạt mức quy hoạch cho năm 2010 của Quyết định 161/QĐ-TTg. Năm 2009, tổng diện tích muối cả nước đạt 14.500 ha, tăng 2.660 ha so với năm 2005 (chưa kể 2.000 ha ở khu công nghiệp muối Quán Thẻ). Sản lượng muối năm 2009 dự kiến đạt 900 ngàn tấn, tăng bình quân 5,1%/năm giai đoạn 2006-2010.

Trong 4 năm, đã hoàn thành 16 dự án đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng muối với tổng kinh phí gần 104 tỷ USD. Trong đó, đã tập trung xử lý khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ dự án muối Quán Thẻ để sớm đưa vào hoạt động. Dự kiến dự án sẽ đi vào hoạt động năm 2010. 

Bên cạnh việc đầu t​ư nâng cấp các đồng muối hiện có để nâng cao năng suất, chất l​ượng muối, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương điều hành nhập khẩu muối để đảm bảo cung - cầu thị trường trong nước vào bảo vệ sản xuất cho diêm dân. Tiêu thụ muối trong nước thuận lợi, giá cả ổn định và hợp lý, nên thu nhập và đời sống của diêm dân đỡ khó khăn hơn. 
 2. Thực hiện mục tiêu phát triển nông thôn, cải thiện mức sống và điều kiện sống dân cư nông thôn, đặc biệt là người nghèo.

Kết quả thực hiện mục tiêu cải thiện đời sống dân cư nông thôn đạt theo dự kiến. Đời sống nông dân ở hầu khắp các vùng nông thôn đ​ược cải thiện rõ rệt. Năm 2006, thu nhập bình quân 1 hộ nông thôn đạt 26,1 triệu đồng, tăng 11,3 triệu đồng (+75,8%) so với năm 2002. Thu nhập tăng nên tích luỹ bình quân 1 hộ nông thôn cũng đã tăng từ 3,5 triệu đồng thời điểm 1/10/2001 lên 6,7 triệu đồng tại thời điểm 1/7/2006.

Nông nghiệp vẫn là nguồn thu lớn nhất của hộ gia đình ở nông thôn. Có đến 68% hộ ở nông thôn dựa chủ yếu vào nông, lâm, thuỷ sản, tiếp đến là các hộ làm dịch vụ và công nghiệp, xây dựng tương ứng là 15% và 11%.

Nhờ thu nhập của người dân tăng nhanh, điều kiện sống của dân cư nông thôn được cải thiện rất nhiều. Nếu năm 2002, tỷ lệ nhà kiên cố và bán kiên cố ở khu vực nông thôn tương ứng là 15,58% và 59,19% thì năm 2006 tăng lên 17,2% và 61%; tỷ lệ nhà tạm giảm từ 28,2% xuống còn 19,3%. 

Kết quả thực hiện một số chỉ số phát triển nông thôn XĐGN

	 Chỉ số đánh giá
	Đơn vị
	Chỉ tiêu KH năm 2010
	Thực hiện

	
	
	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	1. Một số chỉ số kết quả
	
	
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ hộ nghèo nông thôn 
	%
	15
	18
	17,7
	16,2
	15
	14

	Tỷ lệ hộ nông thôn có nước sạch
	
	(75)
	66
	70
	75
	79
	83

	Tỷ lệ hộ dân nông thôn có hố xí hợp vệ sinh
	%
	70
	52
	54
	56
	59
	64

	Tỷ lệ hộ nông thôn có nhà kiên cố và bán kiên cố
	%
	
	73,6
	
	75,8
	
	

	Tỷ lệ hộ nông thôn dùng điện: 
	%
	
	90,2
	
	94,2
	
	


Công tác XĐGN đạt kết quả khả quan, tỷ lệ hộ nghèo nông thôn giảm xuống còn 16,2% năm 2008 và có khả năng sẽ thực hiện đạt mục tiêu 15% năm 2010.

Kết quả thực hiện một số chương trình phát triển nông thôn chính như sau:

(1) Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Năm 2007, Bộ đã triển khai thí điểm Đề án xây dựng nông thôn mới theo phương pháp "dựa vào nội lực và do cộng đồng làm chủ”. Đề án được triển khai trên địa bàn 15 thôn thuộc 14 tỉnh, thành phố đại diện cho các vùng kinh tế văn hoá khác nhau. 

Qua 2 năm thực hiện, bước đầu thay đổi được nhận thức của cán bộ cơ sở và người dân trong việc xác định nội dung xây dựng nông thôn mới, các bước công việc phải làm và trình tự tiến hành, cách thức huy động nội lực tại chỗ cho xây dựng nông thôn mới. Qua các mô hình điểm Bộ đã xây dựng Chương trình nông thôn mới thực hiện Nghị quyết 26/TƯ của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đã xây dựng được Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới cho các vùng trong cả nước và chỉ đạo tiến hành rà soát đối chiếu với Bộ tiêu chí, chuẩn bị cho việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên toàn quốc.

(2) Chương trình đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất ở nông thôn

a. Kinh tế hộ: Đến năm 2006 cả nước có 10,46 triệu hộ nông, lâm nghiệp và thuỷ sản (giảm 766 nghìn hộ, giảm 6,8% so với năm 2001). Về quy mô sử dụng đất, bình quân một hộ nông nghiệp sử dụng 0,63 ha đất sản xuất nông nghiệp (tăng 12% so với năm 2001); 1 hộ thuỷ sản sử dụng 0,66 ha đất nuôi trồng thuỷ sản (tăng 16% so với năm 2001). Tỷ lệ số hộ sử dụng dưới 1 ha để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản hiện nay là 78,16% (giảm 2,6% so với năm 2001); số hộ có quy mô đất trên 1 ha tăng lên (từ 15,08% năm 2001 lên 17,8% năm 2006). 
b. Kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác: Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-TW và các chính sách khuyến khích phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác được tiếp tục giữ vững và phát triển. Theo báo cáo của 63 tỉnh, thành phố năm 2008, cả nước có trên 137.497 tổ hợp tác với khoảng 3,5 triệu thành viên tham gia. 

Cơ chế tổ chức và quản lý tổ hợp tác từng bước được hoàn thiện và chặt chẽ hơn, số tổ hợp tác có tài sản dùng chung, thành viên tham gia góp vốn, góp sức; thực hiện phân phối lãi theo vốn góp; có quy chế nội dung hoạt động chiếm khoảng 7% tổng số tổ hợp tác. Đến năm 2008 đã có 769 HTX thành lập mới từ những tổ hợp tác này. Tổ hợp tác đã đáp ứng và khắc phục được một số mặt yếu kém của kinh tế hộ như thiếu vốn, công cụ, kỹ thuật và kinh nghiệm sản xuất; tăng sức cạnh tranh thị trường, góp phần nâng cao năng lực của kinh tế hộ; giúp các hộ sử dụng có hiệu quả hơn về đất đai, lao động, vật tư và tiền vốn; tiếp nhận những thông tin, tiến bộ khoa học - kỹ thuật góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh của kinh tế hộ. Tổ hợp tác đã phát huy tinh thần tương thân, tương trợ giúp đỡ nhau trong sản xuất, đời sống, nhiều tổ thực sự đã giúp tăng thu nhập cho các hộ thành viên thông qua hợp tác, góp phần XĐGN; đồng thời còn là cầu nối giữa chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội với người nông dân trong công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.

Đến 2009, các HTX cũ đã cơ bản chuyển đổi xong, giải thể các HTX hình thức, không còn hoạt động; nhiều HTX mới được thành lập. Cả nước có 8.900 HTX nông nghiệp. Tổng số xã viên HTX nông nghiệp cả nước khoảng 6,3 triệu. Bình quân 1 HTX nông nghiệp có 743 xã viên. Tỷ lệ số hộ dân tham gia HTX nông nghiệp hiện nay khoảng 58%. Các HTX chuyển đổi đã bước đầu khắc phục được tình trạng thua lỗ kéo dài và tính hình thức, không rõ ràng về xã viên và tài sản. Hoạt động của các HTX đều hướng vào mục tiêu phát triển kinh tế hộ; đặc biệt các HTX đã thể hiện được vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá và hiệu quả kinh tế; góp phần tích cực thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn; phát triển và ổn định kinh tế - xã hội ở địa phương, nhất là thực hiện XĐGN cho các hộ xã viên.

c. Kinh tế trang trại: Đến 31/12/2008 cả nước có 120,7 nghìn trang trại (tăng so với năm 2001 86,4%, 52.682 trang trại); trong đó, ĐBSCL chiếm 50%; cả ba vùng (ĐBSCL, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ) có 80.063 trang trại, chiếm 70,4% số trang trại cả nước. Xu hướng từ 2001 đến nay tăng mạnh trang trại chăn nuôi, thuỷ sản và sản xuất kinh doanh tổng hợp (đa canh). Tỷ trọng trang trại chăn nuôi tăng từ 2,9% (năm 2001) lên 14,6% (năm 2006); trang trại nuôi trồng thuỷ sản tăng từ 27,9% (năm 2001) lên 29% (năm 2006)... 

Quy mô trang trại ngày càng mở rộng, góp phần tích cực vào chuyển đổi cơ cấu sản suất; là mô hình sản xuất hàng hoá có hiệu quả, góp phần tạo việc làm và tăng thu nhập cho lao động nông thôn. Trang trại sử dụng ngày càng nhiều ruộng đất, với quy mô được mở rộng, đến năm 2006 bình quân 1 trang trại sử dụng 4,5 ha (tăng 1,1 ha so với 2001), số lao động thường xuyên là 3,4/trang trại; vốn bình quân 239,4 triệu đồng/trang trại (tăng 104,3 triệu đồng so với năm 2001, tăng 77,2%); doanh thu bình quân 170 triệu đồng/trang trại (gấp 1,9 lần năm 2001); lãi bình quân 1 trang trại năm 2006 khoảng 40 triệu đồng; tỷ suất hàng hoá trong sản xuất trang trại là 95,8% (2001 là 76%); thu nhập bình quân 1 lao động làm việc thường xuyên của trang trại là 18 triệu đồng/năm, cao gấp trên 2 lần so với mức bình quân thu nhập của lao động nông thôn. 

d. Doanh nghiệp t​ư nhân: có bư​ớc phát triển mạnh d​ưới hình thức doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong nông nghiệp nhiều doanh nghiệp tư​ nhân đã đầu t​ư vào lĩnh vực chế biến gạo, điều, cà phê, chè, rau quả, muối.

 Số doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản tại thời điểm 1/7/2006 là 1.153, chiếm 54% tổng số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản, tập trung chủ yếu là các doanh nghiệp nuôi trồng và đánh bắt thủy sản. So với 1/10/2001, các loại hình doanh nghiệp có xu hướng tăng nhanh là: Công ty TNHH tăng gấp 2,1 lần, Công ty cổ phần tăng gấp 2,7 lần.

Tổng vốn đầu tư thời điểm 31/12/2006 của các doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản là 5.320 tỷ đồng, chiếm 16,6% tổng vốn của các doanh nghiệp thuộc khu vực nông, lâm, thủy sản, tăng hơn năm 2004 là 1.203,4 tỷ đồng. Tổng doanh thu hoạt động năm 2006 của các doanh nghiệp tư nhân là 5.652 tỷ đồng, tăng hơn năm 2004 là 2.186 tỷ đồng, nộp ngân sách gần 84 tỷ đồng, tăng 31,88 tỷ đồng so với năm 2004. 
(3) Chương trình quy hoạch, bố trí sắp xếp lại dân cư 

a. Chương trình bố trí lại dân cư những nơi cần thiết

Chương trình bố trí dân cư được các cấp ủy Đảng, chính quyền ở địa phương quan tâm, tích cực tổ chức thực hiện; nhiều tỉnh đã ban hành Nghị quyết của Thường vụ tỉnh ủy về lĩnh vực này. Ủy ban nhân dân các tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở triển khai lập quy hoạch, kế hoạch, thực hiện chính sách đất đai, chính sách hỗ trợ gia đình di dân. Ngoài chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 78/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, một số tỉnh đã ban hành các chính sách của địa phương để hỗ trợ thêm về nhà ở, chuyển nhượng đất đai, hỗ trợ phát triển sản xuất,… tạo điều kiện cho các hộ gia đình di dân sớm ổn định đời sống sản xuất ở nơi tái định cư. Kết quả, chỉ tính riêng trong 3 năm (2006-2008) đã thực hiện bố trí ổn định 118.606 hộ, trong đó có 57.725 hộ ở vùng có nguy cơ cao về thiên tai (sụt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt); 14.637 hộ vùng đặc biệt khó khăn; 7.860 hộ vùng biên giới; 8.578 hộ di cư tự do; 674 hộ ở vùng rừng đặc dụng, rừng phòng hộ. So với mục tiêu của chương trình đề ra trong giai đoạn 2006-2010 vượt 9,5%. 

Kết quả, đã di chuyển hàng vạn hộ ra khỏi các vùng thiên tai và hàng nghìn hộ ở vùng biên giới, hộ di cư tự do, vùng rừng đặc dụng... tránh thiệt hại về người và của khi có mưa, lũ; nạn chặt phá rừng bừa bãi được hạn chế, môi trường sinh thái được bảo vệ, an ninh quốc phòng được củng cố; xây dựng được nhiều điểm dân cư mới có nội dung phù hợp với tiêu chí phát triển nông thôn mới; tăng cường cơ sở, vật chất, kinh tế cho vùng nghèo, vùng khó khăn, xã nghèo.

Tổng nguồn vốn hỗ trợ từ NSNN giai đoạn 2006 – 2008 là 3.957 tỷ đồng, trong đó vốn cấp theo kế hoạch hàng năm là 3.535 tỷ đồng, còn lại là vốn bổ sung từ quỹ dự phòng đối với các dự án cấp bách đưa dân ra khỏi các vùng thiên tai, các vùng sạt lở và có nguy cơ sạt lở cao…

b. Chương trình di dân, tái định cư Nhà máy thủy điện Sơn La

Về công tác quy hoạch và chuẩn bị dự án: Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu hoàn thành công tác rà soát thực địa, tổng hợp Báo cáo rà soát, bổ sung quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La để trình Thủ tướng Chính phủ. Các tỉnh cũng đã hoàn thành công tác lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết toàn bộ các khu, điểm tái định cư, gồm: 83 khu, 276 điểm, tiếp nhận 20.804 hộ (đảm bảo tiếp nhận 100% số hộ phải di dời); triển khai lập 1.635 dự án, phê duyệt 1.599 dự án, đang thi công 915 dự án, hoàn thành đưa vào sử dụng 546 dự án.

Về công tác thống kê đền bù và di dân TĐC: đến tháng 7/2009, các tỉnh đã tổ chức thống kê đền bù, lập phương án bồi thường cho khoảng 28.853 hộ tái định cư và hộ sở tại bị ảnh hưởng. Các địa phương đã giao và tạm giao 13.281 ha đất sản xuất cho 10.841 hộ, trong đó: tỉnh Sơn La đã giao 12.488 ha cho 8.862 hộ; tỉnh Điện Biên đã giao 728 ha cho tổng số 1.652 hộ di chuyển; tỉnh Lai Châu đã giao 65 ha cho tổng số 327 hộ. Luỹ kế đến 20/7/2009 các tỉnh di chuyển được 14.539/20.249 hộ đạt 71,8% số hộ phải di chuyển của Dự án.

Về kết quả giải ngân, tính đến 20/7/2009, các tỉnh đã giải ngân 5.250,90/9.511 tỷ đồng, đạt 55,21% kế hoạch giao trong 5 năm 2004 - 2009, trong đó: Sơn La giải ngân 3.391,00 /5.391 tỷ đồng, đạt 62,90% kế hoạch giao; Điện Biên giải ngân 815,20/2.500 tỷ đồng, đạt 32,61% kế hoạch giao; Lai Châu giải ngân 1044,7/1.620 tỷ đồng, đạt 64,49% kế hoạch giao; 

(4) Các chương trình xoá đói giảm nghèo 
a. Chương trình 134 về giải quyết đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo: 

Kết quả thực hiện giải quyết đất sản xuất theo Quyết định 134 đến nay đã giải quyết cho 83.563 hộ (47,8%) với 27.763 ha (44,9%), trong đó phía Bắc 30.288 hộ với diện tích hỗ trợ 10.753 ha; Miền Trung 29.191 hộ với diện tích hỗ trợ 10.464 ha; Tây Nguyên 16.225 hộ với diện tích hỗ trợ 4.336 ha; Nam Bộ 7.859 hộ với diện tích hỗ trợ 3.212 ha.

Công tác thu hồi đất của các nông, lâm trường gặp nhiều khó khăn do việc định giá vườn cây theo Quyết định 146/2005/QĐ-TTg ngày 15/6/2005 và Quyết định 57/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên thực tế còn nhiều vướng mắc. Công tác giải quyết đất sản xuất còn chậm, kết quả đạt thấp, quỹ đất để giải quyết cho các hộ dân theo Quyết định 134 gặp nhiều khó khăn.

b. Chương trình 135: 

Sau 3 năm thực hiện (2006-2008), Chương trình 135 giai đoạn 2 đã hỗ trợ trực tiếp cho trên 1 triệu hộ nông dân, với 2.389 tấn giống cây lương thực, cây công nghiệp ngắn ngày, 40 triệu giống cây lâm nghiệp, 65.000 con giống gia súc, 131.000 con giống gia cầm và trên 1 triệu con giống thủy sản, 105.000 tấn vật tư phân bón, thuốc trừ sâu, xây dựng trên 2.800 mô hình phát triển sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp, trên 100.000 máy móc thiết bị, công cụ sản xuất, xây dựng trên 2.800 mô hình để phổ biến và nhân rộng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho 212.000 lượt người.

 Kết quả giải ngân đạt 1.670,028 tỷ đồng/1.991,210 tỷ đồng vốn kế hoạch được giao (2006 - 2009), đạt 83,87% kế hoạch 

c. Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững cho 61 huyện nghèo 

Thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo, Bộ đã thành lập Ban chỉ đạo chương trình; Ban hành Chương trình hành động của Bộ; Biên soạn Hướng dẫn xây dựng và thực hiện quy hoạch phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi và bố trí, sắp xếp dân cư tại 61 huyện nghèo; Ban hành Thông tư số 08/2009/TT-BNN ngày 26/2/2009 hướng dẫn thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thuỷ sản. Bộ cũng đã phối hợp với các Bộ ngành tổ chức nhiều đoàn công tác giúp đỡ các địa phương trong việc triển khai Nghị quyết 30a. 
3. Kết quả thực hiện mục tiêu phát triển hạ tầng nông nghiệp, nông thôn.

Kết quả thực hiện một số chỉ số phát triển hạ tầng nông nghiệp, nông thôn

	Chỉ số đánh giá
	Đơn vị
	Chỉ tiêu KH năm 2010
	Thực hiện

	
	
	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	1. Một số chỉ số kết quả
	
	
	
	
	
	
	

	Hiệu suất tưới thực tế so với năng lực tưới thiết kế
	%
	
	67,5
	69,4
	71,5
	73,7
	75,5

	Hiệu suất tiêu thực tế so với năng lực tiêu thiết kế
	%
	
	85,4
	86,0
	86,7
	87,5
	88,2

	Tỷ lệ diện tích canh tác cây hàng năm được tưới ổn định
	%
	
	60
	61
	63
	64
	65

	Tỷ lệ diện tích canh tác cây hàng năm được tiêu ổn định 
	%
	
	77,6
	78,1
	78,7
	79,4
	80

	2. Một số chỉ số đầu ra
	
	
	
	
	
	
	

	Năng lực tưới tăng thêm
	Ngàn ha
	(400)
	200
	120
	80
	20
	30

	Năng lực tiêu tăng thêm
	Ngàn ha
	(200)
	56
	72
	48
	32
	35

	Năng lực ngăn mặn tăng thêm
	Ngàn ha
	(200)
	31
	38
	41
	40
	42

	Số Km đê sông được củng cố
	Km
	
	61
	46
	56
	62
	100

	Số Km đê biển được củng cố
	Km
	
	50
	45
	50
	130
	225

	Tổng công suất cảng, bến cá 
	Ngàn tàu
	
	56
	86
	
	
	

	Tổng công suất các khu neo đậu, tránh trú bảo 
	Ngàn tàu
	
	17,5
	20,5
	
	
	


3.1. Về phát triển hạ tầng thuỷ lợi: 

Trong nhiều năm qua, Chính phủ đã quan tâm đầu tư cho công tác thuỷ lợi phục vụ đa mục tiêu. Tới nay, cả nước đã xây dựng được gần 100 hệ thống thuỷ lợi vừa và lớn, trong đó có 1.967 hồ chứa có dung tích chứa trên 0,2 triệu m3, tổng dung tích trữ 24,8 tỷ m3; 10 nghìn trạm bơm (Q = 24,8 triệu m3/h), trong đó trên 2 nghìn trạm bơm lớn; 1.000 km kênh trục lớn, 5.000 cống tưới, tiêu lớn, 23.000 km đê bao các loại. 

Tổng năng lực thiết kế tưới của các hệ thống đến nay bảo đảm cho 3,45 triệu ha đất canh tác, trong đó tưới cho 6,92 triệu ha diện tích gieo trồng lúa, 1,5 triệu ha hoa màu và cây công nghiệp ngắn ngày được tưới; đảm bảo tiêu cho khoảng 1,72 triệu ha, ngăn mặn cho 0,87 triệu ha, cải tạo chua phèn 1,6 triệu ha, cấp nước cho sinh hoạt, công nghiệp và dịch vụ trên 5,65 tỷ m3/năm. Trong 5 năm 2006 – 2010 tăng năng lực tưới thêm 450 nghìn ha, năng lực tiêu 243 nghìn ha.

Các hệ thống công trình thuỷ lợi có vai trò quan trọng đối với sản xuất và đời sống; đảm bảo tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, cấp nước sinh hoạt, công nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản và phát điện; tiêu nước cho các khu dân cư đô thị và nông thôn; góp phần cải thiện môi trường sống.

Kết quả thực hiện một số chương trình chính trong 5 năm qua như sau:

(1) Chương trình trái phiếu Chính phủ

Chương trình trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003-2010 là một sự quan tâm rất lớn của Đảng và nhà nước, tạo bước ngoặt lớn về đầu tư đối với các công trình thuỷ lợi.

Tổng số vốn đầu tư từ nguồn TPCP giai đoạn 2003-2010 cho các dự án thuỷ lợi được Thủ tướng Chính phủ giao (theo quyết định số 171/2006/QĐ-TTg ngày 24/7/2006) là 24.090 tỷ đồng, trong đó Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý 17.680,6 tỷ đồng, các địa phương quản lý 6.409,4 tỷ đồng (chưa kể một số dự án mới bổ sung để thực hiện mục tiêu kích cầu đầu tư năm 2009). Nguồn vốn TPCP đã được tập trung cho các dự án lớn, cấp bách, các công trình thuỷ lợi miền núi, vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Các dự án do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý: Kết quả giải ngân từ năm 2003 đến hết năm 2009 đạt 13,5 nghìn tỷ đồng, đến năm 2010 có 37 dự án hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành (26 dự án nhóm B và 11 dự án nhóm C), phát huy năng lực tưới thêm 68,4 nghìn ha, tiêu 38 nghìn ha, tạo nguồn 19 nghìn ha, ngăn mặn 15 nghìn ha.

Các dự án do địa phương quản lý: Tổng hợp báo cáo của các địa phương từ năm 2006 đến hết năm 2009 có khả năng giải ngân 16 nghìn tỷ đồng, tổng số dự án hoàn thành là 101 dự án, 127 dự án đang được triển khai thi công, 37 dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị thực hiện.

(2) Chương trình an toàn hồ chứa:

Trong giai đoạn 2006-2010, bằng nguồn vốn ngân sách hàng năm, vốn trái phiếu chính phủ và vốn ODA, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã đầu tư sửa chữa nâng cấp trên 100 hồ chứa, với tổng mức đầu tư gần 2.880 tỷ đồng. Đến nay đã hoàn thành 45 dự án với tổng mức đầu tư 978 tỷ đồng. Trong đó: 35 hồ sử dụng vốn trái phiếu chính phủ cho công trình thuỷ lợi miền núi (tổng mức đầu tư là 760 tỷ đồng), 8 hồ sử dụng ngân sách nhà nước hàng năm (124 tỷ đồng), 10 hồ sử dụng vốn ODA (534 tỷ đồng).

Các địa phương đã đầu tư sửa chữa nâng cấp khoảng 220 hồ chứa nước với tổng mức đầu tư là 500 tỷ đồng.

Cùng với việc đầu tư sửa chữa, các hồ chứa nước còn được nâng cấp đảm bảo theo tiêu chuẩn an toàn cao hơn, đặc biệt là các hồ chứa nước lớn ở miền Trung và Tây Nguyên (loại hồ có dung tích trên 50 triệu m3 nước và hồ có đập cao) nh​ư hồ Dầu Tiếng (Tây Ninh), hồ Phú Ninh (Quảng Nam), hồ Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh), hồ Yên Lập (Quảng Ninh), hồ Đá Bàn (Khánh Hoà)... 

(3) Chương trình thuỷ lợi phục vụ chuyển đổi cơ cấu kinh tế:

Công trình thuỷ lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản phát triển bền vững: Các hồ chứa nước sau khi xây dựng đã sử dụng phục vụ nuôi trồng thuỷ sản: hồ Thác Bà, Núi Cốc, Cấm Sơn,… và các CTTL được xây dựng phục vụ nuôi trồng thuỷ sản nước mặn và nước lợ của các tỉnh, địa phương ven biển như: HTTL phục vụ nuôi trồng thuỷ sản Nghĩa Hưng (Nam Định), Thái Thuỵ (Thái Bình), Thừa Thiên Huế, Khánh Hoà và đặc biệt các tỉnh ven biển Đồng bằng Sông Cửu Long như Bến Tre, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang. Riêng năm 2009, phê duyệt 5 dự án đầu tư hệ thống thuỷ lợi phục vụ nuôi trồng thuỷ sản tại các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long: An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, Trà Vinh và Bạc Liêu với tổng mức đầu tư dự kiến 833 tỷ đồng.

Ngoài ra, công trình thuỷ lợi góp phần phát triển diện tích sản xuất muối để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, nhiều công trình thuỷ lợi phục vụ tưới rau màu và cây công nghiệp ngắn ngày, đê bao bảo vệ vườn cây ăn trái đã được xây dựng ở các địa phương, góp phần chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, cải tạo môi trường: tăng độ ẩm đất và không khí, điều hoà dòng chảy, cải tạo chua, phèn, mặn, tăng độ phì của đất, Cấp nước cho sinh hoạt và các ngành công nghiệp, dịch vụ. 

(4) Chương trình kiên cố hoá kênh mương

Bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, đến nay chiều dài kênh mương đã được kiên cố khoảng 28.000 km, đạt 24% tổng chiều dài kênh hiện có. Còn lại 76% kênh mương chưa được kiên cố chủ yếu là các kênh cấp dưới, kênh nội đồng. Sau năm 2005 chương trình kiên cố hoá kênh mương triển khai chậm lại do thiếu nguồn vốn đầu tư. 

Năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 13/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 và Quyết định số 56/QĐ-TTg ngày 15/4/2009 về công tác kiên cố hoá kênh mương, cho sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước để tiếp tục thực hiện các chương trình kiên cố hoá kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn giai đoạn 2009-2015. Trong năm 2009, mức vốn bố trí là 4.000 tỷ đồng, từ năm 2010 trở đi sẽ bố trí khoảng 2000 tỷ đồng/năm. Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có chỉ thị số 1010/CT-BNN-TL ngày 20/4/2009 về việc tiếp tục triển khai chương trình kiên cố hoá kênh mương, yêu cầu các địa phương rà soát toàn bộ hệ thống kênh, đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm về giải pháp gia cố kênh, chính sách hỗ trợ đầu tư đối với từng loại kênh, đồng thời xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện đến năm 2015. 
(5) Chương trình mục tiêu quốc gia N​ước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn: 

Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương, huy động nhiều nguồn lực khác nhau để triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Từ năm 2006 đến năm 2009, đã huy động 14.687 tỷ đồng đầu tư cho Chương trình, trong đó: ngân sách trung ương 1.753 tỷ đồng, ngân sách lồng ghép 1.716 tỷ đồng, viện trợ quốc tế 2.232 tỷ đồng, tín dụng ưu đãi 6.139 tỷ đồng, dân đóng góp 2.847 tỷ đồng. Kết quả mỗi năm tăng thêm 1,6 - 2 triệu người được cung cấp n​ước hợp vệ sinh, nâng tỷ lệ dân nông thôn có n​ước hợp vệ sinh từ 62% năm 2005 lên 75% năm 2008 và dự kiến đạt 83% vào năm 2010, trong đó có khoảng 50% sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn 09 của Bộ Y tế.

Đặc biệt, đối với các vùng rất khó khăn và khan hiếm về nguồn nước sạch, Bộ đã phối hợp với các Bộ Ngành liên quan và các địa phương tập trung xây dựng các dự án cấp nước sinh hoạt cho người dân. Đến nay, đã triển khai thực hiện các dự án cấp nước sạch cho 4 huyện núi đá vùng cao của Hà Giang (xây 30 hồ treo, kinh phí 150 tỷ đồng), vùng Lục Khu của Cao Bằng (kinh phí 140 tỷ đồng), vùng ô nhiễm Asen ở Bình Lục của Hà Nam (kinh phí 64 tỷ đồng)… giải quyết khó khăn và những bức xúc về nước sạch cho các vùng này.
(6) Chương trình nâng cấp củng cố hệ thống đê điều:

- Tu bổ củng cố đê sông: Do nguồn vốn đầu tư còn thấp so với nhu cầu nên trong các năm qua mới chỉ tập trung tu bổ các trọng điểm đê điều xung yếu. Từ năm 2006 đến năm 2008, đã tu bổ, củng cố 225 km với tổng kinh phí là 800 tỷ đồng.

- Củng cố bảo vệ và nâng cấp đê biển từ Quảng Ninh đến Quảng Nam: Thực hiện Quyết định số 58/2006/QĐ-TTg ngày 14/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các Bộ, ngành chỉ đạo các địa phương tập trung củng cố và nâng cấp những đoạn đê biển trọng điểm xung yếu, các hạng mục được thực hiện đồng bộ về quy mô, kết cấu theo phương châm làm đâu được đấy, đảm bảo theo mức thiết kế được quy định tại Quyết định số 58/2006/QĐ-TTg, góp phần tạo điều kiện ổn định dân cư, phát triển sản xuất trong vùng được hệ thống đê bảo vệ; đồng thời tạo ra tuyến đường giao thông ven biển phục vụ việc tuần tra ven biển và phục vụ giao thông nông thôn; tạo điều kiện phát triển bền vững kinh tế, xã hội vùng ven biển. Từ năm 2006 đến năm 2009 đã củng cố, nâng cấp được 185 km với kinh phí 1.951 tỷ đồng.

- Củng cố bảo vệ và nâng cấp đê biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang: Thực hiện theo Quyết định số 667/2009/QĐ-TTg ngày 27/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2009 các địa phương đang tập trung triển khai lập dự án, chuẩn bị kỹ thuật để có thể triển khai thi công từ năm 2010.

3.2. Về phát triển hạ tầng thuỷ sản

Việc đầu tư phát triển hạ tầng thuỷ sản trong kỳ kế hoạch 2006 – 2010 tập trung vào 3 chương trình lớn:

Chương trình đầu tư khu neo đậu tránh trú bão

Chương trình đầu tư bến cá, cảng cá

Chương trình đầu tư giống và hạ tầng vùng nuôi

Kết quả thực hiện các chương trình như sau: 

(1) Chương trình đầu tư khu neo đậu tránh trú bão:

Theo Quyết định 288/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005 về đầu tư các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm đầu tư và quản lý 13 khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng và các địa phương quản lý đầu tư 75 khu (giai đoạn 2005- 2015). 

Qua 4 năm triển khai và ước hiện hết năm 2010 Bộ Nông nghiệp và PTNT hoàn thành 7 khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng gồm: Khu neo đậu tránh trũ bão Cát Bà – Hải Phòng, Thọ Quang – Đà Nẵng, Tam Quan – Bình Định, Hòn La – Quảng Bình, Hòn Rớ - Khánh Hòa, Ninh Trữ - Ninh Thuận, Rạch Gốc – Cà Mau.

- Về phần địa phương, trong giai đoạn từ 2006-2010, nhiều khu neo đậu đã được đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng khá hiệu quả như: khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Kênh Ba, Phú Hải, Cửa Tùng, Cửa việt, Cửa Nhượng…

Sau khi đi vào hoạt động, các khu neo đậu tránh trú bão đã đảm bảo an toàn cho tàu. Nhiều nơi còn kết hợp là khu dịch vụ hậu cần nghề cá đảm bảo tiện ích cho ngư dân.

(2) Chương trình đầu tư bến cá, cảng cá

Trong kỳ kế hoạch 2006-2010, Bộ Nông nghiệp và PTNT cùng với các địa phương đã đầu tư xây dựng và nâng cấp 13 cảng cá, bến cá trong cả nước. Việc hình thành hệ thống cảng cá, bến cá dọc 28 tỉnh ven biển đã phát huy được đầu mối hậu cần nghề cá, đặc biệt là các cảng cá khu vực đã thu hút được nhiều lượt tàu cá ra, vào cập cảng để bán hàng và nhập nhiên liệu.

Các cảng cá được đầu tư hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng phát huy hiệu quả cao như Cảng cá Nhật Lệ - Quảng Bình, Thuận An – Thừa Thiên Huế, Thọ Quang – Đà Nẵng, Cát Bà – Hải Phòng, Quy Nhơn – Bình Định, Phan Thiết – Bình Thuận, Mỹ Tho – Tiền Giang, Cát Lở - Bà Rịa Vùng Tàu, Tắc Cậu - Kiên Giang….

(3) Chương trình đầu tư giống và hạ tầng vùng nuôi

Tổng số dự án phát triển nuôi trồng và giống thủy sản đã được triển khai trong giai đoạn 2000 - 2008 là 535 dự án, tổng quy mô 365.000 ha. Trong đó, có 202 dự án đã hoàn thành với quy mô 242.000 ha, 333 dự án đang thực hiện với quy mô 124.000 ha. Tổng vốn ngân sách trung ương đầu tư là 1.640 tỷ đồng, bằng 64,49% tổng mức đầu tư của Chương trình . 

Trong 333 dự án đang thực hiện có 267 dự án xây dựng hệ thống hạ tầng phát triển vùng nuôi với quy mô 124.000 ha, tổng mức đầu tư được duyệt là 7.400 tỷ đồng. Trong đó vốn ngân sách 2.800 tỷ đồng, vốn vay 580 tỷ đồng và các nguồn vốn huy động khác 4.020 tỷ đồng. Đến 31/12/2007 thực hiện đạt 912 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương là 582 tỷ đồng và vốn khác là 330 tỷ đồng. 

Có 66 dự án giống thủy sản với quy mô 700 ha; tổng mức đầu tư được duyệt là 994 tỷ đồng; trong đó vốn ngân sách 942 tỷ đồng. Thực hiện đến 31/12/2007 đạt khoảng 323 tỷ đồng. 

Ngoài ra, trong kỳ kế hoạch 2006-2010, các cơ sở nghiên cứu của các Viện được đầu tư đáng kể. Toàn ngành đã tăng thêm 15 cơ sở các trạm trại nghiên cứu khoa học và trung tâm giống thủy sản tại các vùng miền. Tổng mức đầu tư là 600 tỷ đồng. 

3.3. Về phát triển hạ tầng nông nghiệp

Trong 4 năm vừa qua, ngành nông nghiệp đã triển khai thực hiện các chương trình đầu tư phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật:

a/ Nâng cao năng lực nghiên cứu, chọn tạo giống cây trồng, vật nuôi:

Trong 4 năm 2006-2009 nhà nước đã đầu tư cho các dự án giống cây trồng và vật nuôi ước khoảng 400 tỷ đồng; ngoài việc đảm bảo đủ các giống có chất lượng cho sản xuất, đã tăng thêm đáng kể cơ sở vật chất cho các cơ sở nghiên cứu, chọn tạo, nhân giống. Riêng các cơ sở trực thuộc Bộ các dự án giống đã góp phần tăng thêm: 

Các dự án giống cây trồng: Đã xây dựng 2000 m2 vườn ươm; trồng mới 11 ha vườn cây mẹ; 2.300 m2 kho chứa giống; 20.100 m2 sân phơi; 3.170m2 nhà lưới; 3.275 m2 nhà kính; 2.050 m2 nhà chế biến giống; 1.670 m2 nhà kiểm nghiệm giống; 3.432 m2 nhà nuôi cấy, chọn tạo giống; 35.700 m2 đường giao thông tại các khu nhân giống; 534 m kênh tưới tiêu; kè 3.800 m2 hồ chứa nước phục vụ vùng sản xuất giống; 3 đập ngăn nước; 3.100 m tường rào bảo vệ khu nhân giống... 

Các dự án giống vật nuôi: Đã đầu tư xây dựng mới Trung tâm Nghiên cứu dê, cừu tại Ninh Thuận. Di dời Trung tâm Nghiên cứu gia cầm từ Thuỵ Phương - Từ Liêm - Hà Nội tới huyện Phổ Yên - Thái Nguyên với quy mô trại 15 ha. Nâng cấp cơ sở vật chất của Trung tâm Nghiên cứu và Huấn luyện chăn nuôi gia súc lớn tại Bình Dương; Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền núi tại Thái Nguyên; nuôi giữ và sản xuất đàn trâu giống hạt nhân quy mô 47 con; Trại giống Bình Minh - Đồng Nai, Trại giống Tam Điệp - Ninh Bình. Cải tạo chuồng bò đực giống cho Trạm Nghiên cứu thực nghiệm chăn nuôi An Nhơn - Bình Định. Đầu tư nâng cấp Trạm Nghiên cứu gia cầm Cẩm Bình - Hải Dương, Trung tâm VIGOVA - TP. Hồ Chí Minh. Hệ thống thụ tinh nhân tạo bò và lợn đang được đầu tư phát triển ở nhiều địa phương.

b/ Tăng cường năng lực hệ thống khảo, kiểm nghiệm và chất lượng giống, sản phẩm cây trồng; kiểm tra chất lượng phân bón:

Bên cạnh việc đầu tư nâng cấp tăng năng lực các Trung tâm khảo, kiểm nghiệm giống cây trồng đã có ở Hưng Yên, Hà Nội, Quảng Ngãi, tiếp tục được đầu tư xây dựng mới các trạm ở Bà Rịa - Vũng Tầu, Đắc Lắc và hai Trung tâm khảo, kiểm nghiệm chất lượng giống và sản phẩm cây trồng, khảo, kiểm nghiệm chất lượng phân bón. Ước tính vốn đầu tư hết năm 2010 vào khoảng trên 90 tỷ, tăng thêm năng lực các cơ sở khảo, kiểm nghiệm giống và chất lượng sản phẩm cây trồng ở các vùng.

Nhiều thiết bị phục vụ cho công tác quản lý, sản xuất, nghiên cứu, kiểm định giống cây trồng được đầu tư nhằm tăng cường năng lực cho các cơ quan quản lý, nghiên cứu và sản xuất giống.

c/ Tăng cường năng lực hệ thống bảo vệ thực vật và kiểm dịch thực vật đáp ứng nhu cầu phòng chống dịch và xuất nhập khẩu nông sản

Tiếp tục đầu tư nâng cấp các Trung tâm bảo vệ thực vật vùng gắn với việc cải tạo nâng cấp các phòng thí nghiệm để tăng cường năng lực dự tính dự báo sâu bệnh, hướng dẫn nông dân cách phòng trừ.

Để phục vụ cho công tác xuất nhập khẩu nông sản và quản lý chặt chẽ xâm nhập sâu bệnh từ bên ngoài, ngoài việc đầu tư nâng cấp, mở rộng các Trạm kiểm dịch thực vật tại các cửa khẩu đã có, những năm vừa qua đã đầu tư xây dựng mới 7 Trạm kiểm dịch thực vật tại cửa khẩu Chi Na, Thanh Thuỷ, Cha Lo, Mỹ Thới, Thừa Thiên Huế, Cái Lân, Na Lay, Thuỳ Vân. 

Thực hiện các dự án tăng cường năng lực quản lý nhà nước ngành bảo vệ thực vật, bao gồm nâng cao năng lực hệ thống quản lý thuốc bảo vệ thực vật và vệ sinh an toàn thực phẩm; nâng cao năng lực hệ thống giám sát sinh vật gây hại. Xây dựng trung tâm đào tạo cán bộ ngành bảo vệ thực vật.

Ước tính vốn đầu tư đến năm 2010 đối với các cơ quan trực thuộc Cục Bảo vệ thực vật quản lý vào khoảng 106 tỷ đồng.

d/ Tăng cường năng lực hệ thống khảo, kiểm nghiệm giống gia súc, gia cầm: 

Đầu tư nâng cấp các Trung tâm kiểm tra chất lượng giống gia súc, nhà nước đầu tư xây dựng mới Trung tâm khảo kiểm nghiệm, kiểm định giống vật nuôi Trung ương; Trung tâm khảo, kiểm nghiệm giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi miền Trung và miền Nam. Ước vốn đầu tư đến hết năm 2010 vào khoảng trên 30 tỷ đồng.

e/ Tăng cường năng lực hệ thống thú y

Đầu tư xây dựng tăng cường năng lực kiểm nghiệm thuốc thú y tại hai Trung tâm kiểm nghiệm thuốc thú y Trung ương ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh với tổng vốn đầu tư 60 tỷ đồng dã đưa vào sử dụng đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Đầu tư tăng cường năng lực kiểm dịch động vật tại cửa khẩu sân bay Nội Bài, Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Bình. Dự kiến vốn đầu tư đến hết năm 2010 vào khoảng 50 tỷ đồng.

Đầu tư nâng cấp các Cơ quan thú y vùng III, V, VI nhằm tăng cường năng lực dự tính, dự báo dịch bệnh và chỉ đạo phòng chống dịch, quản lý nhà nước về thú y tại các vùng, với tổng vốn đầu tư đến hết năm 2010 vào khoảng 40 tỷ đồng.

Đầu tư tăng cường năng lực xét nghiệm và chuẩn đoán bệnh gia súc gia cầm; xét nghiệm vi sinh, chất tồn dư, độc tố tại Trung tâm chẩn đoán thú y Trung ương, Trung tâm kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương 1 và Trạm chẩn đoán xét nghiệm Sơn La, với tổng vốn đầu tư thực hiện hết năm 2010 vào khoảng 45 tỷ đồng. 

Đầu tư tăng cường năng lực quản lý nhà nước về thú y thông qua dự án ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý ngành, với vốn đầu tư trên 4 tỷ đồng. 
3.4. Về phát triển hạ tầng lâm nghiệp

Trong giai đoạn 2006-2010, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phê duyệt và triển khai 4 dự án giống cây lâm nghiệp với tổng mức đầu tư là 81 tỷ đồng. Kết quả là đã xây dựng 150 ha rừng giống; 28 ha rừng giống chuyển hoá; thu hái hạt giống của 1.135 cây trội tại rừng giống, vườn giống; lưu giữ và kiểm tra định kỳ chất lượng 1.135 lô hạt giống; gieo ươm 17.800 cây giống; thu thập tuyển chọn 533 ha lâm phần có nguồn giống tốt; 7.800 m2 vườn huấn luyện; thực hiện 03 gói thầu mua sắm thiết bị công nghệ sinh học, thiết bị đào tạo và một số hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất giống.

Chương trình điều tra, đánh giá, theo dõi diễn biến rừng (Chu kỳ IV) giai đoạn 2006-2010 với tổng mức kinh phí 49 tỷ đồng đang được triển khai trên phạm vi cả nước. Thành quả của chương trình bao gồm bản đồ hiện trạng rừng cấp tỉnh, huyện và xã, các số liệu đo đếm từ 100 ô định vị nghiên cứu sinh thái và 2.100 ô sơ cấp cũng như 4 chuyên đề điều tra đang được hoàn tất và sẽ được nghiệm thu, bàn giao cho các địa phương để quản lý, sử dụng cho mục đích lập quy hoạch, kế hoạch phát triển lâm nghiệp tại địa phương.

Ngoài ra, năm 2006 Bộ đã đầu tư xây dựng trạm thu ảnh viễn thám MODIS với tổng mức đầu tư 4,979 tỷ đồng để phục vụ cho công tác phát hiện cháy và chống cháy rừng kịp thời trên phạm vi toàn quốc, nhờ đó đã giảm đáng kể thiệt hại do cháy rừng gây nên. Trong 2 năm 2008 – 2009, Bộ cũng đã đầu tư dự án “Úng dụng công nghệ thông tin và viễn thám phục vụ công tác quản lý nhà nước về kiểm lâm” với tổng mức đầu tư 8,770 tỷ đồng. 

Đầu tư cho các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên đang được quan tâm từng bước. Tại cấp trung ương, 6 VQG thuộc Bộ và 2 cơ quan kiểm lâm vùng được phê duyệt dự án đầu tư giai đoạn 2006-2010 với tổng mức đầu tư là 211 tỷ đồng. Tại các địa phương, 24 VQG thuộc các tỉnh được hỗ trợ đầu tư trong chương trình đầu tư xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng hệ thống rừng đặc dụng, với tổng mức đầu tư 1.076 tỷ đồng. Dự kiến các dự án sẽ được giải ngân hết trong năm 2010.

4. Kết quả thực hiện mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế ngành

Mặc dù thời gian còn quá ngắn để đánh giá, nhưng kết quả 3 năm gia nhập WTO cho thấy khả năng hội nhập thành công của ngành. Chỉ số độ mở kinh tế ngành tăng từ 56,7% năm 2006 lên 80% năm 2008.

Có thể nói 3 năm qua là 3 năm thành công của ngành nông nghiệp trên phương diện xuất khẩu nông lâm thuỷ sản. Kim ngạch xuất khẩu tăng với tốc độ 24%/năm và tổng kim ngạch 16.475 triệu USD năm 2008 đã vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra cho năm 2010 trên 52%. Thị trường xuất khẩu được mở rộng, nhiều mặt hàng có thị phần lớn và chiếm vị thế cao trên thế giới như: hạt điều, hạt tiêu đứng thứ nhất; lúa gạo, cà phê đứng thứ hai; cao su đứng thứ tư, chè đứng thứ năm và thuỷ sản đứng thứ bảy. Năm 2008, có 5 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD/năm là gạo, cà phê, cao su, hải sản, đồ gỗ (năm 2005 chỉ có 3 mặt hàng là gạo, thủy sản và đồ gỗ).

Quy mô thương mại nông-lâm-thủy sản ngày càng được mở rộng cả về thị trường và ngành hàng, cán cân thương mại liên tục xuất siêu mặc dù thương mại chung của cả nước trong tình trạng nhập siêu. Trung bình giai đoạn 2006-2008 xuất siêu trên 2,6 tỷ USD/năm.

Kết quả thực hiện một số chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập
	Chỉ số đánh giá
	Đơn vị
	Chỉ tiêu KH năm 2010
	Thực hiện

	
	
	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	1. Một số chỉ số kết quả
	
	
	
	
	
	
	

	Độ mở kinh tế ngành NLTS 
	%
	
	79,3
	84,3
	80,0
	80
	80

	Chỉ số giá người sản xuất (PPI) ngành NN
	%
	
	127,2
	145,1
	202,6
	203
	203

	Chỉ số giá xuất khẩu hàng LTTP 
	%
	
	106,6
	110,8
	126,0
	126
	126

	Chỉ số giá nhập khẩu nguyên nhiên, vật liệu 
	%
	
	105,3
	106,0
	127,1
	127
	127

	Kim ngạch xuất khẩu
	Triệu USD
	(16.400)
	10.613
	13.235
	16.475
	14.000
	15.200

	Tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu NLTS
	%
	(15,6)
	24,0
	24,7
	24,5
	-5
	8,6

	GDP NLTS (Giá thực tế) bình quân lao động NN 
	%
	
	8,28
	9,77
	13,81
	12,8
	14,3


Tiêu thụ nông lâm thuỷ sản trong nước ngày càng được quan tâm hơn không chỉ về số lượng mà còn từng bước nâng cao về chất lượng, ATVSTP. Nhiều sản phẩm chế biến có giá trị gia tăng cao, chất lượng cao, mẫu mã bao bì đẹp được tiêu thụ ngay tại thị trường trong nước như các sản phẩm chế biến từ cà phê, sản phẩm chè cao cấp, gạo chất lượng cao, thủy sản chế biến,… Tiêu thụ nông lâm thuỷ sản trong nước đã góp phần quan trọng trong cân đối cung cầu, góp phần bình ổn thị trường trong nước, nhất là đối với những mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống của nhân dân, bảo đảm đầu ra cho sản xuất nông nghiệp, đặc biệt trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế thế giới.

Có kết quả trên, trước hết nhờ sự chỉ đạo quyết liệt một số chương trình trọng tâm nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của nông sản Việt Nam:

(1) Chương trình quản lý chất lượng VSATTP

Để góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm, Bộ đã chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp:

- Đẩy nhanh việc hoàn thiện cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng, VSATTP;

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và nâng cao kiến thức ATVSTP NLTS cho cơ sở sản xuất kinh doanh NLTS, người sản xuất, người tiêu dùng. 

- Có chính sách hỗ trợ và khuyến khích người dân, cơ sở sản xuất kinh doanh áp dụng quy trình sản xuất phù hợp theo hướng đảm bảo chất lượng, VSATTP (áp dụng VietGAP, HACCP…). Trước mắt tập trung vào 3 nhóm sản phẩm là rau, thịt, thuỷ sản

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm từ khâu sản xuất, chế biến đến tiêu thụ.

Để thực hiện được những nhiệm vụ kể trên, Bộ đã ưu tiên đầu tư nguồn lực cho hoạt động quản lý chất lượng VSATTP; Xây dựng hệ thống chuyên ngành thực hiện quản lý chất lượng VSATTP từ Trung ương đến địa phương, đầu tư kết hợp với xã hội hoá nhằm sớm hình thành hệ thống các phòng kiểm nghiệm chất lượng. 

(2) Chương trình nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học công nghệ và chuyển giao

Bốn năm qua, họat động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đã đạt được nhiều thành công, cụ thể:

Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật: Xây dựng bản đồ di truyền của các giống lúa chống chịu lân và mặn, chuyển nạp thành công nhiều dòng lúa biến đổi gen. Chọn tạo thành công các giống lúa mới có khả năng chịu phèn mặn tốt; chống chịu khá tốt với rầy nâu, bệnh đạo ôn và vàng lùn, trồng được cả hai vụ Đông Xuân và Hè Thu cho các tỉnh phía Nam (OM 4498, OM 4495, OM 5930, ...), các giống lúa lai (HYT 83, HYT92, HYT 100, ..), các giống ĐB5, ĐB6, Khang dân đột biến, DT37, DT38... có thời gian sinh truởng ngắn, gieo cấy được cả 2 vụ/năm, cho năng suất cao, chống chịu sâu bệnh khá, thích nghi với nhiều tiểu vùng sinh thái; các giống lúa chất lượng (AC5, TL6, HT6, T10, PC6), M6, CH207... cho năng suất cao và thích hợp cho các tỉnh phía Bắc. 

Đã chọn tạo nhiều giống ngô lai có thời gian sinh trưởng ngắn, chất lượng tốt, năng suất cao, phù hợp với điều kiện các vùng: V112, V98-2, V98-1, V2002 ..., giống lạc (L18, L23) cho năng suất cao (50-60 tạ/ha), thích hợp cho vùng thâm canh, giống đậu tương ĐVN-5, ĐVN-6, Đ2101..., cho năng suất cao, chống chịu khá, thích hợp cho các tỉnh phía Bắc; giống cây ăn quả (vải chín sớm, Đại táo chín muộn,...) 
Xây dựng quy trình trồng trọt cho sản xuất lúa lai, quy trình ghép cải tạo vườn cây ăn quả, quy trình sử dụng xác hữu cơ che phủ cho sản xuất lạc. Quy trình che phủ đất bằng vật liệu hữu cơ trong canh tác đất dốc bền vững. 
Lĩnh vực Chăn nuôi Thú y: Lai tạo và khảo nghiệm thành công các cặp lợn lai 3-5 máu ngoại, chọn tạo được 02 nhóm lợn nái tổng hợp (L71 và L72) và 2 nhóm đực tổng hợp (L64 x L06) có chất lượng cao, năng suất sinh sản và sinh trưởng của đàn hạt nhân tăng rõ rệt; xây dựng được đàn hạt nhân của 8 dòng gà, nhân thuần 3 giống gà nhập nội, chọn lọc dòng vịt chuyên thịt. 
Xây dựng quy trình công nghệ nuôi bò lai hướng sữa, bò lai thịt quy trình vỗ béo bò thịt và bò loại thải nuôi thịt bằng phụ phế phẩm nông nghiệp sẵn có của địa phương; nhân thuần giống trâu nâng cao năng suất, chất lượng cao; chọn và lai tạo các giống dê lai hướng thịt, hướng sữa, hàng năm chuyển giao vào sản xuất khoảng 1300 - 1500 dê giống các loại 

Thử nghiệm và sản xuất thành công tảng khoáng liếm cho động vật nhai lại và sản xuất khoáng tự nhiên và khoáng hữu cơ làm tăng khả năng ăn vào từ 8-11%, năng xuất sữa tăng 9-18%, giảm chi phí thức ăn cho sản xuất 4,6-6,4%, đồng thời giảm được một số bệnh thường gặp về sinh sản, bệnh bại liệt ở bò cái sau khi sinh. 
 Nghiên cứu thành công và đưa vào sản xuất một số loại vacxin: Vacxin tụ huyết trùng trâu bò, vacxin dịch tả lợn, vacxin kép nhược độc tụ huyết trùng, vacxin xoắn trùng vô hoạt dạng nước,...
Lĩnh vực Lâm nghiệp: Chọn tạo nhiều giống cây trồng mới: Bạch đàn lai, keo lai, tre trúc lấy măng, tre trúc làm nguyên liệu cho năng suất tăng 20-25%. 
Sản xuất thử nghiệm thành công chế phẩm Mycorrhyza phục vụ công tác gieo ​ươm và trồng rừng Sao đen, bảo tồn và sử dụng bền vững các nguồn gen quý hiếm. 
Xây dựng được chương trình phục vụ quản lý, giám sát và tìm kiếm diện tích rừng và đất rừng, rừng giao khoán cho hộ gia đình; chương trình hỗ trợ công tác quy hoạch trồng rừng sản xuất.

Xây dựng và chuyển giao kỹ thật trồng Chò chỉ và cây Sâng cho vùng Tây Bắc; quy trình và biện pháp kỹ thuật chăm sóc và nuôi dưỡng rừng; Quy trình ghép các loài cây; Quy trình biện pháp phòng trừ tổng hợp bệnh hại nguy hiểm đối với Bạch đàn và Keo
Lĩnh vực Cơ điện, công nghệ sau thu hoạch: Nhiều lọai máy phục vụ làm đất, gieo trồng, thu họach đã được nghiên cứu, sản xuất và đưa vào sử dụng (Máy liên hợp thu hoạch lạc, máy chặt mía rải hàng, máy băm rơm và cỏ khô, máy ép viên thức ăn gia súc, máy cấy 6 hàng, hệ thống thiết bị sản xuất mạ công nghiệp từ khâu chuẩn bị giá thể đến gieo, chăm sóc, thu gom, phù hợp cho cấy máy và cấy tay,…) góp phần giảm chi phí sản xuất, cải thiện điều kiện lao động cho người nông dân và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Lĩnh vực Thuỷ lợi: Đánh giá được thực trạng tuyến đê biển và lần đầu tiên đưa ra được cơ sở khoa học cho việc phân cấp đê biển và các tiêu chí quy hoạch đê biển; đưa ra được phương pháp tính toán về cao trình mực nước biển dâng do triều và mực nước biển dâng do bão, là tài liệu quý cho thiết kế đê biển; xây dựng được phương pháp tính toán cho sóng biển gần bờ, tính toán ổn định đê xây dựng trên nền đất yếu.
Đề xuất cơ sở khoa học cho quy hoạch chống úng ngập ở T.P Hồ Chí Minh (Quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt), đề xuất các đề tài nghiên cứu cho các giai đoạn sau. 
Công nghệ công trình ngăn sông vùng ven biển đã được hoàn thiện, được cấp bằng độc quền sáng chế, hiện đã áp dụng cho đập Thảo Long (2004-2008), đập Đò Điểm (2004-2009) và hàng loạt công trình vùng phân ranh mặn ngọt vùng bán đảo Cà Mau. 
Lĩnh vực Thuỷ sản 

- Về nguồn lợi và khai thác thủy sản: Các kết quả điều tra, nghiên cứu nguồn lợi biển đã cung cấp cơ sở khoa học, phục vụ công tác dự báo ngư trường, quy hoạch cho hệ thống khu bảo tồn biển, và nâng cao hiệu quả đánh bắt của các tàu khai thác hải sản xa bờ. 

Phát triển một số công nghệ khai thác thủy sản có hiệu quả như: Cải tiến công nghệ câu cá ngừ đại dương, công nghệ khai thác ghẹ bằng lồng, khai thác mực bằng lưới chụp mực bốn tăng gông, khai thác cá nổi kết hợp ánh sáng, sử dụng thiết bị phao vô tuyến cho nghề câu vàng. 

- Về nuôi trồng thủy sản: chủ động công nghệ sản xuất giống trong điều kiện nhân tạo với các đối tượng nuôi biển, đối tượng nuôi nước ngọt quý hiếm có giá trị kinh tế cao. 

Nhiều công trình nghiên cứu phát triển giống thủy sản đã đạt được những thành tựu bước đầu như sản xuất giống tôm sú sạch bệnh, chọn giống nâng cao sinh trưởng cá rô phi nuôi ở vùng nước lợ mặn ven biển, sản xuất giống cá song hổ, cá chiên, mực… 

- Về chế biến, bảo quản sau thu hoạch thuỷ sản: xây dựng quy trình công nghệ xử lý, bảo quản hải sản trên tàu khai thác xa bờ, xây dựng tiêu chuẩn nguyên liệu và các sản phẩm từ mực xà; quy trình công nghệ sản xuất thức ăn công nghiệp phục vụ nuôi thuỷ sản; cải tiến và áp dụng hệ thống cách nhiệt hầm bảo quản, hệ thống bảo quản sản phẩm thủy sản bằng nước biển lạnh trên tàu cá.

Về công tác xây dựng tiêu chuẩn đo lường chất lượng 

Đã huỷ bỏ 314 tiêu chuẩn ngành (TCN) không còn phù hợp, chuyển đổi 155 TCN sang tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) và 27 TCN sang quy chuẩn kỹ thuật; xây dựng mới 1 TCVN và 42 quy chuẩn kỹ thuật nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo đảm chất lượng trong sản xuất và vệ sinh an toàn thực phẩm; tổ chức 4 lớp tập huấn về Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; công nhận 3 phòng thử nghiệm ngành; ban hành 2 Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) về sản xuất rau quả an toàn, sản xuất chè búp tươi an toàn và 4 quy trình thực hành chăn nuôi tốt đối với lợn, bò sữa, gia cầm và ong được các địa phương đánh giá cao.

(3) Chương trình xây dựng đội ngũ cán bộ và đào tạo nguồn nhân lực

Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ đã được quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc nhằm xây dựng được đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị, có trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Công tác đánh giá cán bộ được tiến hành trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh và nhiệm vụ của cán bộ công chức theo quy định của Nhà nước; tiếp tục thực hiện công tác quy hoạch cán bộ giai đoạn 2010 – 2015 và đã phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo cho 478 người của 105 đơn vị; Tiếp tục kiện toàn lãnh đạo các đơn vị để phù hợp với chức năng nhiệm vụ mới, bổ nhiệm 217 người (Trong đó bổ nhiệm mới 198 người, bổ nhiệm lại 19 người) đúng nguyên tắc, quy trình và tiêu chuẩn. Luân chuyển nhiều cán bộ về đơn vị cơ sở và địa phương công tác để đào tạo, bồi dưỡng. 

Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng công tác cán bộ, công chức của ngành nhằm xây dựng đội ngũ công chức hành chính, công chức sự nghiệp; chuyên gia giỏi về khoa học công nghệ phục vụ cho hội nhập kinh tế quốc tế. Xây dựng Chiến lược phát triển nguồn nhân lực của ngành nông nghiệp và PTNT. Làm tốt công tác thi tuyển, sát hạnh công chức, viên chức cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đúng quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản trị kinh doanh đủ năng lực điều hành các doanh nghiệp Nhà nước với 126 lớp bồi dưỡng cho 10.372 lượt người. Mở 2 lớp cao cấp chính trị cho 219 người là cán bộ trong diện quy hoạch của Bộ.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng đã đáp ứng được yêu cầu cơ bản phát triển nguồn nhân lực trong thời kỳ đầu thực hiện CNH, HĐH nông nghiệp và nông thôn: cán bộ trình độ cao được bổ sung, đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đội ngũ công chức, viên chức được bồi dưỡng nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu mới.

 Các cơ sở đào tạo đã được nâng cao năng lực và quy mô, phát huy tính năng động trong công tác đào tạo, ngoài việc đào tạo theo chỉ tiêu đăng ký, các trường đã mở rộng hình thức đào tạo như ký các hợp đồng đào tạo tại chức, các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho người lao động, đặc biệt là tăng cường đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn. Số cơ sở được Chính phủ cho phép đào tạo sau đại học giai đọan 2006 - 2010 tăng lên là 12, bao gồm 2 trường đại học và 10 viện nghiên cứu. Trong bốn năm 2006-2009, đã đào tạo được 805 nghiên cứu sinh và 3.477 học viên sau đại học.
Kết quả đào tạo của các trường qua các năm như sau:

Kết quả đào tạo của các trường trong các năm 2006 - 2009

	Năm
	Trình độ đào tạo

	
	Đại học chính quy
	Cao đẳng chính quy
	Trung cấp CN chính quy
	Dạy nghề dài hạn
	Dạy nghề ngắn hạn

	2006
	9.250
	2.950
	12.850
	24.900
	19.490

	2007
	10.610
	3.640
	14.900
	30.750
	16.435

	2008
	11.620
	4.470
	14.500
	28.560
	23.997

	2009
	12.900
	7.380
	17.035
	43.240
	29.750


(4) Chương trình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp

Thực hiện Nghị quyết Trung ướng 3 và Nghị quyết Trung ương 9 (khóa IX) về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước, thời gian qua, Bộ đã chỉ đạo các Tổng Công ty và doanh nghiệp vượt qua nhiều khó khăn, phức tạp, quyết liệt thực hiện kế hoạch cổ phần hóa và phát triển doanh nghiệp nhà nước trong ngành.

Kết quả, đến tháng 12 năm 2008, đã sắp xếp đổi mới được 292/300 doanh nghiệp thành viên, đạt 97,3%; có 9/15 Tổng Công ty đã cơ bản hoàn thành công tác sắp xếp đổi mới, cổ phần hóa xong các doanh nghiệp thành viên. Riêng ba năm 2006 – 2008, cổ phẩn hóa được 64 doanh nghiệp; giao, bán 13 doanh nghiệp; hạ cấp hạch toán 2 doanh nghiệp; chuyển sang Công ty mẹ – Công ty con 3 Tổng công ty; chuyển sang công ty TNHH một thành viện 13 doanh nghiệp; giải thể, phá sản 19 doanh nghiệp; chuyển giao về địa phương 1 doanh nghiệp; sáp nhập 2 Văn phòng Tổng Công ty, cổ phần hóa 1 Tổng Công ty.

Hiện nay, Bộ đang chỉ đạo các Tổng công ty xây dựng, điều chỉnh phương án, kế họach sắp xếp đổi mới doanh nghiệp theo Chỉ thị số 854/CT-TTg ngày 19/6/2009 về thí điểm mô hình Tập đoàn kinh tế nhà nước và bổ sung chính sách chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.
(5) Chương trình xúc tiến thương mại

Hoạt động XTTM đã đi vào nền nếp, các hình thức tổ chức đa dạng, phong phú với hiệu quả ngày càng cao hơn, góp phần quan trọng trong việc mở rộng thị trường tiêu thụ nông lâm thuỷ sản và hàng thủ công mỹ nghệ, thúc đẩy sản xuất phát triển.

Từng bước chủ động chuyển hướng thị trường khi thị trường lớn, thị trường truyền thống có biến động bất lợi; hạn chế phụ thuộc quá mức vào những thị trường truyền thống (cá tra, ba sa là ví dụ điển hình).

Tăng cường nhận thức cho các cấp quản lý cũng như doanh nghiệp về công tác XTTM, từng bước nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý cũng như cán bộ làm công tác xúc tiến thương mại của các đơn vị và doanh nghiệp.

(6) Chương trình hợp tác quốc tế: 

Nhiều chương trình hợp tác đa phương và song phương đã được triển khai thực hiện trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, phát triển sản xuất, phòng chống dịch bệnh, thiên tai, phát triển hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực …Đồng thời, Việt Nam cũng có nhiều chương trình hỗ trợ chuyên gia nông nghiệp, thủy lợi cho các nước Châu Phi, chương trình hợp tác với Lào về quy hoạch phát triển cây công nghiệp, phát triển thủy lợi và hỗ trợ Cu Ba xây dựng chương trình an ninh lương thực...

Trong ba năm 2006-2008 đã tiếp nhận và phê duyệt 143 dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) với tổng nguồn tài trợ quốc tế là 1,07 tỷ USD, trung bình mỗi năm huy động gần 350 triệu USD, trong đó vốn tài trợ không hoàn lại chiếm 45%. 

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng tăng mặc dù với tốc độ chậm hơn so với giai đoạn trước. Tính đến tháng 6 năm 2008, đã có 954 dù ¸n có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, trong đó có 824 dự án đầu tư vào nông, lâm nghiệp và 130 dự án thuỷ sản; tổng vốn đầu tư 4,654 tỷ USD, vốn điều lệ khoảng 2,234 triệu USD, chiếm 10,8% về số dự án và 3,37% tổng vốn đăng ký so với cả nước.
Về các hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế: Có thể nói các năm 2006-2009 là giai đoạn hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế sôi động và đạt được nhiều kết quả, nổi bật nhất là cơ bản đã hoàn thành việc cắt giảm thuế quan trong Chương trình cắt giảm thuế quan có hiệu lực chung của khu vực thương mại tự do ASEAN; kết thúc đàm phán và trở thành thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới (WTO); đàm phán và ký kết nhiều Hiệp định thương mại tự do giữa các nước trong khối ASEAN và các đối tác Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, New Zealand, thực hiện lộ trình cam kết trong Hiệp định Thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ…

Thực hiện tốt vai trò chủ tịch luân phiên các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ khu vực và quốc tế trong lĩnh vực nông nghiệp, thể hiện được được thiện chí và khả năng của Việt Nam trong việc thực hiện nghiêm túc các cam kết và là đối tác tin cậy với các đối tác.

5. Kết quả thực hiện mục tiêu bảo vệ và sử dụng các nguồn tài nguyên tự nhiên và môi trường bền vững, có hiệu quả. 

Rất khó để tìm một chỉ tiêu tổng hợp có thể đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu bảo vệ và sử dụng nguồn tài nguyên tự nhiên và môi trường bền vững, có hiệu quả. Hơn nữa, thông tin để đánh giá mục tiêu này thường chỉ có thể có được thông qua các cuộc điều tra và giám sát môi trường.

Tuy vậy, triển khai thực hiện kế hoạch 5 năm ngành gắn với Chương trình nghị sự 21 quốc gia, ngành nông nghiệp, phát triển nông thôn đã triển khai xây dựng nhiều chương trình, hoạt động hướng tới mục tiêu này

Đối với tài nguyên rừng, Bộ đang chỉ đạo triển khai chương trình bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển dịch vụ môi trường, trọng tâm hướng vào việc trồng rừng và bảo vệ rừng phòng hộ xung yếu; giao đất, giao rừng; quản lý canh tác nương rẫy; phòng cháy, chữa cháy rừng; kiểm soát việc săn bắt, buôn bán động thực vật quý hiếm...

Đối với tài nguyên biển, thuỷ sản, Bộ triển khai chương trình bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, trọng tâm hướng vào việc xây dựng các khu bảo tồn biên, khu bảo tồn nội địa, hạn chế đánh bắt thuỷ sản vùng ven bờ; kiểm soát việc dùng chất nổ, xung điện, các loại ngư cụ thiếu thích hợp.

Đối với tài nguyên đất, các hoạt động trọng tâm được hướng vào hướng dẫn sử dụng đất hợp lý; hạn chế canh tác trên đất dốc, chống xói mòn; cải tạo chua phèn, thau chua rửa mặn; chống sa mạc hoá.

Để hạn chế tình trạng ô nhiễm ở các khu chế biến nông lâm thuỷ sản, trong các làng nghề và các khu chăn nuôi, Bộ nông nghiệp & PTNT cùng phối hợp với các Bộ ngành và các địa phương triển khai chương trình hỗ trợ xử lý chất thải ở một số địa phương.

Các biện pháp bảo vệ tài nguyên đất, nước để hạn chế quá trình suy thoái đất do xói mòn, rửa trôi, do canh tác quá mức và cạn kiệt nguồn nước đã được xem xét qua áp dụng các biện pháp kỹ thuật công nghệ phù hợp với tầng vùng sinh thái.

Sau đây là kết quả thực hiện một số chương trình chính:

(1) Chương trình nâng cao năng lực PCCCR
Đề án “nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng Kiểm lâm” giai đoạn 2007- 2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 02/QĐ- TTg ngày 02 tháng 01 năm 2007. Bộ Nông Nghiệp đã có văn bản số 1266 /BNN-KL về việc hướng dẫn triển khai đề án theo Quyết định số 02/QĐ-TTg gửi UBND các Tỉnh có dự án; hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt công tác phòng chống cháy rừng mùa khô, chủ động xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm về công tác phòng chống cháy rừng, tổ chức tập huấn nghiệp vụ, tuyên truyền giáo dục pháp luật trong nhân dân.

Tại Bộ, Dự án nâng cao năng lực PCCCR được phê duyệt ngày 31/10/2006 với tổng mức 58,7 tỷ bao gồm 6 vườn quốc gia thuộc Bộ và 3 cơ quan kiểm lâm vùng là những đơn vị hưởng lợi. Tiến độ giải ngân dự án đến nay ước đạt 40% tổng mức dự án phê duyệt.

Tại các địa phương, sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ về thực hiện đề án này, đã có 35/35 tỉnh xây dựng xong dự án với tổng mức đầu tư là 404 tỷ đồng, trong đó nguồn TW hỗ trợ là 300 tỷ còn lại địa phương cân đối hàng năm. Năm 2009 các tỉnh bố trí vốn được 60,8 tỷ và ứng của Chính phủ là 60 tỷ. Dự kiến nhu cầu năm 2010 là rất cao (100 tỷ) vì là năm cuối cùng thực hiện đề án. Dự kiến đến hết 2010 giải ngân của dự án đạt 55% tổng mức đầu tư. Như vậy đến hết năm 2010 dự án sẽ không đạt được tiến độ như phê duyệt.

(2) Chương trình quản lý canh tác nương rẫy
Theo Đề án hỗ trợ người dân vùng cao canh tác nông lâm nghiệp bền vững trên đất nương rẫy giai đoạn 2008-2012 đã được ban hành theo QĐ 2945/QĐ-BNN-KL ngày 05/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, toàn quốc có khoảng 1,2 triệu ha đất nương rẫy, có sự tham gia của 500-600 ngàn hộ, với hơn 1,5 triệu nhân khẩu, tại khoảng 1.200 xã, tập trung ở 34 tỉnh trọng điểm. 

Ngành lâm nghiệp đã có văn bản hướng dẫn các địa phương triển khai, tiến hành rà soát, thống kê tình hình giao rừng, cho thuê rừng và nương rẫy; tăng cường tổ chức triển khai thực hiện giao rừng, cho thuê rừng và quản lý nương rẫy; thống kê nhu cầu kinh phí và gạo hỗ trợ trồng rừng trên đất nương rẫy để báo cáo Chính phủ.

Trong năm 2008, ngành lâm nghiệp đã triển khai dự án điều tra cơ bản phục vụ công tác quản lý nương rẫy; xây dựng phần mềm cập nhật số liệu, hệ thống định mức để áp dụng thống nhất toàn quốc. 

(3) Chương trình bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản

Đã xây dựng và ban hành nhiều văn bản Quy phạm pháp luật về bảo vệ nguồn lợi và môi trường sống của các loài thủy sản như Nghị định số 59/2005/NĐ-CP về điều kiện sản xuất kinh doanh thuỷ sản, Nghị định số 57/2008/NĐ-CP ngày 02/5/2008 về Quy chế quản lý các Khu bảo tồn biển Việt Nam có tầm quan trọng quốc gia, quốc tế… tạo hành lang pháp lý quan trọng để bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Xây dựng và triển khai nhiều chương trình dự án, như Đề án bảo vệ các loài thủy sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020 (485/QĐ-TTg, ngày 02/5/2008); Kế hoạch quốc gia về bảo tồn rùa biển… 

 Công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất giống nhân tạo đã góp phần giảm bớt áp lực khai thác giống thủy sản tự nhiên phục vụ phát triển nuôi trồng thủy sản. Nhiều giống loài thủy sản quý, hiếm đã có thể chủ động sản xuất giống nhân tạo. Kết quả các chương trình, đề tài điều tra, nghiên cứu đã giúp cho ngành thủy sản xây dựng và công bố danh sách những loài thủy sản quý, hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng; kích thước cho phép khai thác đối với nhiều loài thủy sản (ngọt, mặn, lợ)… tạo thuận lợi cho công tác quản lý, kiểm soát khai thác thủy sản.

Việc tổ chức thả bổ sung giống vào tự nhiên, làm tăng mật độ quần thể của các giống loài thủy sản đã bị khai thác quá giới hạn cho phép cũng đã thành phong trào, như: Thả tôm sú xuống biển, các loại cá nước ngọt xuống các hồ, sông; Công tác di nhập giống thủy sản trong nước và nước ngoài vào Việt Nam bước đầu được kiểm soát, một số loài thủy sản có giá trị, có thể phát triển ở Việt Nam như tôm chân trắng, cá hồi, cá chim nước ngọt… nhập và nuôi thành công ở nhiều địa phương; 

Hệ thống các khu vực cấm khai thác có thời hạn (20 khu), khu bảo tồn biển có tầm quan trọng, quốc gia quốc tế (15 khu); khu bảo tồn vùng nước nội địa có tầm quan trọng quốc gia, quốc tế (10 khu) đã và đang tiến hành thành lập. Ngoài ra, một số khu bảo tồn biển, bảo tồn vùng nước nội địa ở cấp địa phương, cấp cộng đồng cũng đã và đang được hình thành, như: Rạn Trào- Vạn Ninh, Khánh Hòa; Phù Long Cát Bà- Hải Phòng và Dự án tăng cường năng lực quản lý khai thác thủy sản (SCAFI) do Chính phủ Đan Mạch tài trợ cũng đang hỗ trợ phát triển các hoạt động khai thác quy mô cấp cộng đồng ở 9 tỉnh điểm: Quảng Ninh, Sơn La, Nghệ An, Bình Định, Đắc Lắc, Bên Tre, Cà Mau, An Giang và Thừa Thiên Huế.

Phục hồi một số hệ sinh thái trong đó trồng san hô ở Vịnh Quy Nhơn-Bình Định, Hòn Mun- Khánh Hòa; dự án phục hồi cỏ biển ở Phú Quốc do Quỹ môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ và phục hồi rừng ngập mặn, nguồn lợi thủy sản khu vực Chàm đầm Thị Nại, Bình Định…

(4) Chương trình chống sa mạc hoá

Để triển khai Chương trình hành động quốc gia chống sa mạc hóa giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020 theo Quyết định số 204/2006/QĐ-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ra Quyết định 1305/QĐ-BNN-TCCB ngày 02/5/2008 thành lập Văn phòng thường trực Công ước chống sa mạc hóa, cho phép triển khai đề án “Điều tra đánh giá thực trạng sa mạc hóa và nghiên cứu nguyên nhân gây sa mạc hóa và đề xuất giải pháp” và “Xây dựng cơ sở dữ liệu về phòng, chống sa mạc hóa”. 

Bên cạnh đó, Cục Lâm nghiệp đã hoàn thành xây dựng Báo cáo khả thi Dự án “Quản lý đất lâm nghiệp bền vững 9 tỉnh duyên hải miền Trung thông qua quản lý rừng tự nhiên” thuộc “Chương trình đối tác quốc gia quản lý đất lâm nghiệp bền vững – Giai đoạn 1”, đối tác đầu tiên dành cho việc thực hiện NAP 2006, do Ngân hàng thế giới - Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF), Quỹ Uỷ thác ngành lâm nghiệp (TFF) tài trợ; phối hợp với Cơ chế tòan cầu (Global Mechanism của UNCCD) xây dựng “Chương trình phòng, chống sa mạc hóa cho hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận” cùng với Chiến lược tài chính lồng ghép để thực hiện chống hoang mạc hóa và ứng phó với biến đổi khí hậu.

6. Kết quả thực hiện mục tiêu nâng cao năng lực quản lý ngành có hiệu lực và hiệu quả.

Để nâng cao năng lực quản lý ngành, bốn năm qua Bộ đã triển khai sâu rộng chương trình cải cách tập trung vào 5 nội dung cơ bản là cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, phát triển nguồn nhân lực, cải cách tài chính công và hiện đại hoá nền hành chính. Kết quả cụ thể như sau:

(1) Cải cách thể chế:

- Tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật nhằm loại bỏ các văn bản không còn phù hợp, điều chỉnh các văn bản đã lạc hậu đảm bảo tiến trình hội nhập ngành;

 - Triển khai thực hiện Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT;

- Thực hiện tốt cơ chế một cửa tại tất cả các Cục thuộc Bộ và đang tiến hành nghiên cứu để triển khai thực hiện mô hình "một cửa" hiện đại, tập trung và liên thông ngang tại cơ quan Bộ;

(2) Cải cách tổ chức bộ máy:

- Tổ chức sáp xếp lại tổ chức bộ máy quản lý ngành từ trung ương đến địa phương sau khi sáp nhập hai Bộ Thuỷ sản và Nông nghiệp và PTNT. 

- Tập trung sắp xếp tổ chức lại các Ban Quản lý dự án thuỷ lợi, hệ thống Kiểm lâm, hệ thống quản lý nhà nước chuyên ngành thú y, hệ thống quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản. 

- Tiếp tục đẩy mạnh phân công, phân cấp quản lý theo hướng phân cấp mạnh cho địa phương, tại Bộ phân cấp mạnh cho các Cục, các Ban Quản lý dự án

- Tiếp tục tiến hành sắp xếp đổi mới các doanh nghiệp nhà nước, các nông lâm trường

- Sắp xếp các tổ chức khoa học và công nghệ theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 5/9/2005 của Chính phủ.

Phát triển nguồn nhân lực

- Triển khai thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, trong đó đặc biệt chú ý lục lượng cán bộ trẻ, cán bộ nữ;

Kiện toàn hệ thống các trường đào tạo trực thuộc Bộ

Cải cách tài chính công

- Triển khai thí điểm khuôn khổ chi tiêu trung hạn (MTEF);

- Thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 24/4/2006 của Chính phủ, Bộ đã giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho 68/68 đơn vị sự nghiệp công lập;

- Thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BNV-BTC ngày 17/1/2006 Bộ đã giao dự toán thực hiện kinh phí cho 14/14 Cục và Văn phòng Bộ;

- Thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 5/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập, Bộ đã phê duyệt 141 đề án chuyển đổi /156 đơn vị khoa học công nghệ 
Hiện đại hoá nền hành chính 

- Bộ đã ban hành và đang triển khai thực hiện kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 tại các Cục;

- Về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, Bộ đã ban hành chương trình, tài liệu bồi dưỡng tin học cho cán bộ công chức của Bộ. Triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chỉ đạo điều hành như phòng họp truyền hình, quản lý văn bản của Bộ, tổng hợp báo cáo giao ban tuần qua mạng. hầu hết các Cục/Vụ đều có Website riêng để thực hiện việc phổ biến chủ trương chính sách và cung cấp thông tin cho người dân. 
Nhìn chung công tác cải cách hành chính trong thời gian qua đã được những kết quả tích cực, góp phần giúp thực hiện chức năng quản lý Nhà n​ước, tham m​ưu xử lý điều hành vĩ mô, kịp thời ban hành chính sách nhằm tháo gỡ các khó khăn, ách tắc trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, huy động các nguồn lực cho phát triển nông nghiệp. Thực tiễn quá trình xử lý các vấn đề về hạn hán, lũ lụt, cháy rừng, dịch cúm gia cầm, bệnh LMLM, sâu bệnh hại cây trồng đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và năng lực điều hành của cả hệ thống quản lý có sự chuyển biến khá và đ​ược nâng lên đáng kể.

II. MỘT SỐ TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Một số tồn tại

1.1. Cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn chuyển dịch chậm. Chậm phát triển chăn nuôi, công nghiệp, ngành nghề nông thôn.

Kinh tế nông thôn vẫn còn nặng về nông nghiệp (chiếm 65% kinh tế nông thôn), công nghiệp, dịch vụ chưa đủ sức thu hút tạo việc làm để thúc đẩy chuyển dịch ở nông thôn. Trong nông nghiệp vẫn nặng về trồng trọt (73%), chăn nuôi mới chỉ chiếm 27%. Tỷ trọng thuỷ sản trong tổng giá trị nông lâm thuỷ sản không tăng, thậm chí giảm (Năm 2006, 2007 trên 26%, năm 2008 còn 23,5%); Trong cơ cấu giá trị sản xuất thuỷ sản, tỷ trọng giá trị nuôi trồng tăng chậm và không ổn định.

1.2. Năng suất, chất lư​ợng, hiệu quả một số sản phẩm còn thấp, khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp thấp. 

Việc nghiên cứu chuyển giao khoa học công nghệ còn chậm. Trong một số lĩnh vực ch​ưa có đột phá công nghệ để tăng nhanh năng suất, chất lượng sản phẩm như đối với chè, dâu tằm, rau, nhiều loại cây ăn quả, chăn nuôi,... Một số lĩnh vực đã có công nghệ mới như​ng chuyển giao chậm.

Chậm hình thành hệ thống kiểm soát chất l​ượng nông sản và vật tư​ nông nghiệp. Tình trạng d​ư l​ượng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kháng sinh trong nông sản đang là vấn đề lớn phải có biện pháp xử lý sớm.

1.3. Đầu t​ư phát triển cơ sở hạ tầng chư​a đáp ứng đ​ược yêu cầu chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn; nhiều nơi còn yếu kém.

Phát triển cơ sở hạ tầng ở nhiều vùng nông thôn ch​ưa đáp ứng đư​ợc yêu cầu chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống của ng​ười dân, nhất là ở các vùng miền núi (đặc biệt là giao thông, thủy lợi, thông tin liên lạc).

Thuỷ lợi đ​ược đầu t​ư lớn, nh​ưng hiệu quả sử dụng chưa cao và quản lý yếu. Mới phát huy đ​ược khoảng trên 70% công suất thiết kế của các công trình hiện có. Tuy vậy, thuỷ lợi cho sản xuất ở một số vùng còn thấp, tỷ lệ diện tích cây hàng năm được tư​ới bằng công trình thuỷ lợi ở Duyên hải miền Trung (44%), Miền núi phía Bắc (32%), Tây Nguyên (25%) và Đông Nam bộ (51%). Vẫn còn trên 25% dân số nông thôn chư​a có n​ước hợp vệ sinh cho sinh hoạt...

Cơ cấu đầu t​ư chậm đ​ược điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu phát triển của cơ cấu kinh tế mới. Trong đầu tư​ phát triển, theo số liệu đã đầu tư​ thực tế qua Bộ, thủy lợi vẫn chiếm trên 79%. Đầu tư​ trực tiếp cho cơ sở hạ tầng khác, tăng cường nguồn lực khoa học công nghệ và đào tạo trong nông, lâm nghiệp còn thấp. Do phải thực hiện tiếp các công trình dở dang, trong đầu tư​ phát triển hệ thống thủy lợi vẫn còn nặng về đầu t​ư các công trình t​ưới tiêu cho sản xuất lúa. Trong 7 năm 2001- 2007 mới thực hiện đầu t​ư khoảng 30 công trình thủy lợi t​ưới cho cây công nghiệp, cây ăn quả, với vốn đầu t​ư bằng 7% tổng vốn đầu t​ư cho thủy lợi.

1.4. Quan hệ sản xuất trong nông nghiệp, nông thôn chậm đổi mới. 

Việc chuyển đổi phư​ơng thức hoạt động, tuyên truyền thành lập các HTX mới theo Luật hợp tác xã, mặc dù đã có Nghị quyết Trung ư​ơng 5 Khóa IX và nhiều chính sách tháo gỡ của Chính phủ, như​ng chậm đ​ược triển khai, nhiều nơi còn lúng túng. Các nông, lâm tr​ường việc triển khai chư​ơng trình sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả trên tinh thần Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị và Nghị định của Chính phủ còn chậm. 

1.5. Lĩnh vực nông thôn chưa có chuyển biến rõ nét, thu nhập thấp, đời sống một bộ phận nông dân chậm cải thiện, nhất là ở miền núi, chênh lệch giàu nghèo gia tăng, yêu cầu việc làm ngày càng bức xúc hơn.

Tuy đời sống của tuyệt đại bộ phận dân cư​ nông thôn đư​ợc nâng cao, vẫn còn một bộ phận nhỏ nông dân còn khó khăn. Chênh lệch về thu nhập và mức sống giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng tuy đã đư​ợc rút ngắn nhưng vẫn còn lớn: năm 2002 là 2,26 lần, năm 2004 là 2,16 lần, năm 2006 là 2,09 lần. Ngay trong nông thôn, khoảng cách giữa nhóm 20% người giàu và 20% người nghèo nhất tiếp tục doãng ra, năm 2002 là 6 lần, năm 2004 là 6,4 lần và năm 2006 là 6,5 lần.

 Yêu cầu về việc làm ngày càng bức xúc; tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng chưa có giải pháp hữu hiệu để khắc phục. Thời gian lao động ở nông thôn mới đạt khoảng 75%; bình quân hàng năm tăng thêm khoảng 1 triệu lao động, càng làm tăng thêm áp lực về việc làm cho lao động nông thôn, nhất là lớp trẻ. 

2. Nguyên nhân của những tồn tại

2.1. Về khách quan, do xuất phát điểm kinh tế của nông thôn nư​ớc ta thấp, trong khi nguồn lực của Nhà nư​ớc và nhân dân còn rất hạn hẹp.

Quá trình chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn đư​ợc thực hiện trong hoàn cảnh xuất phát điểm của nền kinh tế còn thấp, nhất là khu vực nông thôn. Nông nghiệp vừa phải lo sản xuất hàng hóa, vừa lo giải quyết vấn đề xã hội, nhiều hộ nông dân chủ yếu sản xuất cho tiêu dùng của gia đình.

Mặt khác, chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp phải tuân theo các quy luật sinh học, nhất là các cây lâu năm, đại gia súc lớn cần phải có thời gian sinh trư​ởng mới đem lại kết quả.

Do vị trí địa lý của vùng nhiệt đới và á nhiệt đới phải hứng chịu nhiều thiên tai bão lũ, hạn hán, sâu bệnh, dịch bệnh cũng ảnh h​ưởng không nhỏ đối với sản xuất nông, lâm, diêm nghiệp; trong khi đó khả năng và nguồn lực cho phòng chống khắc phục còn hạn chế. 

2.2. Về chủ quan

- Nhận thức của một bộ phận cán bộ đảng viên và một số ngành, địa phương về yêu cầu tiếp tục thúc đẩy phát triển nông nghiệp và nông thôn theo hư​ớng công nghiệp hóa, hiện đại hóa chư​a đủ và sâu sắc nên ch​ưa có sự quan tâm chỉ đạo đủ mạnh để thực hiện; thậm chí có nơi có t​ư t​ưởng thỏa mãn, lơi lỏng.

- Một số chính sách chậm đư​ợc điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn. Quá trình thực tiễn sản xuất tr​ước yêu cầu cạnh tranh găy gắt của cơ chế thị trư​ờng và tính đặc thù đối với ngành đối t​ượng là sinh học, như​ng thiếu nghiên cứu bổ sung chính sách mới tạo động lực thúc đẩy sản xuất, như​ chính sách tín dụng cho vay đầu tư​ vùng nguyên liệu, nhà máy công nghiệp chế biến, chính sách hội nhập và xuất khẩu, hỗ trợ và khuyến khích phát triển kinh tế tư​ nhân trong nông thôn, nhất là doanh nghiệp vừa, nhỏ.... 

- Khoa học công nghệ phát triển chậm, ch​ưa thực sự gắn bó với sản xuất; chậm tạo ra đột phá về năng suất, chất l​ượng, hiệu quả phục vụ chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Mạng l​ưới khuyến nông, khuyến lâm, khuyến công ở cơ sở còn yếu và thiếu cán bộ kỹ thuật để làm tốt công tác chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn.

- Cơ sở hạ tầng yếu kém, thiếu đồng bộ, chư​a đảm bảo phục vụ đắc lực cho sản xuất nông nghiệp hàng hóa và chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn, nhất là giao thông và thủy lợi ở các vùng nguyên liệu.

- Trư​ớc đòi hỏi của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và sự phát triển nhanh của khoa học công nghệ, như​ng tỷ lệ lao động nông thôn đ​ược đào tạo nghề mới đạt 15%. 

- Công tác tổ chức quản lý, chỉ đạo còn nhiều bất cập; nhiều nơi còn lúng túng về nội dung chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn. Nội dung phát triển nông thôn theo h​ướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá chư​a rõ và việc phối hợp giữa các Bộ, ngành chư​a nhịp nhàng.

 Nhiều chủ tr​ương, chính sách của Nhà n​ước đã ban hành như​ng không được tổ chức thực hiện tốt; việc điều chỉnh quy hoạch ch​ưa kịp thời, thiếu cơ chế, chính sách, h​ướng dẫn và kiểm tra thực hiện quy hoạch nên dẫn đến tình trạng các nhà máy thiếu nguyên liệu, hoặc không có khả năng phát triển nguyên liệu phải di dời.

Hệ thống tổ chức quản lý ngành chư​a thống nhất từ Bộ xuống các tỉnh thành ảnh hư​ởng nhiều đến công tác chỉ đạo điều hành, nhất là trong việc phòng chống thiên tai, dịch bệnh, quản lý nguồn tài nguyên... Năng lực và trình độ của đội ngũ cán bộ còn nhiều yếu kém tr​ước đòi hỏi cao của cơ chế kinh tế thị trường ngày càng hội nhập sâu vào kinh tế quốc tế. 
PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN 5 NĂM 2011 - 2015
I. DỰ BÁO BỐI CẢNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 2011-2015

1. Tình hình quốc tế

Theo dự báo của các tổ chức quốc tế (WB, IMF,..), từ sau năm 2010 kinh tế thế giới sẽ thoát hẳn khỏi khủng hoảng, phục hồi và duy trì tốc độ tăng trưởng trung bình trong cả giai đoạn 2011-2015 ở mức 3 - 3,5%. Thương mại hàng hoá nói chung, hàng nông, lâm, thủy sản nói riêng sẽ tăng; nhu cầu nhập khẩu nông, lâm, thủy sản từ các nước phát triển (Mỹ, EU, Nhật) sẽ lấy lại nhịp độ và ổn định trở lại và từ các thị trường khác (Nam Phi, Trung Đông,…) tăng. 

Toµn cÇu hãa vẫn là xu thế tất yếu với mức độ ngày càng sâu rộng hơn. Tuy nhiên, vòng đàm phán Doha về thương mại hàng nông sản chưa đạt được thoả thuận cuối cùng và do khủng hoảng kinh tế nên nhiều nước, nhất là những nước phát triển đang có xu hướng tăng bảo hộ sản xuất nông nghiệp đã đặt ra những rào cản kỹ thuật ngày càng cao và tinh vi hơn. Trợ cấp và bảo hộ sản xuất nông nghiệp của các nước phát triển là trở ngại lớn đối với các nước đang phát triển dựa vào nông nghiệp và xuất khẩu nông sản, trong đó có Việt Nam. 

Xu thế chuyển đổi cơ cấu kinh tế hướng tới nền kinh tế tri thức ngày càng dựa vào việc ứng dụng khoa học cụng nghệ cao, công nghệ thông tin; đồng thời với việc giá nhiên liệu và nguyên liệu thị trường thế giới biến động mạnh sẽ tiếp tục gây tác động cho sản xuất nông nghiệp. Sản xuất nông nghiệp vốn rủi ro cao, lợi nhuận thấp, khi giá đầu vào tăng cao làm cho hiệu quả sản xuất nông nghiệp giảm xuống rất thấp. Để tăng năng suất và hiệu quả sản xuất trong nông nghiệp đặt ra yêu cầu phải áp dụng công nghệ mới tiên tiến.

2. Bối cảnh trong nước 

a. Thuận lợi và cơ hội

Cơ chế kinh tế thị trường theo định hướng XHCN và mở cửa, hội nhập với kinh tế thế giới tiếp tục g¾n kÕt n­íc ta víi khu vùc vµ thÕ giíi tạo cho nền kinh tế Việt Nam nói chung và nông nghiệp nói riêng sự năng động tích cực trong việc tiếp cận khoa học công nghệ kỹ thuật tiên tiến, cơ hội mở rộng thị trường cho hàng xuất khẩu của Việt Nam và nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Kinh tế thế giới hồi phục, thương mại hàng nông sản tăng trưởng sẽ đem lại cơ hội cho nông nghiệp Việt Nam.

Nền kinh tế đã trải qua một giai đoạn tăng trưởng khá nhanh và tương đối ổn định, cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn chuyển đổi rõ rệt theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả là tiền đề quan trọng cho sự phát triển trong giai đoạn tới.

 Năm năm 2011-2015 tiếp tục giai đoạn đầu triển khai Nghị quyết “Về Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn” sau hai năm chuẩn bị và nghiên cứu các chính sách, đề án nên nhiều cơ chế, chính sách và ưu tiên đầu tư phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản, xây dựng nông thôn mới sẽ phát huy hiệu quả.

b. Khó khăn, thách thức

Với chính sách mở cửa và hội nhập, kinh tế Việt Nam sẽ bị tác động hơn từ những diễn biến bên ngoài. Bất cứ bất ổn nhỏ nào trong thị trường tài chính, lao động, thương mại thế giới cũng có tính lan truyền, ảnh hưởng đến tất cả các nền kinh tế. Thời gian trước mắt, kinh tế Việt Nam chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực từ cuộc khủng hoảng tài chính thế giới và suy thoái kinh tế toàn cầu.
Quá trình toàn cầu hoá diễn ra mạnh sẽ dẫn đến tính cạnh tranh càng quyết liệt. Các cam kết hội nhập kinh tế giữa Việt Nam với các tổ chức kinh tế, các quốc gia trong khu vực và thế giới tiếp tục được thực hiện.Việc cắt giảm thuế quan và hàng rào phi thuế quan đối với các mặt hàng nông lâm thuỷ sản và vật tư nông nghiệp hầu hết sẽ phải hoàn tất vào giai đoạn 2011-2015 đưa đến nhiều thách thức, thách thức lớn nhất là cạnh tranh ngay tại “sân nhà”.
Sù biến đổi khí hậu ngày càng rõ, thiên tai, dịch bệnh diễn biến khó lường với tầm ảnh hưởng rộng và mức gây hại lớn hơn. Hiện nay, nhiều địa phương đang phải gánh chịu hậu quả của thời tiết bất thường. Vì vậy, đòi hỏi Chính phủ và các địa phương phải có những giải pháp ứng phó kịp thời và hiệu quả trong thêi gian tới để hạn chế thiệt hại. 

Năng suất, hiệu quả của nông nghiệp Việt Nam vẫn còn thấp, trong khi quỹ đất nông nghiệp bị hạn chế và đang giảm dần trong quá trình công nghiệp hoá và đô thị hoá, quy mô đất nông nghiệp/lao động nông nghiệp thuộc loại thấp nhất thế giới. Sự hạn chế này đang là trở ngại cơ bản cho hiện đại hoá sản xuất và tổ chức tiêu thụ sản phẩm.

Nông sản Việt Nam nói chung có sức cạnh tranh thấp cả về giá cả, chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm nên khả năng mở rộng thị trường bị hạn chế. Những hạn chế này xuất phát chủ yếu từ trình độ sản xuất thấp, công nghệ lạc hậu, năng lực tiếp thị, xúc tiến thương mại chưa cao. 

Tỷ lệ nghèo nông thôn đã giảm với tốc độ khá nhanh trong thời gian qua, nhưng việc giảm nghèo chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo cao và khoảng cách chênh lệch nghèo đói giữa các vùng đang có xu hướng doãng rộng. Kết quả của quá trình tăng trưởng tác động đến giảm nghèo ở các vùng sâu vùng xa còn hạn chế. 

Để nông nghiệp tăng trưởng bền vững cần được giải quyết hài hoà với vấn đề xoá đói giảm nghèo ở nông thôn và bảo vệ tài nguyên nông nghiệp và môi trường sinh thái. Hiện nay có khoảng 80% người nghèo Việt Nam sống ở nông thôn, đặc biệt ở các vùng núi, đất dốc, mật độ người nghèo cao hơn các vùng khác. Không giải quyết được nghèo đói ở các vùng miền núi thì tình trạng xâm hại tài nguyên rừng, phá vỡ môi trường sinh thái ở các vùng quan trọng sẽ không ngăn chặn được. Đây sẽ là nguy cơ tăng trưởng kinh tế không bền vững cần được giải quyết sớm.

II. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN 5 năm 2011- 2015

Mục tiêu tổng thể của Kế hoạch 5 năm 2011 - 2015 là đạt được sự tăng trưởng bền vững, chất lượng, cải thiện cơ bản điều kiện sống của dân cư nông thôn nhất là người nghèo, bảo vệ và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường. 

Để đạt mục tiêu tổng thể trong giai đoạn 2011-2015, Kế hoạch hướng tới 6 mục tiêu cụ thể: 
CÁC MỤC TIÊU CỤ THỂ CỦA KẾ HOẠCH 5 NĂM
Mục tiêu 1: Tăng trưởng kinh tế ngành bền vững và có chất lượng thông qua nâng cao năng suất, chất lượng  và sức cạnh tranh sản phẩm.

Mục tiêu 2: Cải thiện mức sống và điều kiện sống dân cư nông thôn, đặc biệt là người nghèo.

Mục tiêu 3: Phát triển hệ thống hạ tầng đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp và phục vụ đời sống dân cư nông thôn.

Mục tiêu 4: Nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế ngành

Mục tiêu 5: Sử dụng và bảo vệ nguồn tài nguyên tự nhiên và môi trường có hiệu quả và bền vững.

Mục tiêu 6: Nâng cao hiệu lực quản lý ngành, đảm bảo tính năng động  và hiệu quả.

1. Mục tiêu Tăng trưởng kinh tế ngành

Một số chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế ngành

	Chỉ số đánh giá
	Đơn vị
	Ước thực hiện năm 2010
	Kế hoạch 2015

	Tốc độ tăng GDP bình quân của toàn ngành 
	%
	3
	3,3 - 3,5

	Tỷ trọng GDP của ngành so với GDP chung
	%
	22
	16

	Tỷ lệ GDP/giá trị sản xuất toàn ngành 
	%
	64
	68

	Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất toàn ngành
	%
	4,5
	4 – 4,5

	Năng suất bình quân của lao động ngành NLTS 
	Tr. đ
	13
	20

	Tỷ lệ vốn đầu tư vào ngành NLTS/GDP ngành
	%
	12
	13


Để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ngành nêu trên, mục tiêu phát triển cũng như chỉ tiêu tăng trưởng từng tiểu ngành như sau:

1.1. Mục tiêu phát triển trồng trọt

Trong những năm tới, ngành trồng trọt tiếp tục hướng tới mục tiêu đảm bảo an ninh lương thực quốc gia đồng thời khai thác được tiềm năng thế mạnh của các mặt hàng có lợi thế cạnh tranh nhằm thoả mãn nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Một số chỉ tiêu phát triển ngành trồng trọt

	Chỉ số đánh giá
	Đơn vị
	Ứớc thực hiện năm 2010
	Chỉ tiêu KH năm 2015

	Tốc độ tăng giá trị sản xuất trồng trọt 
	%
	4
	2,5 - 3

	Tỷ trọng giá trị sản xuất trồng trọt trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp 
	%
	70
	64

	Tỷ lệ giá trị gia tăng/giá trị sản xuất trồng trọt
	%
	75
	75

	Biến động giá trị sản phẩm trồng trọt trên một ha đất trồng trọt
	%
	5
	4,5


Một số chương trình ưu tiên dự kiến triển khai gồm:

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ƯU TIÊN NHẰM ĐẠT MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN NGÀNH TRỒNG TRỌT:
1. Chương trình an ninh lương thực

2. Chương trình chuyển dịch cơ cấu cây trồng 

3. Chương trình kiểm soát dịch bệnh cây trồng

(1) Chương trình an ninh lương thực quốc gia

Chương trình an ninh lương thực quốc gia đã được Bộ Chính trị thông qua. Đây là một chương trình phát triển tương đối toàn diện của nông nghiệp (bao gồm cả thuỷ sản) nhằm đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu về dinh dưỡng cho con người. 

Chương trình an ninh lương thực quốc gia tập trung thực hiện các nội dung: Quản lý chặt chẽ diện tích đất lúa theo quy hoạch 3,8 triệu ha; tiếp tục đầu tư phát triển thuỷ lợi đảm bảo tưới tiêu chủ động phục vụ thâm canh và nâng hệ số sử dụng đất lúa, đối với địa bàn miền núi gắn đầu tư thuỷ lợi nhỏ với xây dựng ruộng bậc thang; đầu tư nghiên cứu, lai tạo, nhân giống, mở rộng hệ thống cung ứng giống, tăng cường công tác khuyến nông hướng dẫn nông dân áp dụng công nghệ sản xuất mới và giống kỹ thuật, biện pháp thâm canh; tăng cường hệ thống bảo vệ thực vật; đầu tư phát triển công nghệ sau thu hoạch; thực hiện chính sách đảm bảo thu nhập cho người trồng lúa và lợi ích của các địa phương có nhiều đất lúa để giảm bớt áp lực mở rộng các khu công nghiệp. 
Sử dụng lợi thế sản xuất lúa nước để phát triển trồng lúa ở hai vùng đồng bằng, xây dựng các cánh đồng thâm canh và vùng lúa chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. Bên cạnh thâm canh cây lúa, phổ biến các giống ngụ mới có năng suất cao, tập trung thâm canh, hình thành các vùng sản xuất có quy mô lớn ở Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Trung du miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Cửu Long, ngô vụ đông ở Đồng bằng sông Hồng; áp dụng các công thức luân canh hợp lý để có hiệu quả cao.

Mục tiêu năm 2015 đạt sản lượng cây có hạt 46,3 triệu tấn; trong đó lúa 40 triệu tấn, giành xuất khẩu 4- 4,5 triệu tấn gạo.

(2) Tiếp tục thực hiện chương trình chuyển dịch cơ cấu cây trồng

Mục tiêu chung của chương trình là: “Xây dựng một nền nông nghiệp (bao gồm cả lâm nghiệp, thuỷ sản) hàng hoá mạnh, với cơ cấu hợp lý và bền vững trên cơ sở phát huy các lợi thế so sánh; áp dụng khoa học công nghệ, làm ra sản phảm có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu đa dạng trong nước và tăng khả năng cạnh tranh chiếm lĩnh thị trường quốc tế; nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, lao động và nguồn vốn; tăng nhanh thu nhập và đời sống của nông dân, ngư dân, diêm dân và người làm nghề rừng. 

Phát triển sản xuất với quy mô hợp lý các loại cây nông sản hàng hoá xuất khẩu nước ta có lợi thế như: lúa gạo, cà phê, hạt điều, hồ tiêu, chè, cao su, rau quả nhiệt đới; tập trung nâng cao chất lượng, giá trị cả trên đồng ruộng và thông qua chế biến, để nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. 

 Phát triển sản xuất hợp lý, có hiệu quả các mặt hàng thay thế nhập khẩu ở nơi có điều kiện thuận lợi, như: ngô, đỗ tương, bông, thuốc lá, dầu thực vật, sữa, bột giấy...

Hướng bố trí sản xuất từng loại cây trồng đến năm 2015 như sau:

- Diện tích gieo trồng cây có hạt đạt 8,23 triệu ha, sản lượng 46,3 triệu tấn; trong đó lúa 7,0 triệu ha, sản lượng 40 triệu tấn. Diện tích rau, đậu các loại 1,09 triệu ha, sản lượng 15 triệu tấn, bình quân đầu người đạt 161 kg/người/năm; tập trung triển khai xây dựng các vùng rau sạch công nghệ cao.

- Mở rộng diện tích đậu tương lên khoảng 370 nghìn ha, diện tích lạc lên 300 nghìn ha cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu, ổn định diện tích mía 300 nghìn ha. Tập trung thâm canh cao các cây công nghiệp ngắn ngày, để tăng sản lượng đậu từ 350 nghìn tấn hiện nay lên 740 ngàn tấn, mía từ 19,5 triệu tấn lên 23 triệu tấn vào năm 2015.

- Các cây công nghiệp lâu năm chủ yếu ổn định diện tích hiện có, tập trung đầu tư thâm canh. Riêng cao su mở thêm 120 nghìn ha, để đạt mức quy hoạch ổn định 800 nghìn ha (QĐ750); trồng mới 30 nghìn ha điều, đưa diện tích năm 2015 đạt 430 nghìn ha.

- Cây ăn quả tiếp tục mở thêm khoảng 50 nghìn ha, đưa diện tích năm 2015 đạt khoảng 850 nghìn ha, đáp ứng cho nhu cầu tiêu dùng trong nước đang tăng nhanh và xuất khẩu.

(3) Chương trình kiểm soát dịch bệnh cây trồng

Mục tiêu của Chương trình là chủ động phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng, giảm tổn thất do sâu bệnh và nâng cao chất lượng sản phẩm trồng trọt.

Nhiệm vụ chủ yếu: Khuyến cáo nông dân sử dụng cơ cấu giống hợp lý, nhất là các giống kháng sâu bệnh; thực hiện gieo sạ tập trung theo chỉ đạo của cơ quan chuyên môn.

Nâng cao năng lực hệ thống bảo vệ thực vật từ Trung ương đến địa phương theo dõi sát tình hình thời tiết, cơ cấu cây trồng, lịch thời vụ để làm tốt công tác dự tính sâu bệnh, phấn đấu dự báo sớm 15 – 20 ngày, thông tin kịp thời cho nông dân. 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chỉ đạo công tác phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng, nhất là các đối tượng: Rầy nâu, vàng lùn - lùn xoắn lá, bệnh đạo ôn, dịch hại trên cây hồ tiêu, cà phê,...

Hướng dẫn nông dân sử dụng các loại giống kháng sâu bệnh, thích hợp các vùng sinh thái; tăng cường công tác kiểm tra đồng ruộng phát hiện sớm sâu bệnh. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan quản lý chặt chẽ nguồn hàng nhập khẩu thuộc diện kiểm dịch thực vật; làm tốt công tác kiểm dịch nội địa.

Gắn việc dự báo, phòng trừ dịch bệnh với nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác kiểm dịch thực vật trong nội địa và các cửa khẩu để đảm bảo an toàn cho sản xuất và an toàn vệ sinh thực phẩm. 
1.2. Kế hoạch phát triển chăn nuôi 

Một số chỉ tiêu phát triển ngành chăn nuôi

	Chỉ số đánh giá
	Đơn vị
	Ước thực hiện năm 2010
	Kế hoạch 2011-2015
	KH/2010,

%

	1. Một số chỉ số kết quả
	
	
	
	

	Tốc độ tăng giá trị sản xuất chăn nuôi 
	%
	8
	6 - 7
	

	Tỷ trọng GTSX chăn nuôi trên GTSX nông nghiệp 
	%
	30
	36
	

	Tỷ lệ giá trị gia tăng chăn nuôi/GTSX chăn nuôi
	%
	58
	62
	

	Tỷ trọng GTSX nhóm gia súc trong GTSX chăn nuôi
	%
	68
	65
	

	Tỷ trọng GTSX nhóm gia cầm trong GTSX chăn nuôi
	%
	15
	17
	

	Tỷ trọng GTSP chăn nuôi không qua giết mổ trong GTSX chăn nuôi
	%
	14
	15
	

	2. Một số chỉ số đầu ra
	
	
	
	

	a. Số đầu con GS,GC
	
	
	
	

	- Trâu
	Ngàn con
	3.000
	3.000
	100

	- Bò
	Ngàn con
	7.178
	9.452
	131,7

	- Lợn
	Ngàn con
	29.120
	32.860
	112,8

	- Gia cầm
	Triệu con
	294
	356
	121,1

	b. Sản phẩm chăn nuôi
	
	
	
	

	- Thịt hơi các loại
	Ngàn tấn
	4.108
	5..280
	128,5

	- Trứng các loại
	Triệu quả
	6..230
	9.150
	146,9

	- Sữa tươi
	Ngàn tấn
	350
	653
	186,6


Trong kỳ kế hoạch 2011 - 2015 ngành chăn nuôi tập trung vào triển khai thực hiện các chương trình ưu tiên sau để đạt mục tiêu phát triển ngành:
CÁC CHƯƠNG TRÌNH ƯU TIÊN NHẰM ĐẠT MỤC TIÊU PT CHĂN NUÔI:
1. Chương trình nâng cao năng lực cạnh tranh ngành chăn nuôi.

2. Chương trình khuyến khích phát triển chăn nuôi trang trại, công nghiệp và giết mổ, chế biến tập trung.

3. Chương trình phát triển thức ăn chăn nuôi

4. Chương trình kiểm soạt dịch bệnh vật nuôi

(1) Chương trình nâng cao năng lực cạnh tranh ngành chăn nuôi. 

Mục tiêu của chương trình: Tăng năng suát, chất lượng và hiệu quả chăn nuôi; giá trị sản lượng chăn nuôi tăng bình quân 6-7%/năm, tỷ trọng chăn nuôi trong giá trị sản lượng nông nghiệp đạt 38%; sản lượng thịt hơi các loại 5,28 triệu tấn, trứng 9,15 tỷ quả, sữa tươi 653 nghìn tấn

Nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu của chương trình: 
 - Khuyến khích phát triển các gia trại, trang trại và các cơ sở chăn nuôi sản xuất hàng hoá lớn theo phương pháp công nghiệp, bán công nghiệp với quy mô phù hợp, an toàn dịch bệnh, tập trung vào lợn, trâu, bò thịt, bò sữa, gia cầm; tỷ trọng chăn nuôi công nghiệp và trang trại đạt 40%.

- Áp dụng công nghệ hiện đại trong tuyển chọn, lai tạo giống, đồng thời nhập khẩu giống và công nghệ để sản xuất giống tốt, đáp ứng yêu cầu phát triển đàn gia súc có năng suất, chất lượng cao; đàn lợn ngoại đạt 40%, gà công nghiệp 56%, tỷ lệ bò lai 50%.

- Tăng nhanh năng lực sản xuất thức ăn chăn nuôi công nghiệp đạt tỷ lệ sử dụng 67% 

- Tăng cường năng lực hệ thống thú y, nhất là ở cơ sở, để có đủ năng lực chủ động phòng chống các loại dịch bệnh, hướng dẫn nông dân thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm từ trại chăn nuôi.

- Nâng cấp và xây dựng mới các cơ sở giết mổ, chế biến thịt gắn với các địa bàn chăn nuôi tập trung, có trang thiết bị hiện đại, đạt yêu cầu về chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm; tỷ trọng thịt được giết mổ, chế biến công nghiệp 35-40%.

- Giảm ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi, đưa số gia trại, trang trại có hệ thống xử lý chất thải chiếm 78-80%
(2) Chương trình khuyến khích phát triển chăn nuôi trang trại, công nghiệp và giết mổ, chế biến tập trung.

Mục tiêu của Chương trình là: nâng cao hiệu quả chăn nuôi, tạo điều kiện tốt cho việc kiểm soát và phòng trừ dịch bệnh, xử lý môi trường.

Nhiệm vụ chủ yếu của Chương trình: 

Quy hoạch vùng sản xuất chăn nuôi hàng hoá, giết mổ công nghiệp gắn với chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân có vốn phát triển các hình thức chăn nuôi quy mô lớn, tập trung ở các dịa bàn trung du, miền núi.

Khuyến khích phát triển các trang trại và các cơ sở chăn nuôi sản xuất hàng hoá lớn theo phương pháp công nghiệp với quy mô phù hợp, tập trung vào lợn, trâu, bò thịt, bò sữa, gia cầm; tỷ trọng chăn nuôi công nghiệp và trang trại năm 2015 đạt khoảng 40%. 

 Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân có điều kiện về vốn, kinh nghiệm được thuê đất lâu dài để mở rộng quy mô sản xuất. Hỗ trợ công tác khuyến nông hướng dẫn nông dân phát triển chăn nuôi sử dụng giống, tiêm phòng định kỳ,... 

Tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân được tiếp cận với tín dụng để phát triển sản xuất, đầu tư các cơ sở giết mổ, chế biến tập trung gắn với địa bàn sản xuất. Quy hoạch lại hệ thống giết mổ, chế biến tập trung, có chính sách hỗ trợ về đất đai, vốn vay và cơ chế quản lý kiểm soát thường xuyên.

Bên cạnh đó, vẫn phải tiếp tục sắp xếp và nâng cao hiệu quả của chăn nuôi nông hộ gắn liền trong chuỗi chăn nuôi quy mô lớn, công nghiệp tập trung theo hình thức chăn nuôi gia công cho doanh nghiệp.

(3). Chương trình phát triển thức ăn chăn nuôi

Mục tiêu của Chương trình: Đáp ứng đủ thức ăn có chất lượng cho phát triển chăn nuôi hàng hoá sạch và hiệu quả. Sản lượng thức ăn chăn nuôi công nghiệp quy đổi đến năm 2015 đạt khoảng 16 triệu tấn, tỷ lệ sử dụng thức ăn công nghiệp 67%.

Nhiệm vụ chủ yếu của chương trình: 

Quy hoạch hệ thống các cơ sở công nghiệp chế biến thức ăn, có chính sách khuyến khích mạnh các tổ chức, cá nhân trong nước đầu tư xây dựng đảm bảo thoả mãn nhu cầu, hạn chế việc mất cân đối cung cầu, độc quyền ép giá đối với người chăn nuôi. 
Trước hết, khuyến khích các doanh nghiệp phát triển các cơ sở chế biến thức ăn chăn nuôi công nghiệp ở các địa bàn có tiềm năng sản xuất ngô, đậu tương để giảm giá thành có điều kiện thúc đẩy chăn nuôi trong vùng.

Thường xuyên kiểm tra và tạo điều kiện cho các cơ sở công nghiệp chế biến thức ăn gia súc hoạt động hết công suất, giảm giá thành, đảm bảo chất lượng cung ứng đủ cho nhu cầu phát triển chăn nuôi, không sử dụng các hoạt chất kích thích tăng trọng. 

Quy hoạch và bố trí diện tích sản xuất cây thức ăn; hướng dẫn người chăn nuôi sử dụng các giống cỏ mới năng suất chất lượng cao, chế biến và dự trữ thức ăn cho mùa khô lạnh.
(4) Chương trình kiểm soát dịch bệnh vật nuôi

Mục tiêu của Chương trình là phòng ngừa dịch bệnh, đảm bảo cho ngành chăn nuôi phát triển bền vững.

Nhiệm vụ chủ yếu của chương trình:

Nâng cao năng lực cả hệ thống thú y, nhất là thú y địa phương và cơ sở để làm tốt việc hướng dẫn phòng chống dịch bệnh, phát hiện sớm và chẩn đoán bệnh, kiểm nghiệm thuốc, kiểm dịch động vật tại các cửa khẩu, triển khai các biện pháp chống dịch bệnh. 
Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn nông dân xây dựng chuồng trại đúng quy cách, gắn với giải pháp xử lý chất thải và thực hiện các biện pháp phòng dịch. Thực hiện thường xuyên các công việc vệ sinh chuồng trại, tiêu độc khử trùng. Thực hiện các biện pháp chăm sóc sức khoẻ cho gia súc, gia cầm, tiêm phòng vác sin theo định kỳ.

Tăng cường mạng lưới thú y cơ sở theo quy định của Pháp lệnh Thú y; đào tạo, tập huấn cho lực lượng này có đủ khả năng phát hiện và xử lý ổ dịch.

 Chỉ đạo các tỉnh có biên giới tổ chức lực lượng, kết hợp với các Bộ, ngành liên quan kiểm tra giám sát chặt chẽ việc nhập khẩu các sản phẩm chăn nuôi. Kiểm soát vận chuyển trong nước, kiên quyết xử lý các sản phẩm chăn nuôi vận chuyển không có giấy chứng nhận kiểm dịch.
1.3. Kế hoạch phát triển ngành thủy sản

Một số chỉ tiêu phát triển ngành thuỷ sản

	Chỉ số đánh giá
	Đơn vị
	Ước thực hiện năm 2010
	Kế hoạch 2011-2015
	KH2015/

2010, %

	1. Một số chỉ số kết quả
	
	
	
	

	Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành thuỷ sản 
	%
	7
	6 - 7
	

	Tỷ trọng GTSX thuỷ sản/Tổng GTSX NLTS
	%
	26
	30
	

	Tỷ trọng GTSX thuỷ sản nuôi trồng/Tổng GTSX thuỷ sản
	%
	68
	72,5
	

	Tỷ trọng GTSX thuỷ sản khai thác/tổng GTSX thuỷ sản
	%
	32
	27,5
	

	Tỷ lệ giá trị gia tăng thuỷ sản so với GTSX thuỷ sản
	%
	52
	54
	

	Tốc độ tăng giá trị SX thuỷ sản/ha đất NTTS
	%
	6
	6,5
	

	2. Một số chỉ số đầu ra
	
	
	
	

	2.1. Tổng diện tích NTTS
	
	1.110
	1.120
	100,9

	2.2. Tổng sản lượng TS
	Ngàn tấn
	4.800
	6.000
	125,0

	- Sản lượng khai thác
	Ngàn tấn
	2.200
	2.350
	106,8

	- Sản lượng nuôi trồng
	Ngàn tấn
	2.600
	3.650
	140,4

	2.3. Kim ngạch XKTS
	Triệu USD
	5.000
	7.000
	155,6


Để đạt mục tiêu đến năm 2015, ngành thuỷ sản tập trung tiển khai các chương trình ưu tiên sau: 

- Chương trình tổng thể khai thác hải sản.

- Chương trình phát triển nuôi trồng thuỷ sản;

- Chương trình chế biến, tiêu thụ thủy sản;

(1) Chương trình tổng thể khai thác thuỷ sản.

Đổi mới công nghệ đánh bắt, mở rộng phương thức đánh bắt xa bờ và kiểm soát bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản để đảm bảo phát triển bền vững. Sản lượng đánh bắt duy trì ổn định và tăng nhẹ đến năm 2015 đạt mức 2,35 triệu tấn trong đó hải sản 2,15 triệu tấn, thủy sản 200 ngàn tấn.

- Điều tra môi trường nguồn lợi hải sản biển, quy hoạch về khai thác thủy sản phục vụ cho công tác quản lý và chỉ đạo sản xuất khai thác trên biển và các vùng nước nội địa.

- Tăng cường công tác dự báo, thông tin khai thác hải sản đảm bảo cho ngư dân khai thác có hiệu quả cao vừa duy trì hệ thống thông tin về an toàn trên biển giảm thiểu tai nạn, rủi ro khi ra khơi đánh bắt cá.

- Duy trì đội tầu khai thác hải sản công suất lớn, giảm dần đội tầu công suất nhỏ. Tổng số tầu thuyền khai thác đến 2015 còn khoảng 80.000 chiếc. Trong đó tầu có công suất dưới 20 CV chiếm 30%; tầu công suất 20-50 CV chiếm 20%, tầu công suất 50-90 CV chiếm 20%; tầu có công suất trên 90 CV chiếm 30%.

- Đăng ký 100%, đăng kiểm 80% tầu thuyền hoạt động nghề cá, có chính sách giảm dần số tầu cá bằng việc thực hiện các chính sách chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp theo Chiến lược phát triển ngành Thủy sản đã trình Thủ tướng Chính phủ. Nâng cao chất lượng kiểm tra an toàn kỹ thuật tàu cá, đưa công tác đăng kiểm đi vào thực tế nhằm đảm bảo an toàn cho tàu cá hoạt động trên các vùng nước. Từng bước triển khai đề án xã hội hóa công tác đăng kiểm tàu cá.

- Thực hiện chuyển dịch cơ cấu lao động trong nghề cá đặc biệt là lao động trực tiếp khai thác hải sản sang nuôi trồng, sang các ngành nghề khác;

- Cơ cấu lại ngành nghề và ngư trường, phổ biến áp dụng công nghệ phù hợp để giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả khai thác. Tổ chức tốt hoạt động khai thác hải sản trên các ngư trường. Đẩy nhanh chuyển giao các mô hình khai thác, các công nghệ khai thác mới từ các nước trong khu vực phù hợp với tập quán khai thác hải sản của Việt Nam nhằm nâng cao sản lượng và giá trị hàng hóa, tăng thu nhập cho ngư dân. Lao động trực tiếp khai thác hải sản chỉ duy trì 1 triệu người và có xu hướng giảm dần;

- Áp dụng phương thức quản lý cộng đồng môi trường nguồn lợi hải sản, đặc biệt ở các vùng nước từ 20 hải lý vào bờ.

 - Xây dựng cơ chế chính sách tiếp tục hỗ trợ cho ngư dân khai thác hải sản gồm: Hỗ trợ thay máy tàu, cải hoán tàu và thay vỏ tàu, đào tạo thuyền trưởng máy trưởng và phí bảo hiểm tàu cá, bảo hiểm thuyền viên. Đặc biệt là hỗ trợ ngư dân hoạt động khai thác hải sản tại ngư trường xa bờ và viễn dương.

(2) Chương trình phát triển nuôi trồng thuỷ sản và giống thủy sản.

Mục tiêu: Tiếp tục triển khai chương trình nuôi trồng thuỷ sản và giống thủy sản ở cả 3 khu vực ven biển, nước lợ và nước ngọt. Đảm bảo đủ giống có chất lượng cung cấp cho nhu cầu nuôi trồng thủy sản ở các dạng mặt nước (Sản xuất 50 tỷ tôm giống, 25 tỷ cá giống, 10 tỷ giống thủy sản khác). Giữ ổn định quy mô nuôi trồng diện tích nuôi trồng 1,12 triệu ha (trong đó tăng thêm 100 ngàn ha diện tích nuôi trồng thủy sản biển). Tổng sản lượng nuôi trồng năm 2015 đạt 3,65 triệu tấn. 

- Quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản các vùng và các tỉnh, đặc biệt ở các vùng và các tỉnh trọng điểm vùng nuôi thủy sản các đối tượng chủ lực tạo nguồn nguyên liệu chế biến, xuất khẩu. Quản lý phát triển nuôi trồng thủy sản theo các quy hoạch đối tượng, vùng nuôi đã được phê duyệt;

- Đầu tư các công trình kết cầu hạ tầng cho nuôi trồng thủy sản và giống thủy sản, tập trung đầu tư các công trình dự án còn dang dở nhất là các Trung tâm giống quốc gia, Trung tâm sản xuất giống của tỉnh, các vùng sản xuất giống tập trung theo quy hoạch để nhanh chóng hoàn thiện đưa vào sản xuất; 

- Xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích phát triển nuôi trồng thủy sản, chính sách hỗ trợ rủi ro trong nuôi trồng thủy sản.

- Xây dựng hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn sản xuất giống, hạ tầng vùng nuôi, công nghệ kỹ thuật nuôi trồng thủy sản; điều kiện nuôi cho từng đối tượng nuôi chủ lực. 
- Quản lý chặt chẽ các yếu tố đầu vào: thức ăn, hóa chất vật tư chuyên dùng, chuyên ngành, các chế phẩm sinh học, con giống nhằm giảm thiểu tối đa các tác động xấu đến nuôi thủy sản; 

- Tiếp tục chỉ đạo mùa vụ nuôi, đối tượng nuôi, phương thức nuôi sát với điều kiện của từng vùng, tập trung vào 3 đối tượng nuôi chủ lực: Tôm sú, tôm chân trắng, cá tra, quản lý tốt môi trường vùng nuôi, đảm bảo phát triển bền vững; áp dụng các biện pháp thâm canh, sử dụng công nghệ nuôi phù hợp, đảm bảo chất lượng giống nuôi và ngăn ngừa dịch bệnh để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm. Nghiên cứu trong nước kết hợp với nhập khẩu để phát triển nhanh công nghệ sản xuất giống, thức ăn và công nghệ nuôi trên biển, nuôi thuỷ sản kết hợp với canh tác nông nghiệp.

- Tập trung nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sản xuất giống, công nghệ nuôi các loài cá biển có giá trị kinh tế nhằm đảm bảo cung cấp đủ giống cho phát triển nghề nuôi cá biển; trong đó tập trung cho phát triển mô hình nuôi biển mở, nuôi cá biển tại các ao đầm nước lợ (chú trọng nuôi tại các vùng ô nhiễm, suy thoái do nuôi tôm) để dần tiến tới giảm nuôi cá lồng biển ven bờ;

- Áp dụng công nghệ số hóa vùng nuôi nhằm quản lý vùng nuôi cá tra, tôm sú, tôm chân trắng, nhuyễn thể hai mảnh vỏ và vùng nuôi trên biển. 

- Nghiên cứu tổ chức các mô hình sản xuất nuôi trồng thuỷ sản theo cộng đồng. Chú ý hình thức liên kết theo hình thức quản lý cộng đồng gắn với địa bàn dân cư. Địa bàn sản xuất cụ thể ở các vùng, miền, gắn nhà sản xuất với nhà chế biến xuất khẩu.

(3) Chương trình chế biến, tiêu thụ thủy sản

Mục tiêu: Chế biến 60% sản lượng thủy sản do nuôi trồng và khai thác thành sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Quản lý tốt hoạt động chế biến, tiêu thụ thủy sản. Xuất khẩu đi 200 nước và vùng lãnh thổ. Giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 7 tỷ USD vào năm 2015.

Về thị trường:

- Nghiên cứu xây dựng và phát triển năng lực dự báo nhu cầu và diễn biến thị trường cho doanh nghiệp và người sản xuất, bước đầu xây dựng cơ chế điều tiết giữa sản xuất nguyên liệu và nhu cầu thị trường. 

- Tổ chức tốt các hoạt động xúc tiến thương mại nhất là việc tham gia các hội chợ trong và ngoài nước theo hướng chuyên nghiệp hoá để nâng cao hiệu quả; Chú trọng các thị trường có sức mua lớn như Nhật, Mỹ, EU, đồng thời tăng cường mở rộng thị phần các thị trường Trung Quốc, Hồng Kông, Asean, Hàn Quốc, Đài Loan..., chủ động phòng ngừa những đột biến thị trường.

- Xây dựng và thực hiện các chiến lược phát triển xuất khẩu vào các thị trường trọng điểm, gắn với việc xây dựng và quảng bá thương hiệu quốc gia chất lượng cao cho 5 nhóm sản phẩm chủ lực: tôm, cá tra – ba sa, cá ngừ, nhuyễn thể; xây dựng và quảng bá các thương hiệu sản phẩm thủy sản.
 Về chế biến thuỷ sản:

- Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp nâng cấp điều kiện sản xuất, áp dụng hệ thống đảm bảo chất lượng, phấn đấu 100% doanh nghiệp chế biến xuất khẩu đạt tiêu chuẩn ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- Có chính sách tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ, thiết bị, cơ giới hoá và tự động hoá dây chuyền chế biến, nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh. 

- Mở rộng chủng loại và khối lượng các mặt hàng thuỷ sản chế biến có giá trị gia tăng, hàng phối chế, hàng ăn liền, đạt tỷ trọng 65% sản phẩm GTGT trong cơ cấu giá trị xuất khẩu thuỷ sản vào năm 2015. 

- Hỗ trợ doanh nghiệp chế biến tăng cường năng lực kiểm soát và phát hiện dư lượng kháng sinh hoá chất trong nguyên liệu, áp dụng các hệ thống truy nguyên nguồn gốc sản phẩm.

Quản lý Nhà nước về chế biến, tiêu thụ thủy sản:

- Tập trung xây dựng, quảng bá thương hiệu sản phẩm thuỷ sản gắn với các tiêu chuẩn chất lượng đối với từng sản phẩm thuỷ sản chủ lực. 
- Rà soát, xây dựng bổ sung hoàn chỉnh hệ thống tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng cho tất cả các khâu tham gia quá trình sản xuất 3 nhóm sản phẩm chủ lực, phù hợp với yêu cầu của các nước nhập khẩu và hội nhập kinh tế. Ban hành các tiêu chuẩn ngành về hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm. 
- Nâng cao hiệu quả tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các tiêu chuẩn, qui trình, qui phạm theo hướng tăng cường xã hội hoá, gia tăng vai trò và trách nhiệm của cộng đồng. 

- Tăng cường các hình thức đào tạo trong và ngoài nước cho cán bộ quản lý, cán bộ nghiên cứu và cán bộ về marketing; chú ý tổ chức các khoá đào tạo ngắn hạn, các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý và các nhà doanh nghiệp am hiểu về luật lệ và các chính sách kinh tế, thương mại của các nước và quốc tế.

- Chỉ đạo việc đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại có hiệu quả. Thực hiện chiến lược thị trường, xác định cơ cấu thị trường với từng nhóm sản phẩm chủ lực tại các thị trường trọng điểm.

- Xây dựng hệ thống thông tin thị trường định hướng các doanh nghiệp đầu tư đổi mới trang thiết bị, đưa công nghệ chế biến mới vào sản xuất, tăng tỷ trọng sản phẩm có giá trị gia tăng trong cơ cấu hàng thuỷ sản xuất khẩu, trên cơ sở xác định đúng các đối tượng được tiêu thụ tốt trên thị trường về giá và về lượng, từ đó định hướng cho công nghệ chế biến và cho sản xuất nguyên liệu.

- Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý hoạt động chế biến, tiêu thụ thủy sản từ Trung ương đến địa phương, cơ sở.

1.4. Kế hoạch phát triển lâm nghiệp: 
Một số chỉ tiêu phát triển ngành lâm nghiệp

	Chỉ số đánh giá
	Đơn vị
	Ứơc thực hiện năm 2010
	Kế hoạch 2011-2015 
	KH/2010

 %

	1. Một số chỉ số kết quả
	
	
	
	

	Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp 
	%
	1,0 – 1,5
	1,5 - 2,0
	

	Tỷ lệ che phủ rừng
	%
	40
	42
	

	Tỷ trọng GTSX khai thác/tổng GTSX lâm nghiệp
	%
	80
	75
	

	Tỷ trọng GTSX lâm sinh/tổng GTSX lâm nghiệp
	%
	20
	25
	

	Tỷ lệ GT gia tăng lâm nghiệp/ GTSX lâm nghiệp
	%
	75
	78
	

	2. Một số chỉ số đầu ra
	
	
	
	

	Năng suất rừng trồng
	M3
	
	20
	

	Sản lượng gỗ đáp ứng nhu cầu nội địa và XK 
	Tr. M3
	
	14,6
	

	Kim ngạch XK lâm sản, đồ gỗ
	Tr. USD
	3.000
	4.500
	150


Mục tiêu của lâm nghiệp trong kế hoạch 2011-2015 là tăng khả năng đóng góp của ngành lâm nghiệp cho phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và đảm bảo an sinh xã hội thông qua quản lý, bảo vệ và sử dụng bền vững diện tích rừng hiện có, phát triển rừng trên đất quy hoạch cho lâm nghiệp để nâng độ che phủ của rừng lên 42% vào năm 2015.

Nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến 2015 là:

+ Thúc đẩy xã hội hóa ngành lâm nghiệp theo hướng: Nhà nước có cơ chế, chính sách phù hợp, tạo điều kiện, khuyến khích các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia bảo vệ, phát triển rừng; khuyến khích và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trồng rừng thâm canh, hiện đại hoá công nghệ khai thác, chế biến nhằm nâng cao giá trị lâm sản.

+ Quản lý diện tích rừng sản xuất hiện có là rừng tự nhiên theo nguyên tắc bền vững, cho phép khai thác lợi ích kinh tế, lấy nguồn thu từ rừng để bảo vệ, phát triển rừng và làm giàu từ rừng.

+ Làm tăng giá trị dịch vụ môi trường của rừng, nhất là rừng phòng hộ và rừng đặc dụng, đảm bảo lợi ích của người làm nghề rừng.

Một số Chương trình ưu tiên:

Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển rừng

Chương trình quản lý và phát triển rừng bền vững
Chương trình chế biến và thương mại lâm sản

Chương trình phát triển lâm sản ngoài gỗ

(1). Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển rừng.

Mục tiêu: Tăng độ che phủ rừng lên 42% vào năm 2015; đáp ứng phần lớn nhu cầu tiêu dùng nguyên liệu gỗ và lâm sản trong nước và xuất khẩu, đóng góp vào tăng trưởng của ngành, bảo tồn đa dạng sinh học.

Nội dung:

a. Trồng rừng, KNTS:

- Trồng mới 1.000.000 ha rửng cho cho giai đoạn 2011-2015, trong đó trồng rừng phòng hộ 125.000 ha (bình quân 25.000 ha/năm); trồng rừng sản xuất 875.000 ha (bình quân: 175.000 ha/năm);

- Khoanh nuôi tái sinh làm giàu rừng 400.000 ha; 
- Trồng cây phân tán: 200 triệu cây/ năm. 
b. Cải tạo, làm giàu rừng: 

- Cải tạo 30-50% diện tích rừng nghèo (652.000 ha) là rừng sản xuất tự nhiên tái sinh, phục hồi sau khai thác, sau canh tác nương rẫy. 

- Làm giàu hơn 2.500.000 ha rừng chủ yếu là rừng tự nhiên nghèo và rừng non bằng các giải pháp lâm sinh, kể cả thay thế bằng rừng trồng mới có năng suất cao hơn.

Để thực hiện được mục tiêu trên, dự kiến hàng năm cần khoảng 5.000 tỷ đồng từ NSNN để đầu tư cho trồng mới, KNTS rừng phòng hộ và đặc dụng, đầu tư phát triển hệ thống rừng giống, vườn giống quốc gia và hỗ trợ phát triển rừng sản xuất theo Quyết định 147/2007/QĐ-TTg và Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP; và 15.000 nghìn tỷ đồng từ các nguồn khác để trồng rừng sản xuất, cải tạo, làm giầu rừng sản xuất là rừng tự nhiên.
(2) Chương trình quản lý và phát triển rừng bền vững
Mục tiêu của chương trình nhằm quản lý, phát triển và sử dụng rừng bền vững, có hiệu quả nhằm đáp ứng về cơ bản nhu cầu lâm sản cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế quốc dân, ổn định xã hội, đặc biệt tại khu vực các dân tộc ít người và miền núi, đồng thời bảo đảm vai trò phòng hộ, bảo tồn đa dạng sinh học và cung cấp các dịch vụ môi trường, góp phần phát triển bền vững quốc gia.

Các hoạt động chính bao gồm:

- Thiết lập lâm phận quốc gia ổn định cho 3 loại rừng, lập bản đồ và cắm mốc trên thực địa, trong đó quản lý bền vững và hiệu quả toàn bộ diện tích rừng sản xuất. 

- Quy hoạch và phát triển công nghiệp chế biến và thương mại gắn với rà soát và xây dựng các vùng trồng rừng nguyên liệu công nghiệp tập trung. Cần có kế hoạch thay thế các diện tích rừng trồng có năng suất thấp. 

- Tổng kết đánh giá việc thực hiện Nghị định 162 về giao đất và Nghị định 178 về chinh sách hưởng lợi. 

- Tập trung triển khai quy hoạch sử dụng đất vi mô cấp xã với sự tham gia của người dân làm cơ sở cho công tác giao đất giao rừng có cơ sở khoa học và chuẩn xác.

- Quản lý bền vững và có hiệu quả 6,83 triệu ha rừng sản xuất, trong đó 3,2 triệu ha rừng trồng và 3,63 triệu ha rừng sản xuất là tự nhiên. Diện tích phục hồi rừng tự nhiên là 0,62 triệu ha. Sử dụng có hiệu quả hệ thống rừng phòng hộ 5,68 triệu ha và rừng đặc dụng 2,16 triệu ha. 

- Thực hiện quản lý rừng bền vững thông qua chiến lược phát triển rừng, các phương án, các quy chế quản lý rừng bền vững của các chủ rừng

- Sản xuất gỗ ổn định từ rừng tự nhiên, rừng trồng và cây trồng phân tán, đến năm 2015 đạt 14,6 triệu m3/năm và phát triển lâm sản ngoài gỗ nhằm đáp ứng phần lớn nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Cung cấp gỗ nhỏ cho chế biến bột giấy: đến 2015 là 5 triệu m3.

- Nâng cao năng suất và chất lượng rừng trồng trung bình đạt 20 m3 gỗ/ha/năm trên cơ sở thực hiện chiến lược giống cây lâm nghiệp giai đoạn 2006-2020. 

- Kiểm kê rừng theo định kỳ; củng cố và cập nhật cơ sở dữ liệu tài nguyên rừng và kinh tế xã hội liên quan. 

- 100% các đơn vị sản xuất kinh doanh xây dựng, thực hiện và giám sát, đánh giá phương án điều chế rừng.

- Đầu tư trang thiết bị hiện đại hoá công tác quản lý rừng.

(3) Chương trình chế biến và thương mại lâm sản

Mục tiêu của chương trình là sản xuất các sản phẩm có khả năng cạnh tranh quốc tế chủ yếu dựa vào nguồn gỗ và LSNG nội địa bền vững; áp dụng công nghệ tiên tiến và thân thiện với môi trường nhằm đáp ứng về cơ bản các nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu; xây dựng công nghiệp chế biến lâm sản trở thành mũi nhọn kinh tế của ngành lâm nghiệp.

Các hoạt động chính bao gồm:

Tạo môi trường thuận lợi cho ngành công nghiệp gỗ phát triển

Triển khai kế hoạch hành động trung và dài hạn cho công nghiệp chế biến và sản xuất gỗ (quy mô lớn, vừa và nhỏ);

Xây dựng hệ thống cung cấp nguyên liệu đảm bảo và có sức cạnh tranh cho ngành chế biến gỗ (liên kết với Chương trình quản lý rừng bền vững)

Đánh giá tiềm năng công nghiệp chế biến lâm sản quy mô vừa và nhỏ;

Xây dựng chính sách thu hút đầu tư tư nhân trong nước và nước ngoài vào ngành công nghiệp chế biến gỗ;

Tăng cường cải cách để đơn giản hoá thủ tục đăng ký kinh doanh, khai thác, vận chuyển, xuất nhập khẩu gỗ/ LSNG và tự do thương mại;

Xây dựng chính sách khuyến khích đầu tư nước ngoài trực tiếp và thành lập các liên doanh trong lĩnh vực chế biến gỗ ở những vùng cung cấp nguyên liệu tập trung;

Phát triển dịch vụ khuyến công và tư vấn kỹ thuật cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và nông dân trồng rừng về chế biến và marketing các sản phẩm gỗ và lâm sản ngoài gỗ;

Phát triển công nghiệp chế biến gỗ

- Tổ chức khai thác hạn chế, hợp lý tài nguyên rừng tự nhiên hiện có và khai thác rừng trồng đã thành thục công nghệ để đáp ứng nguyên liệu cho nhu cầu thiết yếu của xã hội và một phần cho xuất khẩu. Về lâu dài, khai thác bền vững, ổn định sản lượng gỗ từ rừng tự nhiên, rừng trồng nhằm phát huy tối đa chức năng kinh tế của rừng; đồng thời đảm bảo đủ nguyên liệu cho công nghiệp chế phục vụ tiêu dùng trong nước và sản xuất hàng xuất khẩu, không phải phụ thuộc lớn vào nguồn nguyên liệu gỗ nhập khẩu, cụ thể: 

- Đến năm 2015, sản lượng khai thác đạt 14,6 triệu m3, trong đó gỗ rừng tự nhiên 0,6 triệu m3, gỗ rừng trồng tập trung 12 triệu m3 khai thác cây trồng phân tán, người dân miền núi sử dụng tại chỗ 2 triệu m3 

- Tổ chức tốt việc tận dụng các sản phẩm gỗ từ khai thác rừng tự nhiên, rừng trồng, cây trồng phân tán để đáp ứng cơ bản về nhu cầu củi cho người dân miền núi. Mức ổn định bình quân mỗi năm khai thác, tận dụng được từ 20 - 25 triệu m3 gỗ tận dụng và gỗ nhỏ để sử dụng làm củi cho người dân miền núi.

- Đổi mới, áp dụng công nghệ mới trong khai thác rừng tự nhiên, rừng trồng nhằm nâng cao hiệu quả khai thác rừng, không gây tác động xấu đến môi trường, đảm bảo an toàn cho người lao động và đặc biệt tạo điều kiện cho rừng sinh trưởng và phát triển tốt hơn. Từ năm 2010 sẽ triển khai 5 mô hình thí điểm khai thác tác động thấp, đến năm 2015 đưa 2/3 diện tích khai thác chính rừng tự nhiên hàng năm được áp dụng phương thức khai thác tác động thấp.

- Từng bước nâng cao giá trị sản phẩm gỗ trên thị trường thế giới thông qua việc cấp chứng chỉ bền vững cho các khu rừng tự nhiên, rừng trồng được khai thác cung ứng nguyên liệu cho xuất khẩu.

- Khai thác tối đa các dịch vụ môi trường rừng như phòng hộ đầu nguồn, ven biển và đô thị, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, tín dụng các-bon trong cơ chế phát triển sạch... để tạo nguồn thu tái đầu tư bảo vệ và phát triển rừng; 

(4) Chương trình lâm sản ngoài gỗ

- Tổ chức việc gây trồng, khai thác, sử dụng có hiệu quả các loại lâm sản ngoài gỗ, trong đó tập trung vào các nhóm sản phẩm có thế mạnh như mây tre, dược liệu, dầu nhựa, thực phẩm; khuyến khích gây nuôi động vật rừng. 

- Triển khai qui hoạch bảo tồn và phát triển LSNG các tỉnh phía Bắc, miền Trung giai đoạn 2010 - 2020.

- Đưa các chỉ tiêu LSNG vào trong kế hoạch lâm nghiệp và thống kê ngành lâm nghiệp, tiến tới hình thành trang Web cung cấp thông tin về thị trường, nguồn giống về LSNG cho các đối tượng quan tâm.

- Tiếp tục làm việc với các nhà tài trợ để thông qua và triển khai dự án “Chương trình thí điểm hỗ trợ bảo tồn và phát triển LSNG ở Việt Nam”.

- Tiếp tục nghiên cứu xác định tập đoàn loài cây trồng LSNG chủ lực phù hợp với các tiểu vùng lập địa và đáp ứng yêu cầu làm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến. 


- Cung cấp các dịch vụ khuyến lâm và khuyến công cho nông dân và các làng nghề để sản xuất và chế biến LSNG;

- Đổi mới, đầu tư thiết bị, công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực chế biến gỗ và lâm sản, nhằm tiết kiệm nguyên liệu, tạo ra những sản phẩm có giá trị đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. 

1.5. Mục tiêu phát triển chế biến nông lâm thuỷ sản và ngành nghề nông thôn: 
(1) Công nghiệp chế biến

Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển chế biến nông lâm thuỷ sản, khuyến khích đầu tư đổi mới máy móc thiết bị và công nghệ chế biến để nâng cao chất lượng sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao giá trị gia tăng cho hàng nông, lâm, thủy sản. 
Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân trong 5 năm 2011-2015 là: chế biến thóc gạo tăng 1,3%, cà phê từ 4-5 %, cao su từ 7-10%, điều từ 5-7%, đường từ 2-3%, hồ tiêu từ 5-7%, chè 4-5%, rau quả 10-13%, lâm sản 10-15%, thuỷ sản 8-10%.

(2) Cơ giới hoá nông nghiệp: Mục tiêu trang bị máy bình quân cả nước đạt 1,5-2 CV/ha, trong đó: làm đất đạt 90%, gieo trồng, cấy 30%, chăm sóc 70%, tưới chủ động 95%, thu hoạch 30%, sấy hạt 40%, cơ giới hoá chuồng trại chăn nuôi 40%, giết mổ, chế biến gia súc gia cầm 25%, trong khai thác thuỷ sản: số tàu thuyền là 80.000 cái, với tổng công suất 5,5 triệu CV, trong diêm nghiệp cơ giới hoá trong sản xuất nước chạt 50%, thu gom, vận chuyển 70%.

(3) Ngành nghề nông thôn: Khuyến khích và tạo môi trường thuận lợi cho các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất, dịch vụ ngành nghề nông thôn, phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành nghề nông thôn bình quân 10-11%/năm.

(4) Sản xuất muối: Mục tiêu đến năm 2015 diện tích đồng muối khoảng 15.000ha (trong đó diện tích muối công nghiệp đạt từ 7.000 ha trở lên), sản lượng muối ước đạt 1,5 triệu tấn (trong đó muối công nghiệp đạt từ 900 nghìn tấn trở lên).
2. Mục tiêu Phát triển nông thôn, cải thiện mức sống và điều kiện sống của dân cư nông thôn đặc biệt là người nghèo.

Một số chỉ tiêu phát triển nông thôn XĐGN

	Chỉ số đánh giá
	Đơn vị
	Ước thực hiện KH năm 2010
	Kế hoạch 2011-2015

	1. Một số chỉ số kết quả
	
	
	

	Tỷ lệ hộ nghèo nông thôn 
	%
	14
	7

	Tỷ lệ hộ nông thôn có nước hợp vệ sinh
	%
	83
	95

	Tỷ lệ hộ dân nông thôn có hố xí hợp vệ sinh
	%
	64
	85


Để đạt mục tiêu phát triển nông thôn, cải thiện điều kiện sống và mức sống dân cư nông thôn, một số chương trình ưu tiên triển khai gồm:

- Chương trình nông thôn mới

- Chương trình xoá đói giảm nghèo.

- Chương trình quy hoạch bố trí sắp xếp lại dân cư nông thôn.

- Chương trình đổi mới và xây dựng các hình thức tổ chức sản xuất và dịch vụ hiệu quả ở nông thôn.

(1) Chương trình phát triển nông thôn mới

Triển khai thực hiện Nghị quyết 26/TƯ của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về xây dựng nông thôn mới, nhằm mục tiêu: “xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp - dịch vụ, đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc dân tộc; dân trí được nâng cao, môi trường được bảo vệ; hệ thống chính trị ở nông thôn dưới sự lãnh đạo của Đảng được tăng cường”
Nhiệm vụ và mục tiêu cụ thể giai đoạn 2011-2015 là: 

- Từng bước hiện đại hoá hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn; cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, cụm dân cơ đáp ứng yêu cầu sản xuất, đời sống và phòng chống thiên tai;

- Ngăn chặn xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường, đạt được bước quan trọng trong việc nâng cao chất lượng môi trường nông thôn;

- Đầu tư tăng cường năng lực cho người dân và cộng đồng; thực hiện giải quyết tốt việc làm, nâng cao thu nhập của dân cư nông thôn gấp 2 lần so với hiện nay;

- Chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh việc xây dựng quy hoạch nông thôn, cộng đồng dân cư gắn với quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế và phát triển bền vững môi trường, xã hội làm căn cứ để người dân và chính quyền địa phương tổ chức thực hiện Chương trình, phấn đấu đạt 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia ban hành tại Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ).

(2) Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo (134, 135, 30a)

Đẩy mạnh sản xuất ở các vùng nghèo, xã nghèo, tăng thu nhập cho người dân, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo chung cả nước theo chương trình 134, 135 và Chương trình giảm nghèo nhanh cho 61 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ
Xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các xã nghèo, tiếp tục hỗ trợ các hộ nghèo các điều kiện vật chất (giống, cây, con vật liệu sản xuất...), hướng dẫn người dân cách sản xuất để các hộ nghèo có điều kiện làm ăn để thoát nghèo

Góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh, quốc phòng ở các vùng trọng điểm thông qua việc phối hợp với các Bộ, Ngành, các tổ chức đoàn thể, thực hiện các dự án kinh tế - xã hội.
(3) Chương trình quy hoạch bố trí, sắp xếp lại dân cư nông thôn

Theo báo cáo quy hoạch bố trí, sắp xếp dân cư của các tỉnh, mục tiêu bố trí, sắp xếp dân cư của cả nước giai đoạn 2006-2015 là: 369.320 hộ, bao gồm: 173.450 hộ ở vùng thiên tai, 99.073 hộ vùng đặc biệt khó khăn, 44.793 hộ vùng biên giới, 9.771 hộ vùng rừng phòng hộ, đặc dụng, 42.233 hộ ở vùng thiên tai. Trong các năm tới các Bộ, ngành, các địa phương cần tập trung chỉ đạo huy động mọi nguồn lực của xã hội để hoàn thành việc bố trí, sắp xếp số 279.906 hộ còn lại. 

Tổ chức di dân, tái định cư 4500 hộ dân thuộc 3 tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên thuộc dự án xây dựng nhà máy thủy điện Sơn La

(4) Đổi mới và xây dựng các hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ có hiệu quả ở nông thôn

Tiếp tục phát triển các HTX với những hình thức linh hoạt, phù hợp với quy luật phát triển kinh tế và nhu cầu của nông dân. Việc phát triển các HTX mới phải đảm bảo hoạt động hiệu quả, người dân tự nguyện và không chạy theo số lượng. Các HTX tập trung giúp hộ nông dân một cách có hiệu quả trong các khâu: cung cấp tín dụng, vật tư nông nghiệp, dịch vụ kỹ thuật (giống, bảo vệ thực vật, thú y), chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Mục tiêu cả giai đoạn 2011-2015 phát triển mới 1.500 HTX, đưa số HTX nông nghiệp của cả nước lên 12.200 HTX; đào tạo 40.000 cán bộ chủ chốt của HTX nông nghiệp; hỗ trợ chỉ đạo các địa phương xây dựng 200 mô hình về HTX nông nghiệp để rút kinh nghiệm và nhân ra diện rộng. Tỷ lệ HTX khá, giỏi đạt 50 – 60%.

Hoàn thành việc sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp nhà nước trong nông nghiệp. Đổi mới căn bản việc tổ chức, quản lý nông, lâm trường quốc doanh. Thực hiện tốt việc giao khoán đất, vườn cây cho người lao động, nông, lâm trường quốc doanh chuyển sang làm các dịch vụ cho người nhận khoán và nông dân trong vùng, nhất là hướng dẫn kỹ thuật.
3. Mục tiêu phát triển hạ tầng nông nghiệp nông thôn đáp ứng yêu cầu mở rộng sản xuất và cải thiện đời sống nông thôn.

Một số chỉ tiêu phát triển hạ tầng nông nghiệp, nông thôn

	Chỉ số đánh giá
	Đơn vị
	Ước TH 2006- 2010
	KH 2011-2015

	Hiệu suất tưới thực tế của HTTL so với năng lực thiết kế
	%
	75.5
	80,0

	Hiệu suất tiêu thực tế của HTTL so với năng lực thiết kế
	%
	88.2
	89.9

	Tỷ lệ diện tích canh tác cây hàng năm được tưới ổn định
	%
	65
	71.5

	Tỷ lệ diện tích canh tác cây hàng năm được tiêu ổn định
	%
	80
	83.1

	Năng lực tăng thêm về tưới
	Ngàn ha
	450
	410

	Năng lực tăng thêm về tiêu
	Ngàn ha
	243
	200

	Năng lực tăng thêm về ngăn mặn
	Ngàn ha
	192
	218

	Tỷ lệ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh
	%
	83
	95

	Tỷ lệ dân nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh
	%
	64
	85

	Tỷ lệ trường học có công trình cấp nước và vệ sinh
	%
	80
	100

	Tỷ lệ trạm y tế có công trình cấp nước và vệ sinh
	%
	85
	100

	Số km đê bổ đê điều thường xuyên được củng cố, tu bổ
	km
	325
	400

	Số km đê biển được củng cố, tu bổ
	km
	500
	1.115


Trong kỳ kế hoạch 2011-2015 sẽ tập trung ưu tiên triển khai các chương trình đáp ứng yêu cầu sản xuất thuỷ sản, nông lâm nghiệp, tăng cường năng lực phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Một số chương trình chính như sau:

3.1. Phát triển hạ tầng thuỷ lợi, cấp nước sạch nông thôn: 

Mục tiêu chung của ngành thuỷ lợi đến năm 2015 là: 

- Phát triển thủy lợi theo định hướng hiện đại hoá nhằm tăng dần mức đảm bảo phục vụ cấp nước cho sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, dịch vụ..., đảm bảo an ninh lương thực và phục vụ sản xuất nông nghiệp hàng hoá theo hướng tăng cường khả năng cạnh tranh, góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững, xóa đói giảm nghèo.

- Chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra, nâng cao mức bảo đảm tiêu thoát nước, chống úng ngập và đảm bảo cuộc sống ổn định, an toàn cho nhân dân, bảo vệ tài nguyên, môi trường sinh thái, từng bước thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Nhằm đạt mục tiêu trên, một số chương trình dự kiến triển khai gồm:

(1) Chương trình nâng cấp, hiện đại hóa các hệ thống thủy lợi

+ Mục tiêu: Nâng cao độ ổn định, giảm tổn thất, tiết kiệm nước, nâng cao hiệu quả cấp nước của các hệ thống công trình hiện có.

+ Nội dung: Đánh giá thực trạng công trình và công tác quản lý; đầu tư sửa chữa, nâng cấp, hiện đại hóa công trình; Nâng cao năng lực quản lý các hệ thống.

+ Kế hoạch đầu tư đến năm 2015: Đánh giá thực trạng các hệ thống công trình hiện có; Đầu tư nâng cấp hiện đại hóa các hệ thống quan trọng, ưu tiên. Đảm bảo hiệu suất tưới thực tế của HTTL so với năng lực thiết kế đạt khoảng 80%. 

(2) Chương trình nâng cấp và phát triển hồ chứa lớn lợi dụng tổng hợp

+ Mục tiêu: Nâng cấp các hồ chứa, xây dựng mới các hồ chứa lớn lợi dụng tổng hợp bảo đảm cấp nước, chống lũ, phát điện, duy trì môi trường sinh thái hạ du nhằm đáp ứng nhu cầu nước ngày càng tăng do phát triển dân sinh, kinh tế và thích nghi với biến đổi khí hậu. 

+ Nội dung: Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa đã xây dựng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới và đảm bảo an toàn trong mùa lũ. Xây dựng mới các hồ chứa lợi dụng tổng hợp theo thứ tự ưu tiên đảm bảo nhu cầu sử dụng nước, phát điện và chống lũ trong từng giai đoạn phát triển: 2015, 2020 và sau năm 2020.

+ Kế hoạch đầu tư đến năm 2015: Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước bị hư hỏng, không bảo đảm an toàn trong vận hành và phòng chống lũ. Hoàn chỉnh các hồ chứa đã có nhất là các công trình Cửa Đạt, Tả Trạch, Nước Trong, Định Bình, Tân Mỹ, Phước Hoà, Sông Ray. Đầu tư xây dựng các công trình: Bản Mòng, Bản Lải, Krông Pách thượng.

(3) Chương trình phát triển thủy lợi phục vụ chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông - lâm - ngư nghiệp - nông thôn

+ Mục tiêu: Phát triển hạ tầng cơ sở thủy lợi phục vụ chuyển đổi cơ cấu kinh tế Nông -Lâm- Ngư nghiệp- Nông thôn.

+ Nội dung: Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển thuỷ lợi phục vụ chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông-lâm-ngư nghiệp-nông thôn; Đầu tư xây dựng các công trình cấp thoát nước ở từng vùng. Gồm các tiểu chương trình phát triển thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối, vùng cây ăn trái tập trung, đa dạng hóa cây trồng và phát triển cấp nước cho các loại cây trồng cạn như: mía, bông, cà phê, chè, cây ăn quả…

+ Kế hoạch đầu tư đến năm 2015: Rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch; Hoàn chỉnh, nâng cấp các công trình hiện có; Xây dựng các công trình cấp thoát nước cho các vùng nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối, vùng cây ăn trái, cây công nghiệp tập trung.

(4) Chương trình phát triển thuỷ lợi, thủy điện nhỏ miền núi, hải đảo

+ Mục tiêu: Tạo nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất của nhân dân vùng miền núi, nhất là các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo gắn với chương trình xoá đói giảm nghèo, ổn định dân cư, đảm bảo an ninh, quốc phòng.

+ Nội dung: Nghiên cứu các giải pháp, và đầu tư phát triển thuỷ lợi phù hợp với điều kiện cụ thể từng vùng.

+ Kế hoạch đầu tư đến năm 2015: xây dựng quy hoạch, phát triển thuỷ lợi, thủy điện nhỏ miền núi, các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; Đầu tư xây dựng các công trình ưu tiên theo quy hoạch.

(5) Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

+ Mục tiêu: Tăng cường sức khoẻ cho dân cư, nâng cao điều kiện sống và giảm tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn.

+ Nội dung: Lập, rà soát, điều chỉnh quy hoạch cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, nghiên cứu đề xuất công nghệ và các giải pháp cấp nước thích hợp; Xây dựng kế hoạch quản lý, bảo vệ nguồn nước; Triển khai công tác thông tin, giáo dục, truyền thông; Cải cách tổ chức, quản lý sau đầu tư, tăng cường năng lực quản lý ở các cấp; Xây dựng các văn bản pháp lý có liên quan.

+ Kế hoạch đầu tư đến năm 2015: Huy động nhiều nguồn lực khác nhau, đầu tư mạnh cho các công trình cung cấp nước sạch và VSMTNT; Đảm bảo 95% dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh với mức cấp 60 lít/người/ngày; 85% gia đình có hố xí hợp vệ sinh. Tiếp tục ưu tiên đầu tư cho những vùng đặc biệt khó khăn về nuớc sạch; chủ trọng hơn đến môi trường nông thôn.

(6) Chương trình củng cố nâng cấp hệ thống đê

a. Đê sông: Mục tiêu là nâng cấp hệ thống đê sông, tập trung chủ yếu vào việc: củng cố nâng cấp các tuyến đê nhằm đảm bảo an toàn chống lũ thiết kế và phấn đấu chống lũ cao hơn; 

Nội dung: Xử lý dứt điểm những trọng điểm xung yếu về nền đê, thân đê; sửa chữa, xây dựng mới các cống dưới đê; tiếp tục xây dựng kiên cố đê bảo đảm cho các tuyến đê an toàn trong tình huống lũ lớn; đồng thời đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất nhằm tăng cường cho công tác quản lý đê tại 18 tỉnh có đê từ Hà Tĩnh trở ra.

b. Đê biển: Mục tiêu nhằm chủ động phòng, chống lụt bão, nước biển dâng, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra, tạo điều kiện cho các địa phương phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng vùng ven biển. Đối với tuyến đê từ Quảng Ninh đến Quảng Nam, tập trung nâng cấp những đoạn xung yếu nhằm bảo vệ khu dân cư tập trung, những khu vực kinh tế quan trọng. Đối với tuyến đê từ Quảng Nam đến Kiên Giang, củng cố nâng cấp các tuyến đê hiện có, xây dựng các công trình phụ trợ, trồng và giữ rừng chắn sóng ven đê thành một tuyến thống nhất, bền vững, đảm bảo an sinh và phát triển kinh tế xã hội của các địa phương ven biển. 

3.2. Phát triển hạ tầng thuỷ sản: 

- Mục tiêu: Đáp ứng yêu cầu phát triển ngành thuỷ sản, đồng thời đảm bảo an toàn tín mạng và tài sản cho ngư dân, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai.

Các chương trình ưu tiên phát triển hạ tầng thuỷ sản đến năm 2015 gồm:

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ƯU TIÊN PT HẠ TẦNG THUỶ SẢN ĐẾN 2015
1. Chương trình đầu tư hạ tầng các vùng nuôi trồng và cơ sở giống thuỷ sản tập trung.

2. Chương trình đầu tư khu neo đậu tránh trú bão, cảng cá, bến cá.

(1) Chương trình đầu tư hạ tầng các vùng nuôi trồng và cơ sở giống thuỷ sản tập trung. 

Mục tiêu: Đầu tư hạ tầng các vùng nuôi thủy sản tập trung theo các dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch phát triển ngành thủy sản tại các tỉnh, thành phố trên cả nước bao gồm vùng đầu tư nuôi trồng thủy sản tập trung và các vùng chuyển đổi từ trồng lúa, trồng cói, làm muối năng suất và hiệu quả thấp chuyển sản nuôi trồng thủy sản có hệ thống hạ tầng cấp thoát nước để đưa tiến bộ công nghệ mới vào nuôi thủy sản nhằm thực hiện được mục tiêu của Chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và tạo nguồn nguyên liệu chủ yếu cho xuất khẩu phấn đấu đến 2015 sản lượng thủy sản nuôi đạt trên 3,6 triệu tấn, giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt trên 7 tỷ USD. 

Nội dung chính: 

- Quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho các vùng nuôi tập trung bao gồm đê bao, kênh cấp và thoát nước cấp I, cống và trạm bơm lớn.

- Đầu tư các Trung tâm quan trắc và cảnh báo môi trường các vùng nuôi trồng thủy sản tại 3 miền Bắc Trung Nam.

- Lập danh mục dự án và lựa chọn dự án đưa vào kế hoạch đầu tư.

(2) Chương trình đầu tư các khu neo đậu tránh trú bảo, bến cá, cảng cá, khu dịch vụ hậu cần nghề cá. 

Mục tiêu của Chương trình là hình thành một hệ thống các khu neo đậu tránh trú bão, bến cỏ, cảng cỏ cho tầu thuyền trên cơ sở tận dụng tối đa các địa điểm có điều kiện tự nhiên thuận lợi gần các ngư trường vùng biển có tần suất bão cao, phù hợp tập quán của ngư dân, đảm bảo an toàn cho người và tầu cá, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão gây ra, đồng thời có khả năng kết hợp với việc cung cấp dịch vụ cho tầu cá ở những nơi có điều kiện nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng. 

Từ nay đến 2015 đầu tư 47 khu neo đậu tránh trú bão, trong đó có 8 khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng và 39 khu neo đậu tránh trú bão do địa phương quản lý.

Đến năm 2015 đầu tư nâng cấp, mở rộng và xây mới 60 cảng cá gồm cầu cảng, cầu bến và cơ sở hậu cần thiết yếu đảm bảo cho hoạt động nghề cá tại các ngư trường trọng điểm.

3.3. Đầu tư cơ sở hạ tầng nông nghiệp

Mục tiêu của chương trình là đủ năng lực đáp ứng cho nền sản xuất nông nghiệp với năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh, hiệu quả cao và an toàn vệ sinh thực phẩm

Nhiệm vụ chủ yếu của chương trình là:

- Tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực hệ thống cơ sở nghiên cứu khoa học công nghệ đảm bảo đủ các yếu tố về cơ sở vật chất, trang thiết bị và con người tiếp cận và chuyển tải được tiến bộ khoa học công nghệ của thế giới; tạo ra những đột phá mới về năng suất, chất lượng và hiệu quả.

- Đầu tư nâng cao năng lực hệ thống nghiên cứu, chọn tạo, sản xuất giống cây trồng, vật nuôi đảm bảo đủ giống có chất lượng cho sản xuất.

- Đầu tư nâng cao năng lực hệ thống khảo, kiểm nghiệm, kiểm định giống cây trồng, giống vật nuôi; tăng cường hệ thống kiểm tra chất lượng giống, sản phẩm cây trồng, vật nuôi; chất lượng phân bón, thức ăn chăn nuôi.

- Đầu tư nâng cao năng lực hệ thống bảo vệ thực vật để thực hiện có hiệu quả công tác dự tính, dự báo sâu bệnh, chủ động công tác phòng chống sâu bệnh; kiểm dịch thực vật, kiểm nghiệm và quản lý thuốc nhập khẩu, sản xuất trong nước.

- Đầu tư nâng cao năng lực hệ thống thú y để thực hiện có hiệu quả công tác dự báo, chẩn đoán dịch bệnh, chủ động phòng trừ dịch bệnh; kiểm nghiệm thuốc, kiểm dịch động vật, kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh gia súc, gia cầm. 
3.4. Đầu tư cơ sở hạ tầng lâm nghiệp

Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng lâm nghiệp trong kế hoạch 5 năm 2011- 2015 sẽ tập trung vào một số nội dung chính sau: 
- Phát triển hệ thống thông tin lâm nghiệp phục vụ cho công tác quản lý nhà nước và quản lý sản xuất kinh doanh của các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp lâm nghiệp, tập trung vào công tác điều tra cơ bản, phát triển cơ sở dữ liệu, thiết lập kênh thông tin thông suốt từ trung ương đến địa phương, đầu tư các thiết bị và phần mềm phục vụ truy cập và khai thác thông tin nhanh chóng và hiệu quả.

- Ưu liên và lồng ghép các chương trình đầu tư nhằm phát triển hệ thống đường lâm nghiệp tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia hoạt động lâm nghiệp nhằm khuyến khích đầu tư và phát triển các hoạt động trồng rừng và chế biến lâm sản, góp phần xóa đói giảm nghèo và cải thiện sinh kế cho người dân.

- Phát triển hệ thống các cơ sở nghiên cứu về lâm sinh, đầu tư xây dựng hệ thống rừng giống, vườn giống quốc gia nhằm đảm bảo một cách bền vững các nguồn giống có năng suất và chất lượng cao, phù hợp với điều kiện sinh trưởng tại các vùng.

- Xây dựng hệ thống cảnh báo thiên tai đa mục tiêu (cảnh báo cháy rừng, lũ quét kết hợp đo đếm số liệu khí tượng thủy văn) bao gồm hệ thống các trạm, trung tâm xử lý thông tin hiện đại và hệ thống cơ sở dữ liệu.

4. Mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế của ngành.

 Một số chỉ tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập
	Chỉ số đánh giá
	Đơn vị
	Ước thực hiện năm 2010
	Kế hoạch 2011-2015
	KH/2010, %

	1. Một số chỉ số kết quả
	
	
	
	

	Độ mở kinh tế ngành NLTS 
	%
	80
	85
	

	Chỉ số giá người sản xuất (PPI) ngành NN
	%
	203
	200
	

	Chỉ số giá xuất khẩu hàng LTTP 
	%
	126
	130
	

	Chỉ số giá nhập khẩu nguyên nhiên, vật liệu 
	%
	127
	130
	

	Kim ngạch xuất khẩu
	Triệu USD
	14
	21
	150

	Tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu NLTS
	%
	7
	6-7
	

	GDP NLTS bình quân lao động NN 
	%
	13
	20
	


Mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập nhằm góp phần tăng hiệu quả sản xuất ngành nông nghiệp tăng thu nhập dân cư để cải thiện đời sống dân cư nông thôn. Hướng tới đạt được mục tiêu này, sẽ tiến hành thực hiện các chương trình ưu tiên sau: 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ƯU TIÊN CỦA MỤC TIÊU TĂNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ ĐẾN 2015
1. Chương trình kiểm soát chất lượng nông lâm thuỷ sản.

2. Chương trình nghiên cứu KHCN và chuyển giao

3. Chương trình đổi mới và phát triển doanh nghiệp nông nghiệp

4. Chương trình hội nhập quốc tế.

5. Chương trình xúc tiến thương mại.

6. Chương trình đào tạo nguồn nhân lực

(1). Chương trình kiểm soát chất lượng nông lâm thuỷ sản.

Kiện toàn bộ máy, tăng cường năng lực quản lý chất lượng nông lâm thủy sản từ Trung ương đến địa phương, đẩy mạnh phân công, phân cấp nhiệm vụ quản lý chất lượng, đảm bảo VSATTP nông lâm thủy sản, chú trọng công tác xã hội hóa các dịch vụ công. Duy trì ổn định, hiệu lực hiệu quả hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm tra vệ sinh ATTP; tăng cường tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật nâng cao ý thức và trách nhiệm người dân và doanh nghiệp về VSATTP.

Mục tiêu đến năm 2015: Các vùng trồng rau, quả, chè tập trung; các cơ sở chăn nuôi, giết mổ tập trung, vùng nuôi thủy sản chủ lực, tập trung có sản lượng hàng hoá lớn, các cơ sở sơ chế, chế biến nông lâm sản được giám sát, kiểm tra về VSATTP; 90% mẫu thực phẩm nông lâm sản được kiểm tra đạt quy định VSATTP; 80% cảng cá, cơ sở thu mua nguyên liệu sơ chế áp dụng GMP, SSOP; 100% các cơ quan địa phương có triển khai hoạt động giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thủy sản trước khi đưa ra thị trường.

(2). Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ và chuyển giao.

Thực hiện định hướng chiến lược phát triển KH&CN đến năm 2020 tại Thông báo số 234/TB/TW ngày 1/4/2009 thông báo kết luận của Bộ Chính trị về kiểm điển tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (Khoá VIII) về KH&CN và nhiệm vụ giải pháp phát triển KH&CN từ nay đến năm 2020, những mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể giai đoạn 2011-2015 như sau:

- Nghiên cứu chọn tạo các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao phù hợp với các biện pháp thâm canh cây trồng, nuôi dưỡng gia súc, nuôi trồng thuỷ sản, công nghệ sau thu hoạch, công nghệ xây dựng và quản lý thủy lợi tiên tiến. Ưu tiên nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật chuyển giao cho miền Trung và các vùng miền núi. 

- Nâng cao năng lực hoạt động khoa học, công nghệ và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật tạo chuyển biến mới trong phát triển khoa học, công nghệ thuộc lĩnh vực nông, lâm, diêm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi; nhằm tạo ra những đột phá về năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

- Nâng cao năng lực KH&CN cả về cơ sở vật chất và nhân lực gắn với việc nâng cao hiệu quả sử dụng; đổi mới mạnh mẽ tổ chức, cơ chế quản lý nhà nước và cơ chế hoạt động KH&CN; Triển khai thực hiện cơ chế quản lý hoạt động khoa học công nghệ trong ngành nông nghiệp theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. 
- Khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, ưu tiên hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia nghiên cứu, ứng dụng KH&CN vào lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp nông thôn (trước hết là nghiên cứu sản xuất giống, công nghệ sau thu hoạch, chế biến, bảo quản…) 

Hình thành hệ thống đánh giá kết quả và hiệu quả hoạt động KH&CN. Thực hiện nghiêm túc các quy định định về quyền sở hữu trí tuệ

Triển khai thực hiện đồng bộ các qui định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hoá, Luật Đo lường; các Chương trình, đề án theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nhằm thực hiện chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020

(3) Chương trình sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp, nông lâm trường

Triển khai các chính sách hỗ trợ và khuyến khích doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp tư nhân ở nông thôn, gắn với hình thành các hợp tác xã dịch vụ, tạo thành mạng lưới tiêu thụ nông lâm sản liên hoàn trên địa bàn nông thôn. 

Hoàn thành việc sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp nhà nước trong nông nghiệp. Từ năm 2011, sẽ cổ phần hoá, chuyển đổi 12 Tổng Công ty còn lại; sắp xếp, đổi mới 90 nông, lâm trường quốc doanh thuộc Bộ; thống kê và chuyển đổi diện tích đất mà các nông lâm trường quản lý để việc sử dụng đất hiệu quả. Thực hiện tốt việc giao khoán đất, vườn cây cho người lao động; nông, lâm trường quốc doanh chuyển sang làm các dịch vụ cho người nhận khoán và nông dân trong vùng, nhất là hướng dẫn kỹ thuật. 
Tiến hành thí điểm cổ phần hoá các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ;

Tổng kết, đánh giá hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp đã chuyển đổi, nghiên cứu đề xuất chính sách hậu cổ phần hoá để có giải pháp giúp các doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh.

(4) Tăng cường công tác hội nhập kinh tế và hợp tác quốc tế.

Tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế và các nước nhằm mở rộng quan hệ hợp tỏc, tranh thủ tiến bộ khoa học kỹ thuật và kỹ năng quản lý tiên tiến, bổ sung vèn cho đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần thực hiện chương trình xoá đói, giảm nghèo và mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa.

Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ và của Bộ về triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCHTW Đảng khoá X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững khi Việt Nam là thành viên của WTO và Chương trình hành động của ngành về hội nhập kinh tế quốc tế (Quyết định số 612 /QĐ-BNN-HTQT ngày 9 tháng 3 năm 2007). 

Tập trung thực hiện cam kết với các tổ chức quốc tế, các hiệp định song phương và đa phương trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản mà Việt Nam tham gia. Theo dõi diễn biến vòng đàm phán Doha về thương mại hàng nông sản để kịp thời kiến nghị điều chỉnh chính sách thương mại trong nước nhằm tận dụng cơ hội và giảm thiểu tác động do hội nhập đem lại.

Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, xây dựng và quảng bá hình ảnh nông nghiệp nông thôn Việt Nam nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài và thúc đẩy xuất khẩu. 

(5) Chương trình xúc tiến thương mại

Phát triển thương mại hàng nông, lâm, thủy sản tập trung vào những mặt hàng có lợi thế so sánh như lúa gạo, cà phê, cao su, hạt tiêu, thủy sản, đồ gỗ chế biến; đồng thời phát triển những mặt hàng thiết yếu phục vụ cho tiêu dùng nội địa. 

Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, thực hiện quảng bá các sản phẩm nông, lâm, thủy sản vào các thị trường lớn, tiềm năng như EU, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Nga. Đồng thời, quan tâm mở rộng thị trường mới ở các khu vực Trung Đông, Bắc Phi, Trung Nam Mỹ và khai thông trở lại thị trường Đông Âu.

Mục tiêu xuất khẩu nông lâm sản năm 2015 là 21 tỷ USD, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011-2015 đạt 6,5 - 7%/năm. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông sản dự kiến đạt khoảng 9,5 tỷ USD, thủy sản đạt 7 tỷ USD, đồ gỗ và lâm sản đạt 4,5 tỷ USD.

(6) Chương trinh đào tạo phát triển nguồn nhân lực
Trong những năm tới việc đào tạo nguồn nhân lực phải được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nhằm có đủ đội ngũ cán bộ cho yêu cầu quản lý sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông lâm sản của một nền nông nghiệp hàng hoá ngày càng hội nhập sâu vào kinh tế quốc tế, với các nội dung chủ yếu sau:

Tiếp tục thực hiện chương trình lựa chọn các cán bộ trẻ học giỏi, có tâm huyết gửi đi đào tạo chuyên ngành ở các nước chuẩn bị cho lực lượng cán bộ khoa học, kỹ thuật, quản lý có trình độ cao của ngành trong tương lai.
Triển khai thực hiện Chương trình dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn và chương trình đào tạo nghề cho nông dân chuyển sang phi nông nghiệp trong quá trình công nghiệp hoá. Mục tiêu của Chương trình: từ 2009 đến 2020 mỗi năm đào tạo nghề nông nghiệp cho khoảng 300.000 lao động nông thôn. Phấn đấu tỷ lệ lao động nông nghiệp qua đào tạo đạt 20% năm 2010, 40% vào năm 2015 và 50% vào năm 2020.

Tổng kinh phí cho Chương trình giai đoạn 2009-2020 là: 7.018 tỷ đồng, riêng 5 năm 2011-2015 là 2.977 tỷ đồng. 
5. Mục tiêu Bảo vệ và sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường bền vững.

Các chương trình ưu tiên được thực hiện để đạt mục tiêu bảo vệ môi trường gồm:

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ƯU TIÊN CỦA MỤC TIÊU BẢO VỆ VÀ SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẾN 2015
1. Chương trình bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển dịch vụ môi trường.

2. Chương trình phát triển và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản

3. Chương trình hành động ứng phó với biến đổi khí hậu gây tác động tới khu vực nông nghiệp nông thôn.

(1) Chương trình bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển dịch vụ môi trường.

Mục tiêu:

Bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học (ĐDSH) hiệu quả, có sự tham gia tích cực của cộng đồng dân cư địa phương và tăng cường đóng góp của các dịch vụ môi trường từ rừng. 

Nội dung:

- Bảo vệ nghiêm ngặt, chấm dứt tình trạng khai thác gỗ, lâm sản trái pháp luật, cháy rừng đối với 7,7 triệu héc-ta rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đầu nguồn; cải thiện chất lượng rừng đáp ứng yêu cầu về phòng hộ, bảo tồn đa dạng sinh học.

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật và thể chế bảo vệ rừng theo hướng phân cấp quản lý cụ thể hơn cho địa phương trong cơ chế thị trường, xã hội hóa nghề rừng có sự quản lý của Nhà nước. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về lâm nghiệp.

Xây dựng và hoàn thiện các văn bản pháp lý về quản lý và đầu tư rừng đặc dụng, phòng hộ. Tăng hiệu quả đầu tư cho hệ thống các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên trên phạm vi cả nước.

Xây dựng và đưa vào thực hiện các giá trị dịch vụ môi trường rừng như: bảo vệ nước, đất, chống xói mòn, dịch vụ du lịch sinh thái, tín dụng Các bon.

Tiếp tục triển khai đề án nâng cao năng lực phòng chống cháy rừng; chương trình quản lý canh tác nương rẫy, chương trình giao rừng.

(2) Chương trình phát triển và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản

Mục tiêu của Chương trình nhằm bảo vệ, bảo tồn đa dạng thủy sinh vật, đặc biệt là các loài thủy sản quý hiếm, có giá trị khoa học và kinh tế; giữ gìn tính đa dạng, độc đáo của hệ sinh thái thủy sinh vật Việt Nam cho hiện tại và tương lai.

Các hoạt động chính từ nay đến 2015 bao gồm:

- Xác định, đầu tư xây dựng các khu bảo tồn biển và khu bảo tồn nội địa;

- Tiến hành điều tra nguồn lợi thủy sản từ đó điều chỉnh cường lực khai thác hải sản ở các ngư trường và hoạt động điều tra nguồn lợi thủy sản tại các vùng nước nội địa

- Đầu tư tăng cường năng lực sản xuất giống thủy sản để thả vào các vùng nước tự nhiên.

- Đầu tư các cơ sở quan trắc cảnh báo môi trường, nguồn lợi thủy sản.

- Đầu tư các cơ sở đào tạo và hoạt động khuyến ngư nhằm tăng năng lực đào tạo, tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân, cơ quan quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

(3) Chương trình phòng chống giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu
Biến đổi khí hậu trên toàn cầu đang diễn ra, nhiều khu vực nông thôn nông nghiệp đang chịu tác động trực tiếp như: khí hậu trở nên bất thường, hạn hán, mưa lũ diễn ra nặng. Tình trạng thuỷ triều dâng cao gây ngập úng nhiều vùng đất thấp, thời tiết đã có những thay đổi bất thường trái quy luật đang tác động xấu đến sản xuất và đời sống.

- Mục tiêu của chương trình là tập trung nghiên cứu khảo sát đánh giá mức độ tác động của biến đổi khí hậu tới sản xuất và đời sống do nước biển dâng, do biến đổi nhiệt độ, và sự thay đổi của hạn hán, mưa, lũ lụt, vv...trên cơ sở đó xây dựng các kịch bản ứng phó thích hợp. 

- Nội dung: Trên cơ sở thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020, gồm các tiểu chương trình:

+ Củng cố nâng cao mức bảo đảm chống lũ của các hệ thống công trình chống lũ ở đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

+ Củng cố hệ thống đê biển để nâng cao mức bảo đảm chống được các tác động do ảnh hưởng của nước biển dâng do biến đổi của khí hậu.

+ Phát triển các giải pháp phi công trình để phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai bão lũ cho vùng duyên hải Miền Trung.

+ Phát triển tổng hợp các giải pháp công trình và phi công trình để phòng tránh giảm nhẹ thiên tai bão lũ ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

+ Phòng tránh giảm nhẹ thiệt hại do lũ quét gây ra ở miền núi.

6. Mục tiêu nâng cao năng lực quản lý ngành có hiệu lực và hiệu quả 

Để đạt mục tiêu tăng năng lực quản lý ngành, trong kỳ kế hoạch 2011-2015 tập trung vào các chương trình sau:

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ƯU TIÊN CỦA MỤC TIÊU TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ ĐẾN 2015
1. Cải cách thể chế.

2. Cải cách tổ chức bộ máy và nhân sự ở các cấp.

3. Chương trình cải cách tài chính công, thực hiện luật phòng chống tham nhũng, luật tiết kiệm, chống lãng phí.

4. Chương trình hiện đại hoá, tin học hoá quản lý ngành.

(1) Chương trình cải cách thể chế.

Mục tiêu của Chương trình: Hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, tạo hành lang pháp lý cho phát triển nông nghiệp, nông thôn trong thời công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập.

Nhiệm vụ chủ yếu của Chương trình: Rà soát lại các văn bản pháp luật và các loại văn bản quản lý ngành, loại bỏ các loại văn bản không còn phù hợp, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các văn bản pháp luật, hệ thống chính sách đã có. Xây dựng mới các văn bản pháp luật, triển khai các Văn bản Luật, pháp lệnh, Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
(2) Chương trình cải cách bộ máy quản lý ngành

Mục tiêu của Chương trình: Tổ chức bộ máy quản lý ngành ổn định, thống nhất và phù hợp với phạm vi quản lý ngành mới; đảm bảo hiệu quả hoạt động trong quản lý điều hành thông suốt toàn ngành.

Trước mắt phối hợp với Bộ Nội vụ, hoàn thành việc thành lập 3 Tổng cục; đồng thời tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý nhà nước toàn ngành thống nhất từ Bộ xuống địa phương đảm bảo sự chỉ đạo nhanh nhậy, thông suốt, chủ động và hiệu quả. 

Tiến hành rà soát, xây dựng chức năng nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc Bộ, phù hợp với bối cảnh tổ chức mới.

(3) Chương trình cải cách tài chính công và thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Mục tiêu của Chương trình: Tạo thế chủ động cho cở sở triển khai thực hiện kế hoạch thông qua khung chi tiêu trung hạn, đảm bảo tính công khai, minh bạch, đảm bảo thực hiện kế hoạch hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu.

 Nhiệm vụ chủ yếu của Chương trình: 

- Tập trung hướng dẫn các đơn vị chuyển sang xây dựng kế hoạch chi tiêu trung hạn 3 năm thay cho kế hoạch hàng năm; Thực hiện mục tiêu đổi mới quản lý tài chính đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp có thu; Thực hiện triệt để việc phân cấp cho địa phương, cho các Cục, các đơn vị cơ sở, tạo điều kiện để địa phương, đơn vị chủ động trong hoạt động, tự chịu trách nhiệm. Thực hiện xã hội hoá huy động nguồn lực tài chính trong các hoạt động đầu tư, nghiên cứu khoa học, chuyển giao và các hoạt động khác.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo và cấp uỷ, nhất là người đứng đầu cơ quan đơn vị; nghiêm túc xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các nội dung của Luật Phòng chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của luật pháp. Chấn chỉnh và tăng cường hệ thống Thanh tra chuyên ngành kể cả về cán bộ và thể chế để thực hiện tốt kế hoạch thanh tra, kiểm tra một cách chủ động. Công tác thanh tra, kiểm tra cần tập trung vào những lĩnh vực có tính nhậy cảm như quản lý, sử dụng đất, xây dựng cơ bản, cổ phần hoá, thương mại,... Trước hết các đơn vị phải thực hiện nghiêm việc công khai hoá, đơn giản hoá các thủ tục đối với các lĩnh vực trên theo đúng quy định của Bộ.
(4) Chương trình hiện đại hoá, tin học hoá quản lý ngành

Mục tiêu của Chương trình: Hiện đại hoá quản lý ngành phù hợp với công nghiệp hoá và hội nhập kinh tế quốc tế. 

 Nhiệm vụ chủ yếu của Chương trình: Thực hiện các hoạt động chuyển giao ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý, bao gồm quản lý hành chính, quản lý sản xuất, quản lý chiến lược - kế hoạch, quản lý tài chính, quản lý nhân sự và tài nguyên. Xây dựng hệ thống thông tin quản lý ngành có khả năng kết nối từ Trung ương đến địa phương. Xây dựng hệ thống thông tin thị trường có hiệu quả để hỗ trợ cho sản xuất kinh doanh và hoạch định chính sách.

III. VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KẾ HOẠCH 5 NĂM 2011 - 2015

Thực hiện tinh thần Nghị quyết 26/TƯ của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về xây dựng nông thôn mới, theo đó ưu tiên nguồn vốn cho nông nghiệp, nông thôn 5 năm sau cao gấp đôi 5 năm trước. Với nguồn vốn ưu tiên của Chính phủ, ngành nông nghiệp tiếp tục đầu tư thúc đẩy phát triển sản xuất các ngành, tăng cường đầu tư thực hiện Chương trình nông thôn mới, xoá đói giảm nghèo; tăng cường đầu tư nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ nông nghiệp, nông thôn. 
Tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư qua Bộ giai đoạn 2011-2015 là 75.282 tỷ đồng, chia theo các ngành như sau:

Thuỷ lợi 58.486 tỷ

Nông nghiệp 6.431 tỷ

Lâm nghiệp 3.525 tỷ

Thuỷ sản 3.500 tỷ

Giáo dục 949 tỷ

Khoa học công nghệ 1.000 tỷ

Các ngành khác 891 tỷ

(Chi tiết xem phụ lục)

PHẦN THỨ BA

KẾ HOẠCH THEO DÕI ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 5 NĂM 2011 - 2015
1. Hoàn thiện hệ thống theo dõi đánh giá thực hiện kế hoạch

Hệ thống theo dõi đánh giá và quản lý thông tin của kế hoạch 5 năm 2006 - 2010 đã được thiết kế và đưa vào vận hành từ đầu năm 2009. Hệ thống được thiết kế theo các nguyên tắc:

- Sửa đổi nâng cấp từ hệ thống quản lý dữ liệu đánh giá thực hiện kế hoạch hiện có tại Bộ mà không tạo ra một hệ thống mới thay thế. Có một cơ sở dữ liệu để quản lý các dữ liệu của Bộ chỉ số.

- Kết hợp chặt chẽ với hệ thống thống kê của Bộ, Tổng Cục Thống kê và các Bộ ngành khác để sử dụng nguồn số liệu thứ cấp.

- Hệ thống được thiết kế theo nguyên tắc tập trung và phân cấp với một cơ quan điều phối tổng hợp chung được kết nối với các hệ thống M&E hợp phần ở các Cục/Vụ.

- Bên cạnh sử dụng tối đa số liệu thứ cấp, những chỉ số cần thu thập số liệu qua điều tra sẽ gắn với chương trình điều tra thường xuyên của Bộ để thu thập số liệu với mức chi phí thấp.

- Trách nhiệm tổng hợp báo cáo đánh giá được xác định rõ theo đơn vị quản lý lĩnh vực, tiểu ngành.

Qua một năm vận hành hệ thống, sử dụng thông tin từ hệ thống để đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm và kế hoạch 5 năm 2006 - 2010 cho thấy: 

- Nguồn số liệu thứ cấp phần lớn đáp ứng cho các chỉ số mục tiêu tổng thể và mục tiêu cụ thể. Đây là nguồn số liệu đã được cập nhập qua nhiều năm báo cáo thực hiện kế hoạch tại Vụ Kế hoạch và các Cục/Vụ khác. Việc sử dụng nguồn số liệu này có tính khả thi, chi phí để thu thập số liệu thấp. 

- Khó khăn hiện nay của hệ thống là một số thông tin đánh giá mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể chỉ được điều tra với tần suất 2 năm một lần, nhiều thông tin thậm chí chỉ được điều tra 5 năm hoặc 10 năm một lần làm cho việc đánh giá thực hiện kế hoạch 5 năm và đặc biệt là kế hoạch năm rất khó khăn. Để khắc phục khó khăn trên, Bộ đã phải sử dụng bổ sung các chỉ số đầu ra.

Ngoài ra, thông tin để đánh giá kết quả thực hiện các chương trình gần như chưa có. Trừ một số chương trình mục tiêu có hệ thống theo dõi giám sát riêng và có đủ thông tin, các chương trình còn lại phải dựa vào thông tin báo cáo hành chính hoặc thông tin điều tra. Cả hai kênh thông tin này hiện đang rất yếu cần được xây dựng dần trong kế hoạch 2011 - 2015.

Để hoàn thiện hệ thống theo dõi đánh giá kế hoạch 5 năm 2011- 2015 một số công việc sau Bộ sẽ tiếp tục triển khai:

- Hoàn thiện Khung theo dõi đánh giá thực hiện kế hoạch ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn 5 năm 2011-2015 và trình Bộ phê duyệt làm căn cứ triển khai hoạt động theo dõi đánh giá. 

Việc xây dựng khung theo dõi đánh giá thực hiện Kế hoạch 5 năm 2011- 2015 có thể dựa trên nền tảng Khung theo dõi thực hiện kế hoạch 5 năm 2006 - 2010 do mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể không thay đổi. Cần nghiên cứu bổ sung thêm các chỉ số giám sát mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể; Rà soát hoàn thiện các chỉ số giám sát chương trình và xác định chỉ số giám sát cho các chương trình mới. 

- Tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện bổ sung cơ sở dữ liệu phục vụ giám sát đánh giá.

- Tiếp tục xây dựng hệ thống giám sát cấp tiểu ngành cho các Cục/Vụ. 

- Từng chương trình bố trí kinh phí để xây dựng hệ thống GSĐG cấp chương trình và kết nối với hệ thống GSĐG chung của toàn ngành.

2. Phân công theo dõi, đánh giá thực hiện KH 5 năm 2011 - 2015

Kế hoạch 5 năm được xây dựng bao gồm kế hoạch toàn ngành và kế hoạch tiểu ngành, và các chương trình. Vì vậy, hệ thống M&E sẽ bao gồm: 

- Hợp phần giám sát đánh giá tổng hợp toàn ngành, với các loại chỉ số đánh giá mục tiêu tổng thể, các chỉ số này đo lường mức độ tác động của các can thiệp chính sách, kế hoạch tới thu nhập đời sống dân cư, môi trường xã hội nông thôn. Mục tiêu cụ thể được được xác định theo tiểu ngành lĩnh vực, các chỉ số ở cấp này đo lường mức độ thay đổi hiệu quả kinh tế, và thay đổi tình trạng của tiểu ngành. Các chỉ số mục tiêu tổng thể và mục tiêu cụ thể được quản lý ở cấp kế hoạch tổng hợp ngành của Bộ. 

- Hợp phần M&E tiểu ngành do các Cục/Vụ xây dựng và vận hành để đánh giá mục tiêu của tiểu ngành ở cấp Cục, ở cấp này ngoài đánh giá mục tiêu tiểu ngành, kết quả các chương trình, các dự án và tổng hợp đánh giá đầu vào tài chính cũng được theo dõi đánh giá. 
- Cấp các chương trình cũng sẽ thiết lập hệ thống M&E để giám sát và đánh giá kết quả hoạt thực hiện chương trình, kết quả dự án và đầu vào của chương trình dự án.

Phân công theo dõi đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch 2011-2015 như sau: 
	Cấp kế hoạch
	Phạm vi đánh giá
	Trách nhiệm báo cáo đánh giá
	Thời điểm báo cáo

Nơi cung cấp báo cáo

	1. Kế hoạch tổng hợp toàn ngành (Kế hoạch của Bộ)
	Đánh giá theo chỉ số tác động của kế hoạch, chính sách đến thu nhập đời sống dân cư nông nghiệp nông thôn; hiệu quả của ngành; những thay đổi môi trường sinh thái; hiệu quả quản lý. 
	Vụ Kế hoạch chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo đánh giá toàn ngành.
	Báo cáo được xây dựng vào cuối tháng 12 hàng năm 
Trình lãnh đạo Bộ, gửi các cơ quan Chính phủ.

Công bố trên website để chia sẻ 

	2. Kế hoạch tiểu ngành/lĩnh vực (Kế hoạch của các Cục, Vụ
	Đánh giá theo chỉ số mục tiêu của tiểu ngành, lĩnh vực.

Đánh giá kết quả thực hiện các chương trình tiểu ngành lĩnh vực.

Theo dõi và đánh giá các đầu ra của chương trình.

Theo dõi đánh giá hoạt động, chỉ số đầu vào của chương trình.
	Cục, Vụ quản lý tiểu ngành, lĩnh vực chịu trách nhiệm báo cáo các chỉ số đánh giá mục tiêu tiểu ngành, chỉ số đánh giá kết quả các chương trình được giao quản lý.

Tổng hợp chỉ số hoạt động, đầu vào của các chương trình do đơn vị quản lý thực hiện
	Xây dựng báo cáo vào giữa tháng 12.

Gửi cho cơ quan tổng hợp kế hoạch ngành, 

Gửi lãnh đạo trong đơn vị 

Công bố trên Website để chia sẻ cho công chúng.

	3. Kế hoạch ở cấp chương trình/dự án
	Đánh giá chỉ số mục tiêu của chương trình, dự án

Theo dõi đánh giá chỉ số đầu ra của chương trình và dự án.

Theo dõi, đánh giá chỉ số hoạt động, các đầu vào của chương trình và dự án thuộc chương trình.
	Ban quản lý chương trình hoặc đơn vị được giao quản lý thực hiện chương trình, dự án chịu trách nhiệm báo cáo. 
	Thực hiện báo cáo theo dõi vào giữa năm, báo cáo đánh giá vào giữa tháng 12.

Gửi báo cáo cho đơn vị tổng hợp kế hoạch Cục/Vụ để tổng hợp (với những chương trình cấp quốc gia gửi Chính phủ và các Bộ ngành).

Công bố rộng rãi trên trang webstie của đơn vị.


3. Thu thập số liệu đánh giá thực hiện kế hoạch.

Nguồn số liệu để đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch nông nghiệp nông thôn được thu thập từ nhiều nguồn, cụ thể từng số liệu sẽ xác định trong tài liệu hệ thống theo dõi đánh giá kế hoạch 5 năm ngành. Để hạn chế chồng chéo thu thập số liệu gây tốn kém, từ thực tế sử dụng nguồn số liệu để đánh giá thực hiện kế hoạch ngành trong nhiều năm vừa qua và đặc biệt số liệu đưa vào xác định các chỉ số thực hiện kế hoạch 2006 – 2010 cho thấy hầu hết những số liệu liên quan đến các mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể là số liệu sẵn có trong hệ thống thống kê quốc gia ở Tổng Cục thống kê, Bộ Lao động và TBXH, Tổng Cục Hải quan và báo cáo thực hiện kế hoạch của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Những chỉ số chưa có nguồn số liệu sẵn từ các cơ quan thống kê và bộ ngành liên quan sẽ thiết kế hệ thống thu thập báo cáo từ các địa phương, các đơn vị cấp dưới hoặc tiến hành điều tra.

	Loại chỉ số theo dõi đánh giá
	Nguồn số liệu chính
	Cách thu thập số liệu
	Trách nhiệm thu thập số liệu

	1. Chỉ số mục tiêu tổng thể ngành, các mục tiêu cụ thể
	.Số liệu sẵn có ở GSO, MPI, MOF, MOLISA, 
.Số liệu điều tra thường xuyên của Bộ NN&PTNT

.Báo cáo thực hiện kế hoạch các Sở.
	.Tập hợp số liệu thứ cấp từ số liệu thống kê hàng năm.

.Tập hợp số liệu từ các báo cáo hàng năm sẵn có.
	.Trung tâm Tin học và Thống kê, Vụ Kế hoạch

	2. Các chỉ số mục tiêu và kết quả chương trình
	. Báo cáo kết quả thực hiện chương trình
	. Tài liệu đánh giá chương trình .

. Điều tra.
	Cục/Vụ quản lý chương trình tập hợp số liệu.

Các số liệu cần điều tra được đưa vào các chương trình điều tra thường xuyên của Bộ

	3. Chỉ số đầu ra của các chương trình
	. Từ báo cáo đầu ra của các chương trình
	. Báo cáo số liệu theo dõi tiến độ chương trình
	Đơn vị quản lý chương trình

	4. Chỉ số hoạt động và đầu vào của chương trình dự án
	. Báo cáo tiến độ thực hiện chương trình, dự án
	Thu thập số liệu báo cáo tiến độ
	Đơn vị quản lý chương trình dự án


4. Quản lý dữ liệu M&E thực hiện kế hoạch 5 năm

Mục tiêu của hệ thống M&E là hỗ trợ chức năng M&E của Bộ Nông nghiệp và PTNT bằng việc kết nối dữ liệu và thông tin M&E giữa các cấp và các cơ quan của Bộ và mở rộng ra bên ngoài.

Hệ thống thông tin quản lý dữ liệu theo dõi đánh giá thực hiện kế hoạch được thiết lập theo các hợp phần có phân cấp của hệ thống. Vì hầu hết các loại dữ liệu để tính toán chỉ số mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể phát triển ngành trùng với số liệu để tính các chỉ số thống kê ngành, nguồn số liệu này chủ yếu sử dụng số liệu thống kê từ Tổng cục Thống kê, MPI, MOLISA, MOF nên được tích hợp tại CSDL thống kê của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Các số liệu báo cáo từ các chương trình, dự án và từ các địa phương sẽ được nhập vào hợp phần CSDL tại các Cục/Vụ và kết nối với CSDL tích hợp chung. 
CSDL hệ thống ME khi được hoàn thiện sẽ đảm bảo:

- Kết nối tất cả người sử dụng M&E trong Bộ Nông nghiệp và PTNT

- Cung cấp một giao diện dựa trên Web cho trích rút thông tin và dữ liệu

- Cung cấp hệ thống nhập dữ liệu phi tập trung và cập nhật phi tập trung

- Cung cấp truy cập thông tin an ninh và hỗ trợ cập nhật

- Cung cấp hệ thống báo cáo tiêu chuẩn

- Cung cấp việc tham chiếu trong tương lai.

Bộ Nông nghiệp và PTNT là trung tâm điều phối hệ thống M&E và trung tâm tích hợp dữ liệu M&E thực hiện kế hoạch 5 năm ngành nông nghiệp, nông thôn trên cả nước. Hệ thống được thiết kế tập trung và phân cấp, ở mỗi Cục/Vụ có hợp phần M&E của kế hoạch tiểu ngành, các hợp phần tiểu ngành được kết nối với nhau và kết nối lên trung tâm tích hợp M&E của Bộ. Hợp phần M&E ở cấp tỉnh cũng sẽ được thiết lập thí điểm để kết nối vào hệ thống của ngành.

Toàn bộ dữ liệu M&E kế hoạch và dữ liệu thống kê ngành được quản lý chung tại Dữ liệu thống kê của Bộ. Bộ dữ liệu này được phân thành các hợp phần và phân quyền truy cập cho các Cục, Vụ theo chức năng quản lý và báo cáo thực hiện kế hoạch của từng đơn vị.

5. Nhân sự và kinh phí vận hành hệ thống M&E

Ở mỗi cấp có phân công đơn vị và cán bộ chịu trách nhiệm thực hiện theo dõi đánh giá thực hiện kế hoạch toàn ngành, tiều ngành, chương trình dự án ở cấp quốc gia và ở địa phương.

Tại Bộ Nông nghiệp và PTNT, Vụ Kế hoạch chịu trách nhiệm hình thành nhóm theo dõi, đánh giá tổng hợp kế hoạch toàn ngành. Để thực hiện chuẩn bị các báo cáo chung toàn ngành, Vụ Kế hoạch và Trung tâm Tin học và Thống kê là đơn vị quản lý tích hợp toàn bộ số liệu thống kê của ngành. Kinh phí cho nhóm M&E tổng hợp được cấp trong kinh phí hoạt động thường xuyên. Ngoài kinh phí hoạt động của nhóm, kinh phí để thực hiện các điều tra thu thập số liệu được đưa vào các chương trình điều tra thường xuyên của Bộ hàng năm.

Tại mỗi Cục, Vụ quản lý tiểu ngành và lĩnh vực có một nhóm thực hiện M&E, nhóm này có thể thuộc Phòng Kế hoạch hoặc Thống kê tổng hợp. Nhóm M&E tại các Cục Vụ gồm cả cán bộ chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo M&E tiểu ngành và cán bộ quản lý xử lý số liệu. Cán bộ tham gia trong nhóm làm việc không chuyên trách, chỉ sử dụng một phần thời gian làm công việc này. Kinh phí thực hiện được cấp trong kinh phí hoạt đông thường xuyên của Cục, Vụ qua lương và chi cho các hoạt động khác. Các Cục Vụ phân công người thực hiện công việc này ổn định.

Cấp chương trình, dự án: Theo quy định ở các chương trình, dự án có Ban quản lý (hoặc bộ phận quản lý chương trình, dự án), Ban quản lý chịu trách nhiệm thu thập số liệu và báo cáo kết quả thực hiện chương trình, dự án theo quy định. Kinh phí của hoạt động này được xác định trong kinh phí cấp cho thực hiện chương trình dự án hàng năm.
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